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M· Sè HAI CH÷ C¸I THÓ HIÖN T£N N¦íC Vμ C¸C THùC THÓ KH¸C TRONG 

C¸C T¦ LIÖU Së H÷U C¤NG NGHIÖP THEO TI£U CHUÈN ST3 CñA WIPO 

 

AE United Arab Emirates CN China HK Hong Kong 

AF Afganistan CO Colombia HN Honduras 

AG Antihua and Barbuda CR Costa Rica HR Croatia 

AI Anguilla CU Cuba HT Haiti 

AL Albania CV Cape Verde HU Hungary 

AN Netherlands Antilles CY Cyprus ID Indonesia 

AO Angola CZ Czech Republic IE Ireland 

AR Argentina DE Germany IL Israel 

AT Austria DJ Djibouti IN India 

AU Australia DK Denmark IQ Iraq 

AW Aruba DM Dominica IR Iran (Islamic Republic 
of) 

BB Barbados DO Dominican Republic IS Iceland 

BD Bangladesh DZ Algeria IT Italy 

BE Belgium EC Ecuador JM Jamaica 

BF Burkina Faso EE Estonia JO Jordan 

BG Bulgaria EG Egypt JP Japan 

BH Bahrain ES Spain KE Kenya 

BI Burundi ET Ethiopia KH Cambodia 

BJ Benin FI Finland KI Kiribati 

BM Bermuda FJ Fiji KM Comoros 

BN Brunei Darussalam FK Falkand Islands 
(Malvinas) 

KN Saint Kitts and Nevis 

BO Bolivia FR France KP Democratic People’s 
Republic of Korea 

BR Brazil GA Gabon KR Republic of Korea 

BS Bahamas GB United Kingdom KW Kuwait 

BT Bhutan GD Grenada KY Cayman Islands 

BW Botswana GE Georgia KZ Kazakhstan 

BY Belarus GH Ghana LA Laos 

BZ Belize GI Gibraltar LB Lebanon 

CA Canada GM Gambia LC Saint Lucia 

CF Central African 
Republic 

GN Guinea LI Liechtenstein 

CG Congo GQ Equatorial Guinea LK SriLanka 

CH Switzerland GR Greece LR Liberia 

CI Côte d’Ivoire GT Guatemala LS Lesotho 

CL Chile GW Guinea-Bissau LT Lithuania 

CM Cameroon GY Guyana TC Turk and Caicos 
Islands 

LU Luxembourg PA Panama TD Chad 

LV Latvia PE Peru TG Togo 

LY Lybya PG Papua New Guinea TH Thailand 

MA Morocco PH Philippines TN Tunisia 

MC Monaco PK Pakistan TO Tonga 

MD Republic of Moldova PL Poland TR Turkey 
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MG Madagascar PT Portugal TT Trinidad and Tobago 

ML Mali PY Paraguay TV Tuvalu 

MM Myanmar QA Qatar TW Taiwan, Province of 
China 

MN Mongolia RO Rumania TZ United Republic of 
Tanzania 

MO Macau RU Russian Federation UA Ukraine 

MR Mauritania RW Rwanda UG Uganda 

MS Montserrat SA Saudi Arabia US United States of 
America 

MT Malta SB Solomon Islands UY Uruguay 

MU Mauritius SC Seychelles UZ Uzbekistan 

MV Maldives SD Sudan VA Holy see 

MW Malawi SE Sweden VC Saint Vincent and the 
Grenadines 

MX Mexico SG Singapore VE Venezuela 

MY Malaysia SH Saint Helena VG Virgin Islands 
(British) 

MZ Mozambique SL Slovenia VN Vietnam 

NA Namibia SK Slovakia VU Vanuatu 

NE Niger SL Sierra Leone WS Samoa 

NG Nigeria SM San Marino YE Yemen 

NJ Nicaragua SN Senegal YU Yugoslavia 

NL Netherlands SO Somalia ZA South Africa 

NO Norway SR Suriname ZM Zambia 

NP Nepal ST Sao Tome and Principe ZR Zaire 

NR Nauru SV El Sanvador ZW Zimbabwe 

NZ New Zealand SY Syria   

OM Oman SZ Swaziland   

      

 

 

 

 

C¸C Tæ CHøC QUèC TÕ 

 

 

AO  African Intellectual Property Organization (OAPI) 

AP  African Regional Industrial Property Organization (ARIPO) 

BX  Benelux Trademark Office and Benelux Designs Office 

EP  European Patent Office (EPO) 

IB, WO International Bureau of the World Intellectual Property Organization (WIPO) 
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NH÷NG M· Sè INID TRÝCH Tõ TI£U CHUÈN ST60 CñA Tæ CHøC Së H÷U 

TRÝ TUÖ THÕ GIíI (WIPO) §Ó NHËN BIÕT C¸C D÷ LIÖU TH¦ MôC DïNG C¤NG 

Bè §¥N, GIÊY CHøNG NHËN §¡NG Ký NH·N HIÖU Vμ C¸C NH·N HIÖU §¦îC 

B¶O Hé T¹I VIÖT NAM THEO THO¶ ¦íC MADRID 

 

(111) Sè giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu (tr−êng hîp ®−îc b¶o hé trªn c¬ së Tho¶ −íc 

Madrid th× lμ sè ®¨ng b¹ quèc tÕ) 

(116) Sè ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(141) Ngμy hÕt h¹n hiÖu lùc 

(151) Ngμy cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu hoÆc ngμy ®¨ng b¹ theo Tho¶ −íc Madrid 

(156) Ngμy gia h¹n ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid 

(176) Thêi h¹n hiÖu lùc cña ®¨ng b¹ quèc tÕ theo Tho¶ −íc Madrid ®−îc gia h¹n 

(171) Thêi h¹n hiÖu lùc 

(181) Ngày hết hạn hiệu lực của giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu 

(210) Sè ®¬n 

(220) Ngμy nép ®¬n 

(230) Tªn triÓn l·m, ngμy vμ n¬i triÓn l·m 

(300) Sè ®¬n −u tiªn, ngμy nép ®¬n −u tiªn, n−íc xuÊt xø 

(441) Ngμy c«ng bè ®¬n 

(450) Ngày c«ng bố Giấy chứng nhận đăng ký nh·n hiệu/Số c«ng b¸o 

(510) Danh môc s¶n phÈm hoÆc dÞch vô 

(511) Ph©n lo¹i quèc tÕ s¶n phÈm vμ dÞch vô 

(531) Ph©n lo¹i quèc tÕ c¸c yÕu tè h×nh cña nh·n hiÖu hμng ho¸ 

(540) MÉu nh·n hiÖu 

(551) ChØ dÉn vÒ hiÖu lùc cña nh·n hiÖu: nh·n hiÖu tËp thÓ 

(591) MÇu s¾c b¶o hé 

(731) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi nép ®¬n 

(732) Tªn, ®Þa chØ cña chñ nh·n hiÖu 

(740) Tªn, ®Þa chØ cña ng−êi ®¹i diÖn SHCN 

(822) N−íc xuÊt xø, ngμy nép ®¬n, sè ®¬n 

(831) Ngμy më réng l·nh thæ, n−íc ®−îc chØ ®Þnh më réng l·nh thæ theo Tho¶ −íc Madrid 
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PHẦN I 
 

ĐƠN YÊU CẦU CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU 
 
 

(210) 4-2021-39279 (220) 14/06/2019 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

THANH TOÁN SỐ (VN) 
Tầng 2, tòa nhà Athena, 146-148 Cộng 
Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật Hợp danh bản quyền Quốc 
tế (CIS LAW FIRM)  

(511) Nhóm 09: Chương trình máy vi tính (phần mềm có thể tải xuống được); phần mềm ứng dụng 
máy vi tính, có thể tải về; phần mềm có thể tải xuống được, dùng cho diện thoại thông minh 
và máy tính bảng; nền tảng phần mềm máy vi tính, đã được ghi hoặc có thể tải về; phần mềm 
máy tính dùng để cho vay tài chính; phần mềm máy tính dùng để cung cấp thông tin bảo 
hiểm. 

(210) 4-2022-01489 (220) 13/01/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21; 25.1.25; 26.4.18 

(591) Đồng (Bronze), xanh (Navy).  
(731) ĐƯỜNG MINH THỊNH (VN) 

Căn CH1102 tòa R3, khu đô thị 
Vinhomes Royal City, 72A đường 
Nguyễn Trãi, phường Thượng Đình, quận 
Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và cà phê nhân tạo; gạo; mì sợi và mì ống; bột sắn và bột 
cọ; bột và chế phẩm làm từ ngũ cốc; bánh mì, bánh ngọt và bánh kẹo; sô cô la; kem, kem trái 
cây và các loại đá lạnh khác ăn được; đường, mật ong, nước mật đường; men, bột nở; muối, 
gia vị, thảo mộc đã bảo quản [gia vị]; dấm, nước xốt và các loại gia vị khác; kem (nước đông 
lạnh); đồ uống trên cơ sở cà phê, ca cao, sô-cô-la hoặc trà; ngũ cốc đã chế biến làm thức ăn 
cho người, ví dụ, yến mạch dạng mảnh, ngô dạng lát mỏng, lúa mạch đã xát vỏ, món Bulgur 
(thực phẩm làm từ lúa mì), món điểm tâm từ các loại quả, hạt khô (muesli); bánh pizza, bánh 
pa-tê/bánh nướng/bánh hấp, bánh mì kẹp nhân/bánh xăng-đuých; quả hạch bọc sô-cô-la.  
 
Nhóm 32: Bia; đồ uống không có cồn; nước khoáng [đồ uống] và nước ga [đồ uống]; đồ 
uống hoa quả (không cồn) và nước ép hoa quả; xi-rô và các chế phẩm không có cồn khác để 
làm đồ uống; đồ uống được khử cồn; đồ uống trên cơ sở gạo và đậu nành, không phải là sản 
phẩm thay thế sữa; đồ uống tăng lực; đồ uống cung cấp muối và khoáng cho cơ thể (không 
dùng cho mục đích y tế); đồ uống dùng trong thể thao giàu protein; tinh chất và chiết xuất từ 
hoa quả không có cồn để làm đồ uống.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; chỗ ở tạm thời; 
dịch vụ đặt chỗ ở tạm thời như đặt phòng khách sạn; chỗ ở cho động vật; cho thuê phòng 
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họp, lều và nhà di động; dịch vụ nhà nghỉ cho người hưu trí; dịch vụ nhà trẻ và trông trẻ ban 
ngày; trang trí thực phẩm; tạo hình trang trí trên thực phẩm. 

(210) 4-2022-04057 (220) 10/02/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.5.1; 26.1.1; 26.1.4; 26.2.7 

(591) Xanh ngọc, hồng, hồng nhạt, đen.  
(731) BLUE RIDGE PRODUCT SOLUTIONS 

LLC (US) 
1905 Huguenot Road, Suite 203, North 
Chesterfield, VA 23235 United States  

(740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 20: Đồ gia dụng bằng tre cụ thể là giá để bát đĩa, giá kệ để cất giữ hoặc lưu kho hàng 
hoá, hộp đựng để cất giữ hoặc lưu kho hàng hóa, giá để đồ đạc, khay chia ngăn tủ cho mục 
đích gia đụng, bàn ăn nhỏ đặt trên giường, ghế đẩu, ghế dài; rổ/giỏ được đan lát từ cây liễu 
gai; giá giữ chai rượu cụ thể là giá giữ chai rượu dạng hộp, kệ giữ chai rượu, giá giữ chai 
rượu nhiều ngăn; dụng cụ nhà bếp, cụ thể là kệ giữ sách nấu ăn.  
 
Nhóm 21: Hộp đựng bánh mỳ; đồ chứa đựng dùng cho nhà bếp; giá đỡ chai rượu nằm ngang; 
lọ rắc muối và tiêu; lót cốc bằng chất dẻo; lót cốc bằng gỗ và đá phiến; đồ gia dụng bằng tre 
cụ thể là bát trộn sa-lát; đồ dùng nhà bếp bằng tre cụ thể là khay đựng pho mát, thớt để cắt, 
khay chia ngăn đựng bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], giá đỡ dụng cụ nhà bếp, giá đựng đĩa ăn, giá 
đựng nắp nồi/bình, hộp đựng trà/chè; khay đựng pho mát; lót cốc, không bằng giấy hoặc vải; 
ca/chén vại uống cà phê; vật dụng giữ lạnh/ướp lạnh mang đi được, không dùng điện; giỏ 
dùng trong nhà cho mục đích gia dụng cụ thể là giỏ đựng quần áo, giỏ đựng đồ đạc, giỏ dùng 
để trang trí, giỏ dùng trong phòng tắm, giỏ bằng dây kim loại; dụng cụ nhà bếp cụ thể là lót 
cốc, không bằng giấy hoặc vải, khay đựng pho mát, thớt để cắt, lọ rắc muối và tiêu, hộp đựng 
muối và tiêu, giá đựng đĩa ăn, giá đỡ dụng cụ nhà bếp, nồi hấp thực phẩm, không chạy điện; 
giỏ đựng đồ đi dã ngoại, rỗng; đồ dùng nhà bếp bằng đá phiến cụ thể là khay đựng pho mát, 
lót cốc; giá để gia vị; cốc/tách có thể xếp chồng lên nhau; khay chia ngăn để trên bàn cụ thể 
là khay chia ngăn đựng bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], khay chia ngăn đựng dụng cụ nhà bếp, 
khay chia ngăn đựng gia vị; giá 3 chân [đồ dùng trên bàn]; cốc nhôm dùng để uống nước; 
rổ/giỏ đan dùng cho mục đích gia dụng; thần lùn giữ vuờn [tượng nhỏ] bằng terra-cotta; đồ 
gia dụng bằng tre cụ thể là hộp đựng khăn giấy, khay chuyên dùng gác ngang bồn tắm. 

(210) 4-2022-08133 (220) 14/03/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CƠ SỞ VĨNH PHÚC (VN) 

76C Lý Thường Kiệt, khóm 7, phường 6, 
thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau  

(740) Công ty TNHH sở hữu trí tuệ AGL (AGL 
IP)  

(511) Nhóm 07: Chổi than (điện); vòng bi cho ổ trục; cụm đề khởi động cho xe máy; cốt cần đạp số 
cho xe máy; cam cò của xe máy; trục cam dùng cho động cơ xe cộ; bộ ty cam của xe máy; 
gioăng cao su (bộ phận của động cơ máy); phớt cao su (bộ phận của động cơ máy); dây ga xe 
máy. 
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Nhóm 09: Bộ dây điện (dùng cho xe máy và xe có động cơ); bộ công tắc (dùng cho xe máy); 
bộ báo xăng (dùng cho xe máy); bộ sạc (dùng cho xe máy); khóa điện (dùng cho xe máy); 
dây công tơ mét (dây đồng hồ tốc độ xe máy). 
 

Nhóm 12: ống chỉ cho xe máy; nhông xe máy; xích xe máy; dĩa xe máy; bộ càng phanh số xe 
máy; lò xo giảm xóc cho xe cộ; bộ giảm xóc (dùng cho xe máy); bộ gác máy (dùng cho xe 
máy); bộ cao su đùm (dùng cho xe máy); má phanh (dùng cho xe máy); bộ ly hợp (dùng cho 
xe máy); chân chống xe máy; bộ cao su gác chân (dùng cho xe máy); vỏ xe cộ; gác chân sau 
cho xe máy (bát nhôm); dây phanh (dây thắng); còi (kèn) xe máy. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ kinh doanh mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: chổi than 
(điện), vòng bi cho ổ trục, cụm đề khởi động cho xe máy, cốt cần đạp số cho xe máy, cam cò 
của xe máy, trục cam dùng cho động cơ xe cộ, bộ ty cam của xe máy, bộ dây điện (dùng cho 
xe máy và xe có động cơ), bộ công tắc (dùng cho xe máy), bộ báo xăng (dùng cho xe máy), 
còi (kèn) xe máy, bộ sạc (dùng cho xe máy), khóa điện (dùng cho xe máy), dây công tơ mét 
(dây đồng hồ tốc độ xe máy), ống chỉ cho xe máy, nhông xe máy, xích xe máy, dĩa xe máy, 
bộ càng phanh số xe máy, lò xo giảm xóc cho xe cộ, bộ giảm xóc (dùng cho xe máy), bộ gác 
máy (dùng cho xe máy), bộ cao su đùm (dùng cho xe máy), má phanh (dùng cho xe máy), bộ 
ly hợp (dùng cho xe máy), chân chống xe máy, bộ cao su gác chân (dùng cho xe máy), vỏ xe 
cộ, gác chân sau cho xe máy (bát nhôm), dây phanh (dây thắng), dây ga xe máy, gioăng cao 
su (bộ phận của động cơ máy), phớt cao su (bộ phận của động cơ máy), bộ điều khiển đánh 
lửa (IC), bộ chỉnh lưu dòng điện, mô bin lửa, mô bin sườn, rơ le khởi động điện. 

(210) 4-2022-11447 (220) 04/04/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.9.1; 5.7.27; 7.1.9; 7.1.11; 25.1.9; 
25.1.10 

(591) Xanh tím than đậm, nâu nhạt, vàng nhạt, 
trắng.  

(731) CÔNG TY TNHH HUYỀN THIÊN 
NAM (VN) 
178-180A Pasteur, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 30: Cà phê; chè [trà]; ca cao và cà phê nhân tạo.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống (do nhà hàng thực hiện). 

(210) 4-2022-13464 (220) 15/04/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.7.21; 5.7.22; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Trắng, xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, 
vàng đậm, vàng nhạt, xanh dương.  

(731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYÊN CƯ 
M'GAR (VN) 
Số 134 Hùng Vương, thị trấn Quảng Phú, 
huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk 

 

(740) Công ty TNHH MASTERBRAND 
(MASTERBRAND)  
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(511) Nhóm 29: Sầu riêng đã qua chế biến; cơm sầu riêng đã qua chế biến; cơm sầu riêng chưa qua 
chế biến. 
 
Nhóm 31: Trái sầu riêng tươi. 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu các loại hàng hoá gồm: trái sầu riêng tươi, cơm sầu riêng 
chưa qua chế biến, sầu riêng đã qua chế biến, cơm sầu riêng đã qua chế biến; dịch vụ quảng 
cáo, quảng bá sản phẩm sầu riêng. 

(210) 4-2022-15392 (220) 28/04/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.20; 5.7.14; 6.7.2; 26.1.2 

(591) Trắng, xanh đậm, xanh lá cây, nâu đậm, 
nâu nhạt, đen.  

(731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN HIỆP 
HÒA (VN) 
Tổ dân phố số 1, thị trấn Thắng, huyện 
Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang 

  
(511) Nhóm 29: Quả trám đen muối. 

 
Nhóm 31: Quả trám đen tươi. 

(210) 4-2022-15999 (220) 04/05/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.5.1; 2.9.14; 2.9.15; 21.3.1; 24.15.7; 
26.11.3 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CÔNG 

NGHỆ Y SINH HAPPY (VN) 
Số nhà 72 phố Lý Nam Đế, phường Lê 
Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh 
Hải Dương 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 

(SUNRISE IP CO.,LTD.)  
(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế; thảo dược; xà phòng 

diệt khuẩn; tã lót trẻ em. 
 

Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế; thiết bị xét nghiệm cho mục đích y tế; thiết bị và dụng cụ 
nha khoa; thiết bị xoa bóp; thiết bị chỉnh hình; thiết bị đo huyết áp; thiết bị hồi sức. 
 
Nhóm 35: Mua bán: thiết bị và dụng cụ y tế, dụng cụ sản khoa, dược phẩm, thực phẩm chức 
năng, dược liệu, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, chế phẩm hóa học dùng cho mục 
đích dược phẩm, dung dịch vệ sinh phụ nữ có chứa thuốc, bao cao su, dụng cụ đo mắt, khẩu 
trang y tế, máy đo huyết áp, nhiệt kế cho mục đích y tế, chế phẩm đánh răng không chứa 
thuốc, tinh dầu, chế phẩm làm sạch, nước hoa, mỹ phẩm, hóa phẩm (nước giặt, dầu gội, dầu 
xả, nước rửa bát, nước rửa tay, nước lau sàn, chất tẩy rửa); dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; 
quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán 
lẻ. 
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(210) 4-2022-16497 (220) 09/05/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH QUẢNG THÁI (VN) 

Số 1B Hoàng Văn Thụ, phường 5, thành 
phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng  

 
(511) Nhóm 29: Thịt; cá, không còn sống; gia cầm, không còn sống; thú săn, không còn sống; chất 

chiết ra từ thịt; rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín; nước quả nấu đông, mứt 
(ướt), mứt quả (ướt); trái cây sấy khô như: (khoai lang sấy dẻo, chuối sấy dẻo, hồng chẻ sấy 
dẻo, hồng chén sấy dẻo, chuối laba Đà Lạt sấy dẻo, mận sấy dẻo, long nhãn sấy dẻo, cam sấy 
dẻo, ổi sấy dẻo, ổi ruột đỏ sấy dẻo, roi sấy dẻo, bưởi sấy dẻo, xoài sấy dẻo, mít sấy giòn, 
khoai lang vàng sấy giòn, chuối sấy giòn, khoai lang tím sấy giòn, khoai môn sấy giòn, thơm 
sấy dẻo, đu đủ sấy dẻo, thanh long sấy dẻo, chanh dây sấy dẻo, củ sen sấy giòn, mứt nho, táo 
sấy khô, cà chua bi sấy dẻo); hạt đã chế biến(hạt điều vỏ lụa, hạt điều vàng, hạt macca, hạt 
sen sấy, đậu phộng sấy sữa bắp, đậu phộng sấy rau củ, đậu phộng nước cốt dừa, đậu hà lan 
muối, đậu hà lan wasabi, đậu nành sấy, ngũ hạt thập cẩm, hạnh nhân rang muối biển); khô gà 
cay, khô gà cay lá chanh, khô heo cay; hải sản sấy khô (tôm sấy lá chanh ăn liền, mực khô xé 
sợi ăn liền, mực hấp xé sợi ăn liền, ghẹ sữa rim rau củ ăn liền, da cá vị phô mai ăn liền, cá đù 
cháy tỏi ăn liền, cá mai sốt chanh ăn liền, cá mai sấy thái ăn liền, cá cơm sấy giòn ăn liền, cá 
cơm kho ăn liền, cá chỉ vàng sốt chua ngọt ăn liền, bò khô xé sợi ăn liền, cá mai mè ăn liền, 
cá bóng nướng cắt ăn liền, cá bò nướng miếng ăn liền, cá thiều nướng miếng ăn liền, mực 
khô miếng ăn liền, bò khô miếng ăn liền); mứt đậu trắng, mứt đậu đỏ huyết, mứt đậu ngự 
[mứt ướt]; bông atisô sấy khô; nấm linh chi đỏ Đà Lạt sấy khô, nấm đông cô sấy khô; khổ 
qua sấy khô; đông trùng hạ thảo sấy khô dùng làm thực phẩm. 
 
Nhóm 30: Trà (chè) (trà Olong, trà xanh Nhật Bản, trà shan tuyết, hồng trà, trà Olong đỏ, trà 
xanh, trà lài); trà túi lọc (trà atisô túi lọc, trà cỏ ngọt túi lọc (được làm từ cây cỏ ngọt), trà 
diệp hạ châu túi lọc, trà trái nhàu túi lọc, trà tim sen túi lọc, trà hoa cúc túi lọc, trà khổ qua túi 
lọc, trà gừng túi lọc, trà hà thủ ô túi lọc, trà trinh nữ hoàng cung túi lọc, trà đắng túi lọc, trà 
sâm túi lọc, trà xanh túi lọc, trà Olong túi lọc, trà thanh nhiệt túi lọc, trà nhân trần túi lọc, trà 
râu bắp túi lọc, trà linh chi túi lọc, trà nụ vối túi lọc, trà đông trùng hạ thảo túi lọc); cà phê (cà 
phê phối trộn đậm, cà phê phối trộn vừa, cà phê phối trộn nhẹ); ca cao; cà phê nhân tạo; đồ 
uống trên cơ sở trà (chè); đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở ca cao; bánh kẹo 
(bánh cookie macaron, bánh biscotti nông sản Đà Lạt, bánh quy); thạch hoa quả (dạng bánh 
kẹo); kẹo mứt (kẹo hương dâu tây, kẹo hương dâu tằm, kẹo me cay, kẹo hương thập cẩm dẻo, 
kẹo hương dâu tây dẻo, kẹo hương mác mác dẻo, kẹo hương nha đam dẻo, kẹo hương bắp 
dẻo, kẹo hương môn dẻo); cao atisô, cao ống atisô, cao đinh lăng (tất cả không dùng cho mục 
đích y tế, được sử dụng như trà). 
 
Nhóm 31: Rau tươi; quả tươi; thảo mộc tươi: đông trùng hạ thảo tươi. 
 
Nhóm 32: Đồ uống không chứa cồn; nước uống có ga; bia; đồ uống làm từ nước ép trái cây 
(không cồn); nước ép rau [đồ uống]; nước (đồ uống); nước cốt trái cây (đồ uống nước cốt dâu 
tằm, nước cốt phúc bồn tử); bột lá dùng để pha nước hoà tan giải khát (bột rau má, bột tía tô, 
bột bồ công anh, bột cải xoăn, bột bí đỏ, bột cần tây, bột củ dền, bột diếp cá). 
 
Nhóm 35: Mua bán, quảng cáo và giới thiệu sản phẩm, đại lý xuất nhập khẩu, bán lẻ hoặc 
bán buôn: thịt, cá, không còn sống, gia cầm, không còn sống, thú săn, không còn sống, chất 
chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt 
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(ướt), mứt quả (ướt), mứt (quả được chế biến/sấy khô/tẩm ướp), mứt quả (quả được chế 
biến/sấy khô/tẩm ướp), trái cây sấy khô như: (khoai lang sấy dẻo, chuối sấy dẻo, hồng chẻ 
sấy dẻo, hồng chén sấy dẻo, chuối laba Đà Lạt sấy dẻo, mận sấy dẻo, long nhãn sấy dẻo, cam 
sấy dẻo, ổi sấy dẻo, ổi ruột đỏ sấy dẻo, roi sấy dẻo, bưởi sấy dẻo, xoài sấy dẻo, mít sấy giòn, 
khoai lang vàng sấy giòn, chuối sấy giòn, thập cẩm sấy, khoai lang tím sấy giòn, khoai môn 
sấy giòn, thơm sấy dẻo, đu đủ sấy dẻo, thanh long sấy dẻo, chanh dây sấy dẻo, củ sen sấy 
giòn, mứt nho, táo sấy khô, cà chua bi sấy dẻo), hạt đã chế biến (hạt điều vỏ lụa, hạt điều 
vàng, hạt macca, hạt sen sấy, đậu phộng sấy sữa bắp, đậu phộng sấy rau củ, đậu phộng nước 
cốt dừa, đậu hà lan muối, đậu hà lan wasabi, đậu nành sấy, ngũ hạt thập cẩm, hạnh nhân rang 
muối biển), khô gà cay, khô gà cay lá chanh, khô heo cay, hải sản sấy khô (tôm sấy lá chanh 
ăn liền, mực khô xé sợi ăn liền, mực hấp xé sợi ăn liền, ghẹ sữa rim rau củ ăn liền, da cá vị 
phô mai ăn liền, cá đù cháy tỏi ăn liền, cá mai sốt chanh ăn liền, cá mai sấy thái ăn liền, cá 
cơm sấy giòn ăn liền, cá cơm kho ăn liền, cá chỉ vàng sốt chua ngọt ăn liền, bò khô xé sợi ăn 
liền, cá mai mè ăn liền, cá bóng nướng cắt ăn liền, cá bò nướng miếng ăn liền, cá thiều nướng 
miếng ăn liền, mực khô miếng ăn liền, bò khô miếng ăn liền), mứt đậu trắng, mứt đậu đỏ 
huyết, mứt đậu ngự, bông atisô sấy khô, cỏ ngọt sấy khô, trinh nữ hoàng cung sấy khô, nấm 
linh chi đỏ Đà Lạt sấy khô, hà thủ ô sấy khô, khổ qua sấy khô, nấm đông cô sấy khô, đông 
trùng hạ thảo sấy khô, chè (trà): (trà Olong, trà xanh Nhật Bản, trà shan tuyết, hồng trà, trà 
Olong đỏ, trà xanh, trà lài), trà túi lọc: (trà atisô túi lọc, trà cỏ ngọt túi lọc (được làm từ cây 
cỏ ngọt), trà diệp hạ châu túi lọc, trà trái nhàu túi lọc, trà tim sen túi lọc, trà hoa cúc túi lọc, 
trà khổ qua túi lọc, trà gừng túi lọc, trà hà thủ ô túi lọc, trà trinh nữ hoàng cung túi lọc, trà 
đắng túi lọc, trà sâm túi lọc, trà xanh túi lọc, trà Olong túi lọc, trà thanh nhiệt túi lọc, trà nhân 
trần túi lọc, trà râu bắp túi lọc, trà linh chi túi lọc, trà nụ vối túi lọc, trà đông trùng hạ thảo túi 
lọc), cà phê (cà phê phối trộn đậm, cà phê phối trộn vừa, cà phê phối trộn nhẹ), ca cao, cà phê 
nhân tạo, đồ uống trên cơ sở chè, đồ uống trên cơ sở cà phê, đồ uống trên cơ sở ca cao, bánh 
kẹo (bánh cookie macaron, bánh biscotti nông sản Đà Lạt, bánh quy), thạch hoa quả (dạng 
bánh kẹo), kẹo mứt: (kẹo hương dâu tây, kẹo hương dâu tằm, kẹo me cay, kẹo hương thập 
cẩm dẻo, kẹo hương dâu tây dẻo, kẹo hương mác mác dẻo, kẹo hương nha đam dẻo, kẹo 
hương bắp dẻo, kẹo hương môn dẻo), cao atisô, cao ống atisô, cao đinh lăng (tất cả không 
dùng cho mục đích y tế), rau tươi, quả tươi, thảo mộc tươi: đông trùng hạ thảo tươi, đồ uống 
không chứa cồn, nước có ga, bia, đồ uống làm từ nước ép trái cây (không cồn), nước ép rau 
quả, nước (đồ uống), nước cốt trái cây (đồ uống nước cốt dâu tằm, nước cốt phúc bồn tử), bột 
lá (bột rau má, bột tía tô, bột bồ công anh, bột cải xoăn, bột bí đỏ, bột cần tây, bột củ dền, bột 
diếp cá). 

(210) 4-2022-17863 (220) 16/05/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.1; 5.7.3; 25.1.6 

(591) Vàng, đen, xanh, đỏ.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BẢO 

VỆ BSK VIỆT NAM (VN) 
T2-62, đường Hữu Nghị, khu đô thị và 
dịch vụ Vsip Bắc Ninh, phường Phù 
Chẩn, thành phố Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh 

 

 

(511) Nhóm 45: Dịch vụ bảo vệ. 
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(210) 4-2022-19968 (220) 27/05/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) RIOT GAMES, INC. (US) 

12333 West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, United States 
of America  

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LAW CO.,LTD)  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ công viên vui chơi giải trí; sản xuất video thực tế tăng cường; dịch vụ giải 

trí; dịch vụ giải trí có bản chất là tạo, phát triển, phân phối, sản xuất và hậu kỳ phim điện ảnh, 

chương trình truyền hình và các nội dung giải trí đa phương tiện; dịch vụ giải trí có bản chất 

là cung cấp chương trình truyền hình dài tập và phim trong lĩnh vực phiêu lưu hành động, 

hoạt hình, hoạt hình phong cách Nhật Bản, hài kịch, giả tưởng, nhạc kịch, khoa học viễn 

tưởng, và thể thao; dịch vụ giải trí có bản chất là sản xuất và trình chiếu các chương trình 

biểu diễn, các giải đấu, cuộc thi và buổi hòa nhạc; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sắp xếp và tiến 

hành các giải đấu và cuộc thi trò chơi video và trò chơi máy tính trực tiếp; cung cấp các buổi 

trình diễn dưới dạng video và âm thanh không tải xuống được trong lĩnh vực giải đấu và cuộc 

thi trò chơi video và trò chơi máy tính thông qua một trang web; cung cấp thông tin giải trí 

không tải xuống được về các giải đấu và cuộc thi trò chơi video và trò chơi máy tính thông 

qua một trang web; dịch vụ giải trí, cụ thể là, tổ chức buổi gặp mặt người hâm mộ và hội nghị 

trong lĩnh vực giải trí, trò chơi, trò chơi video và thể thao điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là, 

cung cấp các vật phẩm sưu tầm kỹ thuật số trực tuyến, không tải xuống được, cụ thể là, tác 

phẩm nghệ thuật, ảnh chụp, hình ảnh, hoạt hình, và video để sử dụng trong môi trường kỹ 

thuật số cho mục đích giải trí; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp trò chơi điện tử, trò chơi 

máy tính và trò chơi video qua internet; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp phim điện ảnh, 

chương trình truyền hình, sự kiện thể thao điện tử, sự kiện đặc biệt, và nội dung giải trí đa 

phương tiện không tải xuống được thông qua một trang web; dịch vụ giải trí được cung cấp 

qua hình thức truyền phát trực tuyến; tổ chức các sự kiện giải trí hóa thân thành nhân vật yêu 

thích (cosplay); sản xuất và phân phối phim điện ảnh và chương trình truyền hình; cung cấp 

các chương trình truyền hình, phim, và nội dung giải trí đa phương tiện thông qua một trang 

web; cung cấp phim điện ảnh, chương trình truyền hình, sự kiện thể thao điện tử, sự kiện đặc 

biệt và nội dung giải trí đa phương tiện không tải xuống được thông qua dịch vụ truyền video 

theo yêu cầu; cung cấp trò chơi thực tế tăng cường trực tuyến không tải xuống được; cung 

cấp thông tin giải trí trực tuyến không tải xuống được; cung cấp truyện tranh, truyện ngắn và 

tiểu thuyết đồ họa trực tuyến không tải xuống được; cung cấp các đoạn phim ngắn và nội 

dung đa phương tiện kỹ thuật số trực tuyến không tải xuống được (trừ cho mục đích quảng 

cáo); cung cấp trò chơi thực tế ảo trực tuyến không tải xuống được; cung cấp trò chơi video 

và trò chơi máy tính trực tuyến có thể được truy cập và chơi thông qua mạng máy tính và 

mạng truyền thông toàn cầu; cung cấp trò chơi trên mạng internet (không thể tải xuống); bản 

ghi âm được cung cấp thông qua truyền phát trực tuyến; bản ghi video được cung cấp thông 

qua truyền phát trực tuyến; sản xuất video thực tế ảo. 
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(210) 4-2022-21048 (220) 02/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.15.7 
 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 
XNK ÂU VIỆT (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Dịch Vụ Sở hữu trí tuệ 
Kass Việt nam (KASS VIETNAM 
CO.,LTD.) 

 
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán, xuất nhập khẩu: mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, dầu gội, dầu xả, sữa 

tắm, kem đánh răng, chế phẩm tẩy trắng và các chất khác dùng để giặt, bột giặt, nước giặt, 
nước xả vải, chế phẩm tẩy rửa, nước rửa tay, nước rửa chén, nước tẩy rửa vệ sinh, nước tẩy 
rửa đa năng 

(210) 4-2022-21249 (220) 03/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH NET PROTECTIONS 

VIETNAM (VN) 
Lầu 23, tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES) 

 
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại diện của nhà sản xuất; cung 

cấp thông tin nghiên cứu thị trường; quảng bá sản phẩm; quản lý hàng tồn kho; dịch vụ phiên 
âm [dịch vụ chép lời, chức năng văn phòng]; dịch vụ kế toán; tư vấn kinh doanh; tư vấn quản 
lý doanh nghiệp; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý việc làm; bán đấu giá; nghiên 
cứu thị trường; nghiên cứu người tiêu dùng; cho thuê các tài liệu quảng cáo và marketing; 
cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; cho thuê thiết bị văn 
phòng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự 
động; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thiết 
bị cấp nước; hợp đồng mua sắm cho người khác liên quan đến việc mua bán hàng hoá. 
 
Nhóm 36: Ngân hàng; ủy thác quản lý tài chính; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ bảo 
hiểm; giao dịch chỉ số chứng khoán tương lai; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh bất động sản; dịch 
vụ đại lý bất động sản; đầu tư quỹ; thẩm định đồ cổ [định giá]; thẩm định đồ trang sức [định 
giá]; thẩm định đá quý [định giá]; dịch vụ khai thuê hải quan tài chính; gây quỹ từ thiện; định 
giá tài chính; phân tích và tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích đầu tư; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến đầu tư và tài chính; cho thuê máy đếm và phân loại tiền; cho thuê máy rút tiền hoặc máy 
rút tiền tự động [atm]. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 419 TẬP A - QUYỂN 3 (02.2023) 
 

15 
 

(210) 4-2022-21260 (220) 03/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.15.21; 26.1.1; 26.1.10  
(731) CÔNG TY TNHH NET PROTECTIONS 

VIETNAM (VN) 
Lầu 23, tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES)  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại diện của nhà sản xuất; cung 
cấp thông tin nghiên cứu thị trường; quảng bá sản phẩm; quản lý hàng tồn kho; dịch vụ phiên 
âm [dịch vụ chép lời, chức năng văn phòng]; dịch vụ kế toán; tư vấn kinh doanh; tư vấn quản 
lý doanh nghiệp; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý việc làm; bán đấu giá; nghiên 
cứu thị trường; nghiên cứu người tiêu dùng; cho thuê các tài liệu quảng cáo và marketing; 
cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; cho thuê thiết bị văn 
phòng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự 
động; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thiết 
bị cấp nước; hợp đồng mua sắm cho người khác liên quan đến việc mua bán hàng hoá. 
 

Nhóm 36: Ngân hàng; ủy thác quản lý tài chính; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ bảo 
hiểm; giao dịch chỉ số chứng khoán tương lai; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh bất động sản; dịch 
vụ đại lý bất động sản; đầu tư quỹ; thẩm định đồ cổ [định giá]; thẩm định đồ trang sức [định 
giá]; thẩm định đá quý [định giá]; dịch vụ khai thuê hải quan tài chính; gây quỹ từ thiện; định 
giá tài chính; phân tích và tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích đầu tư; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến đầu tư và tài chính; cho thuê máy đếm và phân loại tiền; cho thuê máy rút tiền hoặc máy 
rút tiền tự động [atm]. 

(210) 4-2022-21269 (220) 03/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH NET PROTECTIONS 

VIETNAM (VN) 
Lầu 23, tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 
(PHAM & ASSOCIATES)  

(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại diện của nhà sản xuất; cung 
cấp thông tin nghiên cứu thị trường; quảng bá sản phẩm; quản lý hàng tồn kho; dịch vụ phiên 
âm [dịch vụ chép lời, chức năng văn phòng]; dịch vụ kế toán; tư vấn kinh doanh; tư vấn quản 
lý doanh nghiệp; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý việc làm; bán đấu giá; nghiên 
cứu thị trường; nghiên cứu người tiêu dùng; cho thuê các tài liệu quảng cáo và marketing; 
cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; cho thuê thiết bị văn 
phòng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự 
động; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thiết 
bị cấp nước; hợp đồng mua sắm cho người khác liên quan đến việc mua bán hàng hoá. 
 

Nhóm 36: Ngân hàng; ủy thác quản lý tài chính; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ bảo 
hiểm; giao dịch chỉ số chứng khoán tương lai; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh bất động sản; dịch 
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vụ đại lý bất động sản; đầu tư quỹ; thẩm định đồ cổ [định giá]; thẩm định đồ trang sức [định 
giá]; thẩm định đá quý [định giá]; dịch vụ khai thuê hải quan tài chính; gây quỹ từ thiện; định 
giá tài chính; phân tích và tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích đầu tư; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến đầu tư và tài chính; cho thuê máy đếm và phân loại tiền; cho thuê máy rút tiền hoặc máy 
rút tiền tự động [atm]. 

(210) 4-2022-21279 (220) 03/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.15.7; 26.3.23  
(731) CÔNG TY TNHH NET PROTECTIONS 

VIETNAM (VN) 
Lầu 23, tòa nhà A&B, 76A Lê Lai, 
phường Bến Thành, quận 1, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty Luật TNHH Phạm và Liên danh 

(PHAM & ASSOCIATES)  
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; dịch vụ đại diện của nhà sản xuất; cung 

cấp thông tin nghiên cứu thị trường; quảng bá sản phẩm; quản lý hàng tồn kho; dịch vụ phiên 
âm [dịch vụ chép lời, chức năng văn phòng]; dịch vụ kế toán; tư vấn kinh doanh; tư vấn quản 
lý doanh nghiệp; dịch vụ trung gian thương mại; dịch vụ đại lý việc làm; bán đấu giá; nghiên 
cứu thị trường; nghiên cứu người tiêu dùng; cho thuê các tài liệu quảng cáo và marketing; 
cho thuê không gian quảng cáo; cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng; cho thuê thiết bị văn 
phòng; tổ chức triển lãm với mục đích thương mại hoặc quảng cáo; cho thuê máy bán hàng tự 
động; đăng ký thuê bao dịch vụ viễn thông cho người khác; dịch vụ bán lẻ liên quan đến thiết 
bị cấp nước; hợp đồng mua sắm cho người khác liên quan đến việc mua bán hàng hoá. 
 

Nhóm 36: Ngân hàng; ủy thác quản lý tài chính; bảo lãnh phát hành bảo hiểm; dịch vụ bảo 
hiểm; giao dịch chỉ số chứng khoán tương lai; dịch vụ cầm đồ; kinh doanh bất động sản; dịch 
vụ đại lý bất động sản; đầu tư quỹ; thẩm định đồ cổ [định giá]; thẩm định đồ trang sức [định 
giá]; thẩm định đá quý [định giá]; dịch vụ khai thuê hải quan tài chính; gây quỹ từ thiện; định 
giá tài chính; phân tích và tư vấn tài chính; dịch vụ phân tích đầu tư; dịch vụ tư vấn liên quan 
đến đầu tư và tài chính; cho thuê máy đếm và phân loại tiền; cho thuê máy rút tiền hoặc máy 
rút tiền tự động [atm]. 

(210) 4-2022-21769 (220) 08/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  

 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN WINCOFOOD 
(VN) 
82 đường số 13, phường Bình Trị Đông 
B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh 

(511) Nhóm 05: Tã lót dùng cho em bé và cho người không tự chủ tiểu tiện; băng vệ sinh phụ nữ; 
thực phẩm cho em bé. 
 

Nhóm 09: Thiết bị truyền dẫn điện; thiết bị ghi, truyền, xử lý âm thanh, hình ảnh ví dụ tivi, 
máy ảnh, loa; máy tính tiền, máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính. 
 

Nhóm 11: Máy lạnh, máy điều hòa không khí; thiết bị, dụng cụ nấu nướng chạy bằng điện ví 
dụ bếp điện, bình đun nước chạy bằng điện, lò nướng, máy pha cà phê. 
 

Nhóm 29: Sữa; sản phẩm sữa; sữa bột; sữa tươi; sữa chua; đồ uống làm từ sữa là chủ yếu. 
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Nhóm 30: Cà phê, chè, ca cao; gạo, mì sợi và mì ống; bột ngũ cốc (không dùng cho mục đích 
y tế). 
 
Nhóm 32: Đồ uống không có cồn; đồ uống làm từ nước ép trái cây không có cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán thực phẩm, hóa mỹ phẩm; mua bán nội thất; mua bán máy móc, thiết bị 
điện (máy giặt, máy xay sinh tố, máy rửa bát đĩa, máy hút bụi, máy đánh trứng, máy ép trái 
cây, máy xay thịt bằng điện, bàn là điện, ti vi, máy vi tính, máy lạnh, tủ lạnh, máy đun nước 
tắm, máy điều hòa không khí, máy hút ẩm, bình lọc nước uống, bình nóng lạnh (thiết bị làm 
nóng nước), quạt, bóng đèn, máy hút khói), điện tử, điện gia dụng. 
 
Nhóm 36: Quản lý bất động sản. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch 
vụ khách sạn; khu nghỉ dưỡng (resort). 

(210) 4-2022-21789 (220) 08/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN MANNY (VN) 

Số 77, đường Đoàn Như Hài, phường 13, 
quận 4, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511) Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn marketing trong lĩnh vực truyền thông xã hội. 

 
Nhóm 42: Dịch vụ máy tính, cụ thể là cung cấp phần mềm như một dịch vụ (saas), cung cấp 
nền tảng như một dịch vụ (paas), thiết kế phần mềm máy tính, tư vấn phần mềm máy tính; 
dịch vụ hỗ trợ kỹ thuật phần mềm máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực thiết kế và phát 
triển phần mềm máy tính; sản xuất phần mềm; dịch vụ tư vấn liên quan đến phần mềm máy 
tính. 

(210) 4-2022-24103 (220) 21/06/2022 

(300) 85320 22/12/2021 JM   
(441) 27/02/2023 

(540)  
(731) AMAZON TECHNOLOGIES, INC. 

(US) 
410 Terry Avenue North, Seattle, 
Washington 98109, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LAW CO.,LTD)  

(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; 
thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích trữ, điều chỉnh hoặc điều 
khiển sự phân phối hoặc sử dụng điện; thiết bị và dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái tạo hoặc 
xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; phương tiện chứa dữ liệu ghi sẵn và có thể tải xuống 
được, phần mềm máy tính, các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc dữ liệu 
tương tự trống (chưa có dữ liệu); máy tính tiền, máy tính; máy vi tính và thiết bị ngoại vi máy 
vi tính; bộ quần áo lặn, mặt nạ lặn, tai nghe dùng cho thợ lặn, kẹp mũi dùng cho thợ lặn và 
người bơi lội, găng tay dùng cho thợ lặn, thiết bị thở dùng để bơi dưới nước; thiết bị dập lửa; 
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kính mắt 3D; phim hoạt hình; bộ khuếch đại âm thanh và thiết bị thu âm; linh kiện và phụ 
kiện âm thanh, thiết bị âm thanh điện tử; loa, thiết bị điện thoại, và máy vi tính để sử dụng 
trong phương tiện cơ giới; loa; túi và bao chuyên dụng hoặc được định hình để chứa đựng 
máy phát nhạc và/hoặc video kỹ thuật số, máy vi tính xách tay, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá 
nhân, sổ tay điện tử và máy ghi chú điện tử; pin hoặc ắc quy; thiết bị nạp/sạc pin hoặc ắc quy; 
bộ pin hoặc bộ ắc quy; máy quay video xách tay có kèm theo bộ phận ghi hình; máy ảnh; bao 
chuyên dụng được sản xuất đặc biệt cho các thiết bị và dụng cụ nhiếp ảnh; bao, bọc, và giá 
đỡ các thiết bị điện tử và máy tính di động và cầm tay; thiết bị xử lý dữ liệu, phần mềm máy 
tính; thiết bị định tâm cho chụp ảnh; máy quay phim; lăng kính chụp cận cảnh; đĩa compắc, 
đĩa DVD và các phương tiện ghi kỹ thuật số khác; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; 
chíp/vi mạch máy vi tính; linh kiện máy vi tính; phần mềm trò chơi máy vi tính; phần cứng 
máy vi tính; thiết bị bộ nhớ máy vi tính; chương trình máy vi tính để truy cập, duyệt, và tìm 
kiếm cơ sở dữ liệu trực tuyến; phần mềm hệ điều hành máy vi tính; phần mềm máy vi tính để 
truy cập thông tin trực tuyến; phần mềm máy vi tính để hỗ trợ thanh toán và giao dịch trực 
tuyến; phần mềm máy vi tính để truy cập nội dung truyền thông số theo thuê bao; phần mềm 
máy vi tính dùng để chỉnh sửa, trích xuất, mã hóa, giải mã, lưu trữ và sắp xếp văn bản, dữ 
liệu, hình ảnh, âm thanh, video và các tệp tin đa phương tiện; phần mềm máy vi tính để truy 
cập, đánh dấu, duyệt, thu thập, tìm kiếm, điều khiển, sắp xếp, thuê, và lưu trữ âm thanh, dữ 
liệu, video, trò chơi, và các tệp tin đa phương tiện; phần mềm máy vi tính để thiết lập cấu 
hình, vận hành và điều khiển các thiết bị di động, thiết bị đeo được, điện thoại di động, máy 
vi tính, và thiết bị ngoại vi máy vi tính, và thiết bị phát âm thanh và video; phần mềm máy vi 
tính để tạo và cấp quyền truy cập người dùng cho các cơ sở dữ liệu tìm kiếm được chứa các 
tệp thông tin và dữ liệu; phần mềm máy vi tính để tạo các cơ sở dữ liệu tìm kiếm được chứa 
thông tin; phần mềm máy vi tính để lưu trữ điện tử dữ liệu; phần mềm máy vi tính để nhận 
diện giọng nói và hình ảnh; phần mềm máy vi tính cho nhà tự động; phần mềm trình duyệt 
Internet; phần mềm máy vi tính cho mua sắm trực tuyến; phần mềm máy vi tính để quản lý 
thông tin; phần mềm máy vi tính để cung cấp thông tin người dùng với các đánh giá, và đề 
xuất liên quan tới nội dung giải trí; các bản ghi nghe nhìn chứa chương trình giải trí; phần 
mềm máy vi tính để thuê và mua phim, chương trình Tv, video, nhạc, và các tệp tin đa 
phương tiện; phần mềm máy vi tính để thu thập, sắp xếp, chỉnh sửa, đánh dấu, và lưu trữ dữ 
liệu và thông tin; phần mềm máy vi tính dùng để phân phối quảng cáo cho người khác; phần 
mềm máy vi tính dùng để chia sẻ thông tin về sản phẩm, dịch vụ, và các giao dịch mua bán; 
phần mềm máy vi tính tạo đề xuất riêng dựa theo sở thích của người dùng; máy vi tính, máy 
tính bảng, thiết bị phát video và âm thanh, sổ tay cá nhân điện tử, thiết bị trợ lý kỹ thuật số cá 
nhân, và thiết bị hệ thống định vị toàn cầu và các linh kiện và bộ phận cơ và điện tử của 
chúng; thiết bị phương tiện truyền thông kỹ thuật số, thiết bị truyền phát phương tiện kỹ thuật 
số; phương tiện truyền thông kỹ thuật số, cụ thể là, đĩa video kỹ thuật số ghi sẵn, đĩa đa năng 
kỹ thuật số; bản ghi âm thanh và video có thể tải xuống được, đĩa DVD, và đĩa kỹ thuật số có 
độ nét cao chứa truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề; máy phát video kỹ 
thuật số; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được để cho phép giao tiếp và tương tác giữa 
các điện thoại, thiết bị di động, TV, máy chơi trò chơi video, máy phát phương tiện truyền 
thông, máy vi tính, trung tâm phương tiện truyền thông kỹ thuật số, các thiết bị trong mạng 
lưới Intemet vạn vật (IoT), và các thiết bị nghe nhìn; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống 
được để truyền phát âm thanh, video, hình ảnh, đa phương tiện và thông tin dữ liệu tới nhiều 
thiết bị mạng lưới, cụ thể là, máy vi tính cá nhân (PDAS), thiết bị trong mạng lưới Internet 
vạn vật (IoT), máy chơi trò chơi video, máy phát phương tiện truyền thông, và các thiết bị 
nghe nhìn; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được để truyền và hiển thị văn bản, hình 
ảnh và âm thanh; phần mềm ghi sẵn và có thể tải xuống được cho phép người xem chương 
trình giải trí nghe nhìn và đa phương tiện truy cập giải trí tương tác; phần mềm truyền thông 
không dây có thể tải xuống được và ghi sẵn; các tệp âm thanh, tệp đa phương tiện, tệp văn 
bản, tài liệu viết, tài liệu âm thanh, tài liệu video có thể tải xuống được chứa nội dung viễn 
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tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề, sách, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, bản tin, báo, 
nhật báo và các xuất bản phẩm điện tử khác có thể tải xuống được; ứng dụng di động có thể 
tải xuống được cho phép người dùng truy cập, đánh dấu, duyệt, thu thập, tìm, điều khiển, sắp 
xếp, thuê, và lưu trữ tệp âm nhạc, âm thanh, video, trò chơi, nghe nhìn và đa phương tiện, 
phim điện ảnh và chương trình truyền hình có thể tải xuống được về truyện viễn tưởng và phi 
viễn tuởng thuộc nhiều chủ đề, và các bản ghi âm thanh và video có thể tải xuống được về 
truyện viễn tưởng và phi viễn tưởng thuộc nhiều chủ đề; tệp âm nhạc có thể tải xuống được; 
nội dung nghe nhìn và đa phương tiện có thể tải xuống được về truyện viễn tưởng và phi viễn 
tưởng thuộc nhiều chủ đề; phần mềm truyền thông không dây có thể tải xuống được hoặc ghi 
sẵn để truyền giọng nói, âm thanh và dữ liệu; podcasts và webcasts [nội dung âm thanh, hình 
ảnh, hoặc chương trình đa phương tiện] có thể tải xuống được chứa tin tức và bình luận trong 
lĩnh vực phim ảnh, chương trình truyền hình, âm nhạc, tác phẩm âm thanh, sách, sân khấu, 
tác phẩm văn học, chương trình thể thao, hoạt động giải trí, hoạt động thư giãn, giải đấu, 
nghệ thuật, vũ đạo, nhạc kịch, triển lãm, hướng dẫn thể thao, câu lạc bộ, radio, hài kịch, 
chính kịch, cuộc thi, trò chơi, việc chơi trò chơi, lễ hội, bảo tàng, công viên, sự kiện văn hóa, 
buổi hòa nhạc, phát hành/xuất bản, phim hoạt hình, thời sự, và thời trang; nhạc chuông có thể 
tải xuống được cho điện thoại di động; thiết bị và dụng cụ truyền thông điện tử; linh kiện 
điện tử dùng với nhạc cụ; thiết bị tạo âm thanh điện tử dùng với nhạc cụ; thiết bị điện tử theo 
dõi sức khỏe và trạng thái khỏe mạnh của cơ thể; thiết bị cầm tay để điều khiển các thiết bị 
phương tiện truyền thông kỹ thuật số, loa, thiết bị khuếch tán âm thanh, hệ thống nghe nhạc 
âm thanh nổi (stereo), và hệ thống giải trí; tai nghe trùm qua đầu và tai nghe nhét vào tai; 
thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị nghe nhìn; thiết bị liên lạc; vật mang dữ liệu từ tính, 
đĩa ghi; thẻ quà tặng được mã hóa từ tính; thẻ nhớ và máy đọc thẻ nhớ; bộ vi xử lý; điện thoại 
di động; mô đem; màn hình, thiết bị hiển thị, dây điện, dây cáp điện, máy in được sử dụng 
với máy vi tính và thiết bị di động, ổ đĩa, bộ điều hợp điện, card điều hợp (adapter cards), đầu 
nối cáp, đầu nối có phích cắm (plug-in counectors), đầu nối nguôn điện, thiết bị có khe mở 
rộng để kết nối tới các thiết bị ngoại vi được sử dụng với máy vi tính và thiết bị di động, và 
trình điều khiển [phần mềm máy tính]; thiết bị truyền thông mạng; đĩa than, đĩa ghi âm thanh; 
thiết bị điện tử cầm tay và di động để lưu trữ, điều khiển, ghi, và xét duyệt văn bản, hình ảnh, 
âm thanh, video và dữ liệu, và các linh kiện và bộ phận điện tử và cơ của chúng; điện thoại 
cầm tay; thiết bị chiếu hình; màn hình trình chiếu; điều khiển từ xa cho máy vi tính và các 
thiết bị điện tử cầm tay và đi động, điều khiển từ xa cho ti vi và các thiết bị truyền phát 
phương tiện truyền thông kỹ thuật số; thiết bị giải mã tín hiệu truyền hình; điện thoại thông 
minh; thiết bị và dụng cụ tạo hiệu ứng âm thanh dùng với nhạc cụ; vật ghi âm thanh; dải băng 
ghi âm thanh; loa, micrô, và bộ tai nghe có micrô; hệ thống âm thanh nổi (stereo), hệ thống 
rạp hát gia đình, và hệ thống giải trí gia đình; đai, băng tay, dây buộc và kẹp cho các thiết bị 
điện tử cầm tay và đi động để ghi, sắp xếp, điều khiển, và xét duyệt văn bản, dữ liệu, hình 
ảnh và tệp tin video; hộp cầu dao; thiết bị điện thoại; điện thoại; hướng dẫn sử dụng cho 
người dùng dưới dạng có thể đọc được bằng điện tử, có thể đọc được bằng máy hoặc có thể 
đọc được bằng máy vi tính, để sử dụng và được bán thành một bộ với các sản phẩm trên; 
băng ghi hình; hộp đựng băng trò chơi video; điện thoại hình; băng video; thiết bị ghi giọng 
nói và nhận diện giọng nói; tất cả các ứng dụng và chương trình và phần mềm máy vi tính kể 
trên đều được ghi sẵn hoặc có thể tải xuống được. 
 
Nhóm 41: Giáo dục; cung cấp dịch vụ đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn 
hóa; dịch vụ vui chơi giải trí; sắp xếp và tổ chức buổi hòa nhạc; sắp xếp và tổ chức trò chơi; 
sắp xếp cuộc thi; dịch vụ ghi âm thanh và viđeo; dịch vụ cung cấp các tệp âm thanh, video và 
nội dung đa phương tiện và các tác phẩm nghe nhìn khác dưới dạng nội dung giải trí kỹ thuật 
số không tải xuống được cho dịch vụ tìm kiếm và đặt hàng trực tuyến bằng máy vi tính; tạo 
lập và phát triển ý tưởng cho các chương trình giải trí và giáo dục; dịch vụ xuất bản âm 
thanh, video và đa phương tiện kỹ thuật số; phân phối và cho thuê nội dung giải trí, cụ thể là, 
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chương trình truyền hình và các tác phẩm nghe nhìn khác dưới dạng video kỹ thuật số không 
tải xuống được về văn hóa đại chúng, âm nhạc, trò chơi điện tử, chương trình truyền hình, 
phim và chuyện về người nổi tiếng thuộc nhiều chủ đề được phân phối thông qua đường 
truyền kỹ thuật số trực tiếp có thể xem được qua mạng máy tính và mạng truyền thông toàn 
cầu; dịch vụ giải trí và giáo dục, cụ thể là, tải lên, tải xuống, thu thập, đăng tải, trình bày, 
chỉnh sửa phát trực tuyến, xem trước hiển thị, gắn thẻ, viết blog, chia sẻ, thao tác, phân phối, 
xuất bản, tái tạo hoặc cung cấp phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, 
tranh ảnh, hình ảnh, văn bản, ảnh chụp, trò chơi, nội dung tạo bởi người dùng, nội dung âm 
thanh và thông tin qua internet hoặc máy tính và mạng truyền thông khác; thông tin giáo dục; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, biểu diễn hình ảnh và âm thanh trực tiếp, chương trình âm nhạc, tạp 
kỹ, tin tức, kịch và hài kịch; dịch vụ giải trí, cụ thể là, sản xuất và phân phối chương trình 
truyền hình và các tác phẩm nghe nhìn khác có bình luận, câu chuyện, tin tức, phỏng vấn, 
chương trình truyền hình, phim, âm nhạc và văn hóa đại chúng; dịch vụ giải trí, cụ thể là, dữ 
liệu về nhạc sĩ, nghệ sĩ và các ban nhạc thông qua các đoạn phim video không tải xuống 
được; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp nội dung nghe nghìn, video, âm thanh trực tuyến 
không tải xuống được có bản chất là bản ghi âm thanh, video và đa phương tiện; dịch vụ giải 
trí, cụ thể là, cung cấp quyền sử dụng tạm thời các tập tin âm thanh, video và đa phương tiện 
không tải xuống được; dịch vụ giải trí, cụ thể là, buổi biểu diễn hình ảnh và âm thanh, 
chương trình âm nhạc, tạp kỹ, kịch và hài kịch được phát trực tiếp; sản xuất phim giải trí, 
không phải phim quảng cáo; cho thuê thiết bị chơi trò chơi; tổ chức rút thăm trúng thưởng 
trực tuyến (không cho mục đích hỗ trợ bán hàng) và các cuộc thi trực tuyến cho ngươi khác; 
dịch vụ giới thiệu phim; dịch vụ hãng phim; dịch vụ sáng tác âm nhạc; dịch vụ sản xuất âm 
nhạc; dịch vụ xuất bản âm nhạc; tạp chí trực tuyến, cụ thể là, nhật ký (blog) có chứa thông tin 
về giải trí; các chương trình âm nhạc và âm thanh ghi sẵn trực tuyến không tải xuống được có 
chứa các câu chuyện viễn tưởng và phi viễn tưởng về nhiều chủ đề khác nhau; tổ chức các 
cuộc thi [giáo dục hoặc giải trí]; tổ chức các buổi triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo 
dục; tổ chức các buổi biểu diễn [dịch vụ ông bầu]; sản xuất và cho thuê các bản ghi âm thanh 
- hình ảnh, cụ thể là, phim điện ảnh, chương trình truyền hình, video, video âm nhạc, và âm 
nhạc trong lĩnh vực tin tức, giải trí, thể thao, hài kịch, kịch, âm nhạc và video âm nhạc; cung 
cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được, cụ thể là, sách, tạp chí, báo, tạp chí 
xuất bản định kỳ, bản tin, nhật báo, sách hướng dẫn và bản ghi video về nhiều chủ đề, cụ thể 
là, rạp hát, phim, chương trình truyền hình, thể thao, hướng dẫn thể thao, hoạt động giải trí, 
hoạt động thư giãn, giải đấu, nghệ thuật, khiêu vũ, nhạc kịch, triển lãm nghệ thuật, triển lãm 
khoa học, triển lãm giải trí, câu lạc bộ thể thao, câu lạc bộ sở thích, câu lạc bộ xã hội, radio, 
hài kịch, cuộc thi, trò chơi, việc chơi trò chơi, lễ hội, bảo tàng, công viên, sự kiện văn hóa, 
buổi hòa nhạc, xuất bản, hoạt hình, thời sự, chương trình thời trang, lịch sử, ngôn ngữ, nghệ 
thuật tự do, toán học, kinh doanh, khoa học, công nghệ, sở thích, văn hóa, thể thao, nghệ 
thuật, tâm lý học và triết học; sản xuất podcast [tập tin âm thanh hoặc hình ảnh có thể tải về]; 
sản xuất chương trình phát thanh; sản xuất chương trình truyền hình và phát thanh; sản xuất 
video podcast [tập tin hình ảnh có thể tải về]; sản xuất chương trình biểu diễn; cung cấp cơ sở 
dữ liệu giải trí trực tuyến có thể tìm kiếm được có chứa âm nhạc, phim, chương trình truyền 
hình, biểu diễn đa phương tiện trực tuyến không tải xuống được trong lĩnh vực giải trí, tập tin 
âm thanh về âm nhạc, truyện tranh và các ấn phẩm có bản chất giải trí; cung cấp các dịch vụ 
giải trí về phương tiện điện tử, nội dung đa phương tiện, video, phim, tranh ảnh, hình ảnh, 
văn bản, ảnh chụp, nội dung tạo bởi người dùng, nội dung âm thanh và thông tin liên quan 
thông qua cổng chia sẻ video cho mục đích giải trí và giáo dục trên mạng máy tính và truyền 
thông; cung cấp phim và phim điện ảnh không tải xuống được thông qua một trang web 
video theo yêu cầu; cung cấp các video không tải xuống được trong lĩnh vực phim, chương 
trình truyền hình và giới thiệu phim về nhiều chủ đề thông qua một trong web; cung cấp tin 
tức và thông tin thời sự trong lĩnh vực giải trí liên quan đến các cuộc thi, các bài thuyết trình 
và ấn phẩm video, âm thanh và văn xuôi, tất cả trong lĩnh vực giải trí; cung cấp dịch vụ giải 
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trí qua một ứng dụng có thể tải xuống được; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua một trang 
web; cung cấp dịch vụ giải trí thông qua podcasts [tập tin âm thanh và hình ảnh có thể tải về] 
và chương trình âm thanh; dịch vụ karaoke; cung cấp tài nguyên tương tác không tải xuống 
được để tìm kiếm, lựa chọn, quản lý và xem nội dung nghe nhìn dưới dạng bản ghi âm thanh, 
video và đa phương tiện; cung cấp ấn phẩm điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất 
bản văn bản, không bao gồm văn bản quảng cáo; cung cấp tin tức, thông tin và bình luận trực 
tuyến trong lĩnh vực giải trí; cung cấp bản tin trực tuyến trong lĩnh vực truyền hình, phim, và 
video qua thư điện tử; dịch vụ dịch thuật và phiên dịch; cung cấp các đánh giá trực tuyến về 
chương trình truyền hình và phim; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được; cung 
cấp thông tin về giải trí, phim và chương trình truyền hình qua mạng xã hội; cung cấp chương 
trình truyền hình và các tác phẩm nghe nhìn khác không tải xuống được qua dịch vụ cung cấp 
video theo yêu cầu; xuất bản sách, tạp chí, tạp chí xuất bản định kỳ, tác phẩm văn học, tác 
phẩm hình ảnh, tác phẩm âm thanh và tác phẩm nghe nhìn; xếp hạng và đánh giá nội dung 
chương trình giải trí; thông tin giải trí; dịch vụ phòng ghi âm; giáo dục tôn giáo; cho thuê bản 
ghi âm thanh, video và đa phương tiện; cho thuê máy chiếu phim và phụ kiện; cho thuê thiết 
bị âm thanh; dịch vụ ghi phụ đề cho phim, sách; dịch vụ rút thăm trúng thưởng (không cho 
mục đích hỗ trợ bán hàng); dịch vụ giảng dạy, giáo dục, dịch vụ hướng dẫn, dịch vụ giải trí, 
cụ thể là cung cấp các tập tin âm thanh, video và đa phương tiện trực tuyến không tải xuống 
được; giải trí truyền hình; giải trí truyền hình, cụ thể là, chương trình truyền hình đang diễn 
ra về văn hóa đại chúng, chương trình truyền hình, phim và truyện về người nổi tiếng về 
nhiều chủ đề; trình diễn sân khấu; sản xuất video; chỉnh sửa băng video; ghi băng video; dịch 
vụ soạn thảo văn bản, không bao gồm văn bản quảng cáo. 

(210) 4-2022-24701 (220) 24/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.5.16; 5.7.3; 5.13.4; 24.1.1; 24.7.1 

(591) Vàng, đỏ, xanh.  
(731) CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ 

NHÂN KIỆT (VN) 
Ô 13, lô LKC, đường N1, khu nhà ở An 
Phú, KP 1B, phường An Phú, thành phố 
Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 
(740) Công ty TNHH tư vấn Sở hữu trí tuệ 

SETHACO (SETHACO IP CO.,LTD)  
(511) Nhóm 45: Vệ sĩ cho cá nhân; người bảo vệ, vệ sĩ; bảo vệ ban đêm; tư vấn về an ninh; giám 

sát trộm và báo hiệu an ninh. 

(210) 4-2022-25006 (220) 27/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.5.1; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng, xanh lá cây.  
(731) CÔNG TY TNHH LASTING VIỆT 

NAM (VN) 
Số 4, ngõ 196 Nguyễn Sơn, phường Bồ 
Đề, quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD)  

(511) Nhóm 36: Dịch vụ hỗ trợ tư vốn tài chính; dịch vụ quản lý quỹ. 
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(210) 4-2022-25408 (220) 29/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.2 

(591) Xanh lam, xanh tím than, đỏ, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH NKDV VIỆT NAM 

(VN) 
TT01-37 dự án Hải Đăng City, phường 
Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành 
phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 35: Dịch vụ xuất khẩu lao động sang Nhật, Hàn, Đức, và các nước khác.  

 
Nhóm 41: Dịch vụ tư vấn du học sang Nhật, Hàn, Đức, và các nước khác. 

(210) 4-2022-25499 (220) 29/06/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 4.5.12; 25.5.25; 26.1.1; 26.11.12  
(731) PICO TECHNOLOGY CO., LTD. (CN) 

Room 2101, Shining Tower, No. 35 
Xueyuan Road, Haidian District, Beijing, 
China 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)  

(511) Nhóm 09: Thiết bị và dụng cụ khoa học, nghiên cứu, hàng hải, trắc địa, nhiếp ảnh, điện ảnh, 
nghe nhìn, quang học, cân, đo, báo hiệu, dò tìm, kiểm tra, giám sát, cấp cứu và giảng dạy; 
thiết bị và dụng cụ dùng để truyền dẫn, chuyển mạch, biến đổi, tích, điều chỉnh hoặc điều 
khiển sự phân phối hoặc sử dụng năng lượng điện; thiết bị và dụng cụ dùng để ghi, truyền, tái 
tạo hoặc xử lý âm thanh, hình ảnh hoặc dữ liệu; các phương tiện chứa dữ liệu và có thể tải 
xuống được, phần mềm máy tính, các phương tiện ghi và lưu trữ dữ liệu kỹ thuật số hoặc 
tương tự chưa có dữ liệu; cơ cấu cho thiết bị vận hành bằng đồng xu; máy tính tiền; máy tính 
toán; máy tính và thiết bị ngoại vi của máy tính; bộ quần áo lặn; mặt nạ lặn; tai nghe dùng 
cho thợ lặn; kẹp mũi dùng cho thợ lặn và người bơi lội; găng tay dùng cho thợ lặn; thiết bị 
thở dùng để bơi; thiết bị dập lửa; phần mềm giao diện lập trình ứng dụng [API] có thể tải 
xuống; phần mềm thực tế ảo; phần mềm thực tế tăng cường; phần mềm thực tế hỗn hợp; kính 
thực tế ảo; bộ tai nghe cho trò chơi thực tế ảo; bộ tai nghe thực tế ảo; phần mềm thực tế ảo 
cho giáo dục; phần mềm thực tế ảo cho kỹ thuật quay phim; phần mềm trò chơi máy tính 
thực tế ảo; phần mềm mô phỏng đào tạo thực tế ảo trong lĩnh vực giáo dục; phần mềm mô 
phỏng đào tạo thực tế ảo trong lĩnh vực khoa học; bộ tai nghe thực tế ảo chuyên dụng để chơi 
trò chơi video; bộ tai nghe và mũ bảo hiểm thực tế ảo chuyên dụng để chơi trò chơi video; 
phần mềm thực tế ảo để chơi trò chơi máy tính; bộ điều khiển điện tử để sử dụng với bộ tai 
nghe thực tế ảo; phần mềm mô phỏng đào tạo thực tế ảo trong lĩnh vực công nghệ thông tin.  
 
Nhóm 28: Trò chơi, đồ chơi và đồ vật để chơi; thiết bị chơi trò chơi video; dụng cụ thể dục 
và thể thao; đồ trang hoàng cây Noel (trừ đèn, nến và bánh kẹo); máy chơi trò chơi video; bộ 
điều khiển trò chơi để sử dụng với máy chơi trò chơi; bộ điều khiển trò chơi để sử dụng với 
trò chơi điện tử; máy trò chơi video sử dụng đồng xu; máy chơi trò chơi cầm tay; máy chơi 
trò chơi; máy và thiết bị trò chơi; máy chơi trò chơi video cầm tay; thiết bị giải trí để sử dụng 
với màn hình hiển thị bên ngoài hoặc màn hình; thiết bị giải trí để sử dụng với màn hình máy 
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thu hình; bộ tai nghe chơi game chuyên dụng để chơi trò chơi video [bộ phận của máy và 
thiết bị trò chơi, được bán như một bộ]; cần điều khiển dùng cho trò chơi video. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quản lý kinh doanh; quản trị kinh doanh; hoạt động văn phòng; dịch 
vụ tiếp thị, quảng cáo và khuyến mại; cung cấp thông tin nghiên cứu thị trường; quảng bá 
hàng hóa và dịch vụ của người khác thông qua mạng máy tính và mạng truyền thông; hỗ trợ 
trao đổi và buôn bán sản phẩm và dịch vụ của bên thứ ba thông qua mạng máy tính và mạng 
truyền thông; dịch vụ cửa hàng bán lẻ trực tuyến bộ tai nghe thực tế ảo, nội dung và dữ liệu 
thực tế ảo; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch 
vụ; dịch vụ kết nối doanh nghiệp. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ bảo hiểm; tài chính; tiền tệ; bất động sản; thanh toán tài chính.  
 

Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; cung cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu máy tính, điện tử 
và trực tuyến; dịch vụ viễn thông, cụ thể là truyền điện tử nội dung và dữ liệu thực tế ảo; 
cung cấp diễn đàn trực tuyến để thông tin liên lạc về các chủ đề được quan tâm chung; cung 
cấp bảng thông báo điện tử để truyền tin nhắn giữa người dùng trong lĩnh vực được quan tâm 
chung; dịch vụ truyền giọng nói trên giao thức IP; dịch vụ liên lạc bằng điện thoại. 
 

Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục; dịch vụ đào tạo; giải trí; tổ chức các hoạt động thể thao và văn 
hoá; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi thực tế ảo, giải trí tương tác và nội dung thực 
tế ảo; sắp xếp và tiến hành các cuộc thi [giải trí] để khuyến khích sử dụng và phát triển giải 
trí tương tác, thực tế ảo, điện tử tiêu dùng, phần mềm và phần cứng giải trí trò chơi video; tổ 
chức triển lãm và các sự kiện cho mục đích văn hóa, giáo dục hoặc giải trí; tổ chức các triển 
lãm và sự kiện trong lĩnh vực giải trí tương tác, thực tế ảo, điện tử tiêu dùng và các ngành 
giải trí trò chơi video cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; cung cấp trò chơi máy tính trực 
tuyến cho việc sử dụng mạng diện rộng bởi người dùng mạng; cung cấp trò chơi thực tế tăng 
cường trực tuyến; dịch vụ giải trí, cụ thể là cung cấp trò chơi video trực tuyến. 
 

Nhóm 42: Dịch vụ khoa học và công nghệ và nghiên cứu và thiết kế liên quan đến những 
dịch vụ này; dịch vụ phân tích công nghiệp, dịch vụ nghiên cứu công nghiệp và dịch vụ thiết 
kế công nghiệp; dịch vụ kiểm soát và xác thực chất lượng; thiết kế và phát triển phần cứng và 
phần mềm máy tính; thiết kế và phát triển phần mềm trò chơi và phần mềm thực tế ảo; thiết 
kế và phát triển trò chơi máy tính, phần cứng máy tính, phần mềm máy tính; dịch vụ phát 
triển trò chơi video; cung cấp quyền sử dụng tạm thời phần mềm không thể tải xuống thông 
qua một trang web; sản xuất phần mềm video và trò chơi máy tính; cung cấp các phương tiện 
trực tuyến để kết nối người bán với người mua, cụ thể là cung cấp nền tảng thương mại điện 
tử để kết nối người bán với người mua. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ hẹn hò; điều tra thông tin cá nhân; tư vấn tạo phong cách riêng cho trang 
phục cá nhân; tổ chức thực hiện các nghi lễ đám tang; dịch vụ môi giới nhận con nuôi; tìm lại 
tài sản bị thất lạc; quản lý quyền tác giả; dịch vụ hoà giải; dịch vụ li-xăng sở hữu trí tuệ; dịch 
vụ mạng xã hội trực tuyến; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến trong lĩnh vực thực tế ảo; dịch vụ 
mạng xã hội trực tuyến trong lĩnh vực thực tế tăng cường; dịch vụ mạng xã hội trực tuyến 
trong lĩnh vực giải trí tương tác; dịch vụ giới thiệu xã hội, mạng xã hội và hẹn hò trên 
internet; cung cấp cơ sở dữ liệu máy tính trực tuyến trong các lĩnh vực mạng xã hội, giới 
thiệu xã hội và hẹn hò; dịch vụ giới thiệu xã hội trực tuyến; các dịch vụ cá nhân và xã hội do 
người khác cung cấp để đáp ứng nhu cầu của cá nhân, cụ thể là trông giữ trẻ tại nhà, trông 
nhà, mua sắm cá nhân cho người khác; dịch vụ người đi kèm/dịch vụ người hộ tống trong các 
cuộc giao tiếp thượng lưu [người đi kèm]. 
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(210) 4-2022-26778 (220) 06/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.11; 5.3.13; 5.11.2 

(591) Xanh lá. 
 

(731) NGÔ VĂN HẬU (VN) 
Thôn Phái Bắc, thị trấn Tiên Kỳ, huyện 
Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật) 

 
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng có thành phần từ sâm Ngọc Linh; trà thảo dược (dùng cho 

mục đích y tế); nước uống thảo dược; sâm ngâm mật ong (thực phẩm chức năng). 
 
Nhóm 31: Sâm tươi; sâm ngọc linh tươi; lá sâm tươi. 
 
Nhóm 33: Rượu nhân sâm; rượu nhân sâm đông trùng hạ thảo (không dùng cho mục đích y 
tế). 

(210) 4-2022-27800 (220) 13/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY 

LIMITED (TH) 
99/5 Moo 3, Soi Boonthamanusorn, 
Theparak Road, Bangpleeyai, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511) Nhóm 28: Găng tay đấm bốc; găng tay tập đấm bốc; găng tay dùng để đấm bao tập đấm; 

găng tay dùng để đấm bao tập luyện; găng tay hở ngón (để bảo vệ khớp ngón tay của võ sĩ 
khi tập luyện); và găng tay khác để đấu võ thuật; găng tay hở ngón dùng để đấm bao tập đấm; 
áo gilê có lớp lót để tập đấm bốc [phụ kiện dùng trong thể thao]; dụng cụ thể thao, cụ thể là, 
đệm lót để bảo vệ, tấm đệm tập đá (đích đá), miếng đệm bảo vệ thắt lưng, miếng đệm bảo vệ 
đùi, miếng đệm bảo vệ ống chân, miếng đệm bảo vệ bụng, miếng đệm bảo vệ khuỷu tay, áo 
khoác bảo vệ, băng quấn bảo vệ mắt cá chân và tay, tấm đệm mục tiêu, dụng cụ bảo vệ háng 
(dụng cụ bảo vệ vùng kín), tấm chắn bảo vệ vùng kín, tấm đệm dùng cho tập võ thái, tấm 
đệm để tập luyện, miếng đệm bảo vệ đầu gối, các loại miếng đệm và miếng bảo vệ khác dùng 
trong đấm bốc và tập võ; bao đấm bốc; bao đấm bốc treo tường; bao đấm bốc cỡ lớn (dụng 
cụ thể thao); bao đấm bốc loại đứng, không treo (dụng cụ thể thao); bao đấm bốc có móc 
treo; bao đấm bốc tự đứng; dây chão nhảy dây; dụng cụ dùng cho sàn đấu (võ đài), cụ thể là 
miếng đệm góc và bộ chia dây và bọc dây; và các dụng cụ khác dùng cho đấm bốc và tập võ 
(không thuộc các nhóm khác), cụ thể là bóng đấm phản xạ cho đấm bốc và tập võ, bao (túi) 
để tập đấm cho đấm bốc và tập võ; hình nộm hỗ trợ tập luyện và túi ném hỗ trợ tập luyện; 
dụng cụ bảo vệ mắt cá chân và cổ chân dùng trong thể thao. 
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(210) 4-2022-27801 (220) 13/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18  
(731) FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY 

LIMITED (TH) 
99/5 Moo 3, Soi Boonthamanusorn, 
Theparak Road, Bangpleeyai, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC)  

(511) Nhóm 28: Găng tay đấm bốc; găng tay tập đấm bốc; găng tay dùng để đấm bao tập đấm; 
găng tay dùng để đấm bao tập luyện; găng tay hở ngón (để bảo vệ khớp ngón tay của võ sĩ 
khi tập luyện); và găng tay khác để đấu võ thuật; găng tay hở ngón dùng để đấm bao tập đấm; 
áo gilê có lớp lót để tập đấm bốc [phụ kiện dùng trong thể thao]; dụng cụ thể thao, cụ thể là 
đệm lót để bảo vệ, tấm đệm tập đá (đích đá), miếng đệm bảo vệ thắt lưng, miếng đệm bảo vệ 
đùi, miếng đệm bảo vệ ống chân, miếng đệm bảo vệ bụng, miếng đệm bảo vệ khuỷu tay, áo 
khoác bảo vệ, băng quấn bảo vệ mắt cá chân và tay, tấm đệm mục tiêu, dụng cụ bảo vệ háng 
(dụng cụ bảo vệ vùng kín), tấm chắn bảo vệ vùng kín, tấm đệm dùng cho tập võ thái, tấm 
đệm để tập luyện, miếng đệm bảo vệ đầu gối, các loại miếng đệm và miếng bảo vệ khác dùng 
trong đấm bốc và tập võ; bao đấm bốc; bao đấm bốc treo tường; bao đấm bốc cỡ lớn (dụng 
cụ thể thao); bao đấm bốc loại đứng, không treo (dụng cụ thể thao); bao đấm bốc có móc 
treo; bao đấm bốc tự đứng; dây chão nhảy dây; dụng cụ dùng cho sàn đấu (võ đài), cụ thể là 
miếng đệm góc và bộ chia dây và bọc dây; và các dụng cụ khác dùng cho đấm bốc và tập võ 
(không thuộc các nhóm khác), cụ thể là bóng đấm phản xạ cho đấm bốc và tập võ, bao (túi) 
để tập đấm cho đấm bốc và tập võ; hình nộm hỗ trợ tập luyện và túi ném hỗ trợ tập luyện; 
dụng cụ bảo vệ mắt cá chân và cổ chân dùng trong thể thao. 

(210) 4-2022-27803 (220) 13/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY 

LIMITED (TH) 
99/5 Moo 3, Soi Boonthamanusorn, 
Theparak Road, Bangpleeyai, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC)  

(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao, cụ thể là áo phông (áo thun); áo phông có cổ (áo thun polo); áo 
sơ mi dài tay; áo ba lỗ; quần áo để giữ ấm, bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời và dị ứng da 
khi ở dưới nước; quần dài; quân đùi bơi, quần soóc (quần đùi) cho đấu võ Muay Thái; quân 
soóc dành cho môn đấm bốc; chân váy; quần soóc; mũ lưỡi trai; và mũ len trùm đầu; áo ngực 
thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân; áo choàng của võ sĩ; áo khoác (áo vét); bộ đồ chạy bộ, bộ đồ 
nỉ; bộ quần áo thể thao; bộ đồ nỉ một mảnh; quần dài để tập kickboxing (môn thể thao đối 
kháng kết hợp các đòn đấm, đá tấn công đối thủ); quần bo gấu; áo nỉ; áo khoác của người trợ 
giúp võ sĩ; dải băng đeo tay, cụ thể là dải băng thấm mồ hôi (trang phục); quần lót nam (quần 
soóc nam); áo ngực thể thao; thắt lưng (trang phục); thắt lưng làm bằng vải dệt (trang phục); 
và dải băng buộc đầu (trang phục). 
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(210) 4-2022-27804 (220) 13/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY 

LIMITED (TH) 
99/5 Moo 3, Soi Boonthamanusorn, 
Theparak Road, Bangpleeyai, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao, cụ thể là áo phông (áo thun); áo phông có cổ (áo thun polo); áo 

sơ mi dài tay; áo ba lỗ; quần áo để giữ ấm, bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời và dị ứng da 
khi ở dưới nước; quần dài; quân đùi bơi; quần soóc (quần đùi) cho đấu võ Muay Thái; quần 
soóc dành cho môn đấm bốc; chân váy; quần soóc; mũ lưỡi trai; và mũ len trùm đầu; áo ngực 
thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân; áo choàng của võ sĩ; áo khoác (áo vét); bộ đồ chạy bộ; bộ đồ 
nỉ; bộ quần áo thể thao; bộ đồ nỉ một mảnh; quần dài để tập kickboxing (môn thể thao đối 
kháng kết hợp các đòn đấm, đá tấn công đối thủ); quần bo gấu; áo nỉ; áo khoác của người trợ 
giúp võ sĩ; dải băng đeo tay, cụ thể là dải băng thấm mồ hôi (trang phục); quần lót nam (quần 
soóc nam); áo ngực thể thao; thắt lưng (trang phục); thắt lưng làm bằng vải dệt (trang phục); 
và dải băng buộc đầu (trang phục). 

(210) 4-2022-27805 (220) 13/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 
 

(731) FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY 
LIMITED (TH) 
99/5 Moo 3, Soi Boonthamanusorn, 
Theparak Road, Bangpleeyai, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, Thailand 

 (740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC) 

 
(511) Nhóm 25: Quần áo thể thao, cụ thể là áo phông (áo thun); áo phông có cổ (áo thun polo); áo 

sơ mi dài tay; áo ba lỗ; quần áo để giữ ấm, bảo vệ cơ thể khỏi ánh nắng mặt trời và dị ứng da 
khi ở dưới nước; quần dài; quần đùi bơi; quần soóc (quần đùi) cho đấu võ Muay Thái; quần 
soóc dành cho môn đấm bốc; chân váy; quần soóc; mũ lưỡi trai; và mũ len trùm đầu; áo ngực 
thể thao; đồ đội đầu; đồ đi chân; áo choàng của võ sĩ; áo khoác (áo vét); bộ đồ chạy bộ; bộ đồ 
nỉ; bộ quần áo thể thao; bộ đồ nỉ một mảnh; quần dài để tập kickboxing (môn thể thao đối 
kháng kết hợp các đòn đấm, đá tấn công đối thủ); quần bo gấu; áo nỉ; áo khoác của người trợ 
giúp võ sĩ; dải băng đeo tay, cụ thể là dải băng thấm mồ hôi (trang phục); quần lót nam (quần 
soóc nam); áo ngực thể thao; thắt lưng (trang phục); thắt lưng làm bằng vải dệt (trang phục); 
và dải băng buộc đầu (trang phục). 
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(210) 4-2022-27835 (220) 13/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) FAIRTEX EQUIPMENT COMPANY 

LIMITED (TH) 
99/5 Moo 3, Soi Boonthamanusorn, 
Theparak Road, Bangpleeyai, Bangplee, 
Samutprakarn 10540, Thailand  

(740) Công ty Luật TNHH quốc tế BMVN 
(BMVN INTERNATIONAL LLC)  

(511) Nhóm 41: Tổ chức các hoạt động muay thái; tổ chức hoạt động võ thuật; tổ chức thi đấu thể 
thao trong các môn đấm bốc, võ thuật, tự vệ, thể thao đối kháng, nhu thuật (jiu-jitsu), vật lộn, 
và võ thuật hỗn hợp; cung cấp tiện nghi cho đấm bốc, muay thái, nhu thuật (jiu-jitsu), vật lộn, 
võ thuật hỗn hợp và giải đấu võ thuật; cung cấp tiện nghi cho đấm bốc, võ thuật, tự vệ, thể 
thao đối kháng, võ thuật thái lan, muay thái; cung cấp thông tin thông qua trang web trong 
các lĩnh vực thể dục thể thao, thể dục rèn luyện thân thể, tập tạ, đấm bốc, võ thuật, tự vệ, thể 
thao đối kháng, võ thuật thái, muay thái, nhu thuật (jiu-jitsu), vật lộn, và võ thuật hỗn hợp; 
cung cấp các khóa đào tạo chứng nhận huấn luyện viên; sắp xếp và tổ chức các lớp học, hội 
thảo, hội nghị chuyên đề và hội trại trong các lĩnh vực đấm bốc, võ thuật, tự vệ, thể thao đối 
kháng, võ thuật thái, muay thái, nhu thuật (jiu-jitsu), vật lộn, và võ thuật hỗn hợp; cung cấp 
các chương trình đào tạo giảm cân thông qua tập đấm bốc, võ thuật, thể thao đối kháng, võ 
thuật thái, muay thái, nhu thuật (jiu-jitsu), vật lộn, và võ thuật hỗn hợp. 

(210) 4-2022-28910 (220) 20/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Cam, trắng.  
(731) EGECAM ORMAN URUNLERI 

PAZARLAMA VE NAKLIYAT 
LIMITED SIRKETI (TR) 
Yesillik Caddesi, No: 167/1-A, 
Karabaglar - Izmir/TURKEY 

 

(740) Công ty TNHH Tầm nhìn và Liên danh 
(VISION & ASSOCIATES CO.LTD.)  

(511) Nhóm 19: Cát, sỏi, đá dăm, nhựa đường (asphalt), nhựa rải đường (bitumen), xi măng, thạch 
cao, vữa, bê tông, đá hoa cẩm thạch dạng khối dùng cho xây dựng, thuộc nhóm này; vật liệu 
xây dựng (là sản phẩm cuối) được làm bằng bê tông, thạch cao, đất sét, đất sét làm đồ gốm, 
đá, đá hoa cẩm thạch, gỗ, chất dẻo và vật liệu tổng hợp dùng cho mục đích công trình, xây 
dựng, làm đường, thuộc nhóm này; công trình xây dựng không bằng kim loại, vật liệu xây 
dựng không bằng kim loại, cọc không bằng kim loại dùng cho đường dây điện, hàng rào 
không bằng kim loại; lớp phủ tự nhiên và tổng hợp dưới dạng tấm lớn và tấm mỏng, là vật 
liệu xây dựng; bìa cứng tráng bitum cho mái lợp; vật liệu tráng bitum cho mái lợp; cửa và 
cửa sổ bằng gỗ và vật liệu tổng hợp; bảng báo hiệu giao thông không bằng kim loại, không 
phát quang và không vận hành cơ giới, dùng cho đường sá; đài kỷ niệm và tượng nhỏ bằng 
đá, bê tông và cẩm thạch; kính xây dựng; bể bơi đúc sẵn không bằng kim loại (kết cấu); cát 
dùng cho bể thủy sinh; ván sàn gỗ và tấm lát sàn gỗ mỏng; tấm ván lát sàn bằng gỗ; tấm lát 
sàn, không bằng kim loại; gỗ dán; tấm ván sàn bằng nhựa vinyl; gạch lát sàn kiểu khảm. 
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(210) 4-2022-28915 (220) 20/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.4; 26.4.7; 26.4.18 

(591) Vàng, xanh cổ vịt, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH PHƯƠNG ĐÔNG TC 

(VN) 
Lô B045, tầng 2, tòa nhà Đông Phương, 
số 685 Âu Cơ, phường Tân Thành, quận 
Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD)  

(511) Nhóm 41: Dịch vụ phòng tập thể dục; phòng tập gym; phòng tập yoga; cung cấp dịch vụ tập 
gym, yoga, dance. 

(210) 4-2022-28963 (220) 21/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  

 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRỰC TUYẾN 
ĐĂNG QUANG (VN) 
Tổ 13, phường Thượng Thanh, quận 
Long Biên, thành phố Hà Nội 

(511) Nhóm 29: Thạch rau câu; thạch trái cây; sữa chua; sữa; mứt hoa quả (mứt ướt). 
 

Nhóm 30: Bánh ngọt; bánh kẹo; sô cô la; cà phê; chè [trà]; kem lạnh. 
 

Nhóm 32: Nước ép trái cây; đồ uống không có cồn; nước uống có ga; nước sinh tố; nước 
ngọt; bia. 

(210) 4-2022-28973 (220) 21/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) VŨ QUANG CHIẾN (VN) 

Số 102, tổ 47 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 

ADVISORY CO.,LTD.)  
(511) Nhóm 11: Đèn LED cho xe cộ. 

(210) 4-2022-28974 (220) 21/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) VŨ QUANG CHIẾN (VN) 

Số 102, tổ 47 Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH tư vấn HDS (HDS 
ADVISORY CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 12: Phụ tùng của ô tô. 
 

Nhóm 35: Mua bán: linh kiện và phụ tùng xe ô tô (đèn ô tô, kính ô tô, phụ kiện độ đèn, tủ 
hấp đèn, LED mí - Angle Eye, chụp xi đèn 3 inch, dây giắc kết nối). 
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(210) 4-2022-28977 (220) 21/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.1.1; 25.5.25 

(591) Xanh dương, xanh lá, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

THIÊN SƠN (VN) 
64 Nguyễn Đình Chiểu, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thiết bị, linh kiện điện tử viễn thông, máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần 
mềm, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng, nội thất gia dụng, các thiết bị kỹ thuật 
số; trưng bày hàng hóa trong các cửa hàng.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ lắp ráp liên quan đến việc lắp đặt đồ nội thất; lắp đặt, bảo dưỡng và sửa 
chữa máy móc; lắp đặt, bảo dưỡng, sửa chữa máy và thiết bị văn phòng; lắp đặt, bảo dưỡng 
và sửa chữa phần cứng máy tính. 

(210) 4-2022-29953 (220) 27/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.2; 1.1.10; 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Xám, vàng, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP HỢP KIM 

ASIA (VN) 
Số 133 đường Lý Thường Kiệt, phường 
Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh 
Quảng Trị 

 (740) Công ty cổ phần Tư vấn và đầu tư công 
nghệ IPS (Công ty CPTV&ĐT công nghệ 
IPS)  

(511) Nhóm 35: Mua bán các loại sắt, thép, lưới, kẽm, inox, nhựa. 

(210) 4-2022-29955 (220) 27/07/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.6.3; 26.1.2; 26.1.6 

(591) Vàng, nâu, trắng.  

 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 
PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ SHD VIỆT 
NAM (VN) 
Số 521 Bạch Đằng, phường Chương 
Dương, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

(511) Nhóm 03: Nước hoa; tinh dầu; chế phẩm vệ sinh dùng để trang điểm/vệ sinh thân thể; chất 
khử mùi cho người hoặc động vật; chế phẩm làm thơm phòng. 
 

Nhóm 05: Các chế phẩm dược, y tế và thú y; dầu gội đầu, xà phòng, sữa dưỡng da và chế 
phẩm đánh răng có chứa thuốc; đồ thay thế bữa ăn và đồ uống và thực phẩm dinh dưỡng cho 
chế độ ăn kiêng phù hợp với việc sử dụng trong thú y. 
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(210) 4-2022-31044 (220) 02/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG 

TRÌNH VIETTEL (VN) 
Số 1 Giang Văn Minh, phường Kim Mã, 
quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD)  

(511) Nhóm 07: Máy giặt; máy rửa chén; máy xay sinh tố; máy hút bụi; máy đánh bóng sàn; máy 
chế biến thức ăn dùng điện; máy khoan cầm tay. 
 
Nhóm 08: Bàn ủi; máy cạo râu (dùng điện). 
 
Nhóm 09: Cân; nhiệt kế kỹ thuật số, không dùng cho mục đích y tế. 
 
Nhóm 11: Lò nướng; lò vi sóng; bếp điện; tủ lạnh; tủ đông; ấm đun nước dùng điện; quạt 
dùng điện; quạt sưởi; máy điều hoà không khí; máy tạo ẩm; máy lạnh; đèn điện; lò nướng 
bánh mỳ; máy làm bánh mỳ; máy pha cà phê (dùng điện); máy sấy tóc; nồi nấu đa năng; bếp 
từ; máy hút mùi; nồi lẩu điện; máy sấy khô quần áo. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ mua bán các sản phẩm bao gồm: máy giặt, máy sấy khô quần áo, máy rửa 
chén, máy xay sinh tố, máy hút bụi, máy đánh bóng sàn, máy chế biến thức ăn dùng điện, bàn 
ủi, máy khoan cầm tay, cân, nhiệt kế kỹ thuật số, lò nướng, lò vi sóng, bếp điện, tủ lạnh, tủ 
đông, ấm đun nước dùng điện, quạt, quạt sưởi, máy điều hoà không khí, máy tạo ẩm, máy 
lạnh, đèn điện, lò nướng bánh mỳ, máy làm bánh mỳ, máy pha cà phê (dùng điện), máy sấy 
tóc, máy cạo râu (dùng điện), nồi nấu đa năng, bếp từ, máy hút mùi, nồi lẩu điện. 

(210) 4-2022-31055 (220) 02/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.3.1; 1.3.7; 5.5.20 

(591) Đen, trắng, đỏ, vàng, cam.  
(731) H.S.S. CONFECTIONERY 

FOODSTUFF SDN. BHD. (MY) 
No. 22, Jalan Perusahaan, Kawasan 
Perindustrian Parit Hulu, Jalan Parit 
Hulu, Mukim Jalan Bakri, 84200 Muar, 
Johor, Malaysia 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư 
BRANDLINK (BRANDLINK 
CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 30: Các sản phẩm bánh như bánh quy, bánh quy bơ, bánh ngọt, bánh quy giòn, bánh 
mì, bánh kẹo, bánh pizza, bánh có nhân. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ hỗ trợ quản lý kinh doanh; quản lý kinh doanh; đại lý xuất nhập khẩu; 
dịch vụ tư vấn kinh doanh liên quan đến nhượng quyền thương mại; dịch vụ bán lẻ trực 
tuyến, dịch vụ bán buôn, bán lẻ: các sản phẩm bánh, bánh kẹo các loại, chất làm ngọt, bột và 
các chế phẩm từ ngũ cốc. 
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(210) 4-2022-31095 (220) 03/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.23; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đỏ, vàng.  
(731) VŨ THÙY DUNG (VN) 

42 phố Phan Phù Tiên, phường Cát Linh, 
quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 29: Thịt; cá, gia cầm và thú săn (không còn sống); chất chiết ra từ thịt; rau, quả được 
bảo quản, phơi khô hoặc nấu chín. 

(210) 4-2022-31682 (220) 05/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.11.2; 24.13.1; 24.17.5; 25.3.1; 26.1.1; 
26.4.4; 26.11.9 

(591) Vàng, xanh dương, đỏ, xanh lá.  
(731) TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ (VN) 

Số 340 Nguyễn Văn Cừ, phường An Hoà, 
quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ 

 

 

(511) Nhóm 41: Giáo dục; đào tạo; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục. 

(210) 4-2022-31683 (220) 05/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  

 

(731) CÔNG TY TNHH PET UNIVERSE 
(VN) 
524 Nguyễn Trãi, phường 8, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

(511) Nhóm 31: Thức ăn cho động vật; thức ăn cho vật nuôi trong nhà; thức ăn cho súc vật cảnh; 
thức ăn cho thủy sản; rau quả tươi; động vật sống. 

(210) 4-2022-31691 (220) 05/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) ASIA CUANON TECHNOLOGY 

(SHANGHAI) CO., LTD. (CN) 
3rd and 4th Floor, Comprehensive 
Building, No. 28 Xintao Road, Qingpu 
Industrial Park, Shanghai, China  

(740) Công ty TNHH Dương và Đồng sự 
(DUONG & PARTNERS CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 02: Sơn; chất pha loãng sơn; vữa thạch cao mạt đá để hoàn thiện trong (lớp lót phủ 
trước khi sơn); sơn phủ dạng xịt cho trang trí; lớp phủ chống thấm dùng làm sơn; lớp phủ 
chống viết/vẽ lên bề mặt [sơn].  
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Nhóm 17: Vật liệu không dẫn điện để giữ nhiệt; hợp chất chống ẩm cho các toà nhà; bảng và 
ống bằng sợi thủy tinh để cách điện, cách nhiệt; vật liệu cách điện, cách nhiệt; hợp chất hoá 
học để bịt lỗ rò rỉ; vật liệu chịu lửa để cách điện, cách nhiệt. 
 

Nhóm 19: Vật liệu tráng bitum cho mái lợp; lớp phủ [vật liệu xây dựng]; tác phẩm nghệ thuật 
bằng đá, bê tông hoặc cẩm thạch; vữa lỏng để trát kẽ hở ở tường; cuộn chống thấm (vật liệu 
chống thấm, không bằng kim loại, dùng trong xây dựng); nhũ tương bitum polyme để chống 
thấm cho các tòa nhà. 

(210) 4-2022-31773 (220) 05/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.3; 6.1.2; 26.4.3 

(591) Xanh lá cây, xanh cốm, vàng, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP SẠCH 

SƠN HÀ (VN) 
Xã Sơn Thượng, huyện Sơn Hà, tỉnh 
Quảng Ngãi 

 

(740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW)  

(511) Nhóm 29: Thịt gà đã qua chế biến; thịt gà tươi chưa qua chế biến. 
 

Nhóm 31: Gà con còn sống; gà giống (còn sống); gà còn sống. 

(210) 4-2022-32061 (220) 08/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.20; 5.7.3; 15.7.1; 25.1.6; 26.1.1 

(591) Vàng, nâu, đen, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH CHIPAS (VN) 

Số 20A đường Lê Minh Hữu, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

 

(511) Nhóm 30: Đồ uống trên cơ sở sôcôla; đồ uống trên cơ sở ca cao; đồ uống trên cơ sở cà phê; 
đồ uống trên cơ sở trà; đồ uống trà có sữa; bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; cà phê; cà phê 
chưa rang; đồ uống cà phê có sữa. 
 

Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quán rượu nhỏ; dịch vụ nhà hàng 
phục vụ đồ mang đi. 

(210) 4-2022-32062 (220) 08/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 5.7.3; 9.7.19; 26.1.1 

(591) Vàng, trắng, nâu, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH CHIPAS (VN) 

Số 20A đường Lê Minh Hữu, phường 4, 
thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long 

 

 

(511) Nhóm 30: Bánh quy; bánh ngọt; bánh kẹo; cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống cà phê có sữa. 
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Nhóm 41: Trường đào tạo [giáo dục]; huấn luyện [đào tạo]; đào tạo thực hành; chuyển giao 
kiến thức và bí quyết kinh doanh [đào tạo]; khoá đào tạo từ xa; đào tạo lại nghề. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng phục vụ đồ mang đi; dịch vụ 
đầu bếp cá nhân. 

(210) 4-2022-32073 (220) 09/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.11; 26.15.3 

(591) Xanh dương, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ - DỮ 

LIỆU CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VI 
NA (VN) 
Tòa nhà Helios, lô 6, đường số 3 Công 
viên phần mềm Quang Trung, phường 
Tân Chánh Hiệp, quận 12, thành phố Hồ 
Chí Minh  

 
(511) Nhóm 35: Biên tập thông tin vào cơ sở dữ liệu trong máy tính; hệ thống hoá thông tin vào dữ 

liệu trong máy tính, thiết bị viễn thông; tra cứu dữ liệu trong máy tính cho nguời khác; quản 
lý dữ liệu máy tính; dịch vụ quảng cáo; dịch vụ khuyến mại và phát quà quảng cáo cho các 
công ty khác; tổ chức hội chợ, triển lãm nhằm mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 
Nhóm 38: Dịch vụ viễn thông; dịch vụ giá trị gia tăng trên mạng viễn thông và truyền hình; 
dịch vụ phát thanh; dịch vụ truyền hình; dịch vụ internet (dịch vụ viễn thông của nhà cung 
cấp); dịch vụ cung cấp (không phải mua bán) các phương tiện truyền thông để tổ chức hội 
nghị qua mạng không dây và có dây; dịch vụ truyền thông tin, hình ảnh qua mạng không dây 
và có dây; cho thuê thiết bị viễn thông; truyền dẫn vệ tinh; cho thuê đường truyền viễn thông. 
 
Nhóm 42: Các dịch vụ liên quan đến dữ liệu (dịch vụ khoa học công nghệ) cụ thể là: số hoá 
dữ liệu, tổ chức và lưu trữ dữ liệu trên máy chủ hoặc hệ thống viễn thông; cho thuê máy chủ, 
không gian trên máy chủ; tạo lập và duy trì website; khôi phục dữ liệu máy tính; khảo sát 
thiết kế lập dự án công trình bưu chính viễn thông. 

(210) 4-2022-32076 (220) 09/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Lam, lục.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM 

CITIGO (VN) 
Tầng 6-7, số 1B Yết Kiêu, phường Trần 
Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, thành phố 
Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH VIET - PRO 

CONSULTANT (VIET-PRO 
CONSULTANT CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 06: Két sắt (két an toàn).  
 

Nhóm 09: Phần mềm máy tính (đã ghi sẵn); máy tính; máy in (dùng cho máy tính); bộ đọc 
mã vạch, đầu đọc mã vạch, thanh đọc mã vạch; máy kiểm kho; thiết bị phát hiện tiền giả. 
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Nhóm 35: Kinh doanh (buôn bán) phần mềm máy tính (đã ghi sẵn), máy tính, máy in (dùng 
cho máy tính), bộ đọc mã vạch, đầu đọc mã vạch, thanh đọc mã vạch, máy kiểm kho, thiết bị 
phát hiện tiền giả, két sắt (két an toàn); cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và 
người bán hàng hóa và dịch vụ (trừ mua bán bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán); đại lý bán 
hàng, siêu thị, trung tâm thương mại, cụ thể là mua bán các loại trái cây tươi, nước ép trái cây 
tươi, trái cây sấy khô, sữa và các sản phẩm sữa, rượu, bia, nước giải khát, thực phẩm, quần 
áo, giày dép, mũ nón, túi xách; mua bán đồ gia dụng, hàng điện tử, hàng điện máy cụ thể là: 
nồi cơm điện, lò vi sóng, máy nướng bánh và thịt, bếp ga, bếp từ, nồi lẩu điện, quạt điện, máy 
xay hoa quả, máy ép hoa quả, bát, đĩa, đũa, thìa, nồi, chảo, bình đun nước siêu tốc, cốc chén, 
máy sấy tóc, bàn là, máy khử độc thực phẩm, máy hút mùi, máy hút bụi, đèn, bình tắm nóng 
lạnh, tủ lạnh, điều hòa, máy giặt, tủ làm đông, tủ làm mát thực phẩm, lò vi sóng, thiết bị phân 
phối nước nóng và lạnh, máy sấy quần áo, tivi và phụ kiện của tivi, bộ điều biến (modem), 
phần mềm máy tính (ghi sẵn), chuông cửa dùng điện, thiết bị kiểm soát và điều khiển thang 
máy, thiết bị cảnh báo an ninh, thiết bị cảm biến dùng để phát hiện người, thiết bị giám sát 
trung tâm (dùng cho mục đích an ninh và báo cháy), thiết bị giám sát từ xa, thiết bị kiểm soát 
vào ra bằng thẻ, thiết bị báo động, thiết bị điều khiển từ xa, camera giám sát, thiết bị báo cháy 
tự động, thiết bị cảm biến khói (dùng cho mục đích báo cháy), thiết bị cảm biến nhiệt độ 
(dùng cho mục đích báo cháy), thiết bị phát thông báo khẩn cấp (phát thông báo cho 113, 
114, 115), thiết bị điều khiển kiểm soát năng lượng, thiết bị điều khiển định giờ để tưới cây 
tự động, thiết bị điện tử dùng để điều khiển bể bơi, thiết bị giám sát và chăm sóc sức khỏe 
bằng điện, thiết bị cảm biến để kiểm tra thành phần nước tiểu, thiết bị đo huyết áp, thiết bị đo 
thân nhiệt, ghế mát-xa, công tắc điện tự động, thiết bị bật tắt đèn tự động, ổ cắm điện tử; 
quảng cáo; dịch vụ trung gian thương mại; tối ưu hóa lượng truy cập trang web. 
 
Nhóm 36: Mua bán bất động sản, cổ phiếu, chứng khoán trên sàn giao dịch thương mại điện 
tử. 
 
Nhóm 42: Phát triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ; dịch vụ lưu trữ trên máy chủ; tạo lập và duy trì trang web cho người khác; 
tư vấn thiết kế trang web. 

(210) 4-2022-32908 (220) 12/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.3.1; 2.9.14; 2.9.15; 25.5.3; 26.1.1; 
26.4.2 

(591) Cam, cam nhạt, cam đậm, vàng, vàng 
nhạt, vàng đậm, vàng đồng, đen, đỏ, xanh 
lá cây, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây đậm, 
nâu, trắng.  

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÀO TẠO VÀ 
PHÁT TRIỂN SPA VIỆT NAM (VN) 
31/1 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa 
Kao, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh  

 
(511) Nhóm 41: Huấn luyện [đào tạo]; đào tạo và dạy nghề (chăm sóc sắc đẹp, chăm sóc sức khỏe, 

massage xoa bóp); dịch vụ về giáo dục giảng dạy; tổ chức các cuộc thi [giáo dục hoặc giải 
trí]. 
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(210) 4-2022-32964 (220) 12/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) PHẠM NGỌC LÂM (VN) 

130/12 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; dầu gội; sữa tắm; chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất 

và dùng cho mục đích y tế); nước hoa. 
 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 08: Dao cạo; lưỡi dao cạo; hộp phân phối lưỡi dao cạo; hộp đựng lưỡi dao cạo. 
 

Nhóm 10: Bao cao su; vật dụng làm từ cao su tự nhiên hoặc cao su tổng hợp hoặc các chất 
liệu tương tự nhằm mục đích vệ sinh, ngừa thai hoặc y khoa, cụ thể là: găng tay y tế, nệm lót 
hơi dùng cho mục đích y tế, bô vệ sinh dùng cho bệnh nhân, ủng cho mục đích y tế, băng cao 
su đàn hồi chỉnh răng. 
 

Nhóm 18: Ba lô; cặp táp; túi xách, ví (bóp); va li; bao móc chìa khóa làm bằng da hoặc giả 
da. 
 

Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; dây thắt lưng (trang phục). 
 

Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, thuốc thú y, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng 
một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, mỹ phẩm, nước hoa, dầu gội 
đầu, kem dưỡng da, sữa rửa mặt, xà phòng, lăn khử mùi, nước rửa chén, tinh dầu, nước giải 
khát, nước uống tinh khiết, bia, rượu, dược liệu tươi, trái cây tươi, vải, quần áo, đồ đội đầu, 
giày, dép, túi xách, ví (bóp), dây thắt lưng, đồ đi chân, cà vạt (caravat), thiết bị ghi hình, thiết 
bị ghi âm thanh, loa, amply, còi, máy ảnh, micro, thiết bị lưu trữ dữ liệu (USB); quảng cáo; 
dịch vụ môi giới thương mại (theo yêu cầu của người khác) nhằm thúc đẩy việc bán hàng; 
dịch vụ về thông tin kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền 
thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo. 
 

Nhóm 42: Nghiên cứu kỹ thuật; giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; phân tích hệ 
thống máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn về thiết kế và phát triển phần cứng máy 
tính; cho thuê phần mềm máy tính; dịch vụ khôi phục dữ liệu máy tính; bảo dưỡng phần mềm 
máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch vụ 
cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web. 

(210) 4-2022-32965 (220) 12/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  

 

(731) PHẠM NGỌC LÂM (VN) 
130/12 Trần Thái Tông, phường 15, quận 
Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

(511) Nhóm 35: Mua bán: dược phẩm, dược chất, hóa chất dùng trong sản xuất thuốc, thuốc đông 
y, dược liệu tươi, thực phẩm dinh dưỡng dùng trong y tế, thực phẩm chức năng, nước súc 
miệng, trang thiết bị y tế, dụng cụ tránh thai, que thử thai, bao cao su, bơm kim tiêm dùng 
một lần, dây truyền dịch, bông y tế, băng y tế, băng dán y tế, mỹ phẩm, nước hoa, tinh dầu, 
dầu gội đầu, kem dưỡng da, kem đánh răng, nước súc miệng, sữa tắm, sữa rửa mặt, lăn khử 
mùi, xà phòng, nước rửa chén, vải, quần áo, đồ đội đầu, giày, dép, túi xách, ví (bóp), dây thắt 
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lưng, đồ đi chân, cà vạt (caravat), dao cạo và lưỡi dao cạo, hộp phân phối lưỡi dao cạo, hộp 
đựng lưỡi dao cạo, nước giải khát, nước uống tinh khiết, nước tăng lực, bia, rượu, trái cây 
tươi; quảng cáo; dịch vụ môi giới thương mại (theo yêu cầu của người khác) nhằm thúc đẩy 
việc bán hàng; dịch vụ về thông tin kinh doanh; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương 
tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ bán lẻ thông qua mạng máy tính toàn cầu các sản phẩm: thực phẩm chức 
năng, nước súc miệng, nước hoa, dầu gội đầu, xà phòng, sữa tắm, kem đánh răng, nước rửa 
chén, bao cao su, dao cạo và lưỡi dao cạo, nước tăng lực, quần áo, giày, dép, túi xách, ví 
(bóp), dây thắt lưng, cà vạt (caravat), thuốc đông y, trái cây tươi; dịch vụ thương mại trực 
tuyến, cụ thể là: điều hành sàn giao dịch trực tuyến cho người bán và người mua hàng hóa và 
dịch vụ; dịch vụ cung cấp thông tin thương mại trực tuyến thông qua mạng máy tính. 
 

Nhóm 42: Giám sát hệ thống máy tính nhờ truy cập từ xa; phân tích hệ thống máy tính; cập 
nhật phần mềm máy tính; tư vấn về thiết kế và phát triển phần cứng máy tính; cho thuê phần 
mềm máy tính; cho thuê không gian lưu trữ trên máy tính chủ [địa chỉ trang tin điện tử]; dịch 
vụ cài đặt phần mềm máy tính; cho thuê máy chủ đặt web. 

(210) 4-2022-32976 (220) 12/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.7; 26.1.18 

(591) Trắng, xanh lá cây.  
(731) NGUYỄN THÁI TÀI (VN) 

965/6/11 Quang Trung, phường 14, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 35: Bán buôn và bán lẻ quần áo, giày dép, mũ nón thời trang, đồ điện tử văn phòng và 
gia đình (như ti vi, loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy 
điều hòa), đồ bếp gia đình (như nồi, niêu, xong, chảo), đồ nội thất văn phòng và gia đình 
(như giường, tủ, bàn ăn); mua bán, xuất nhập khẩu: máy giặt, máy xay dùng trong nhà bếp, 
chạy điện, máy hút bụi, máy ép trái cây dùng điện cho mục đích gia dụng, máy may, máy rửa 
bát đĩa, bàn là, kéo xén (tông đơ) để cạo râu, bộ đồ ăn [dao, dĩa và thìa], máy thu thanh và thu  
hình, đầu đĩa DVD, loa, máy vi tính, máy cát sét, máy rửa mặt, thiết bị điều hòa không khí, 
thiết bị sưởi ấm, chạy điện, tủ lạnh, bình nước nóng cho nhà tắm, thiết bị hút ẩm, thiết bị sấy 
khô, máy sấy tóc, thiết bị lọc nước uống, bếp điện, bếp ga, quạt điện, bóng đèn điện, thiết bị 
khử mùi không khí, thiết bị lọc không khí, chụp hút khói dùng cho nhà bếp, nồi cơm điện, nồi 
nấu đa năng, nồi chiên không dầu, nồi lẩu điện, nồi hấp, dùng điện, để nấu nướng, lò vi sóng 
[thiết bị nấu nướng], lò nướng, nồi áp suất, không dùng điện, bộ nồi nấu không dùng điện, 
chảo rán không dùng điện, đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp, bình giữ nhiệt, dùng 
điện, bộ bát đĩa, máy y tế gia đình: máy theo dõi sức khỏe, máy hỗ trợ điều trị, máy massage 
cầm tay, máy chăm sóc làm đẹp, đồ dùng cho mẹ và bé (bình và túi đựng sữa, máy hút sữa, 
máy tiệt trùng bình sữa và hâm sữa, dụng cụ vệ sinh mũi họng cho bé, máy đếm bước đạp 
thai nhi), máy tập thể dục, thể thao và máy mát - xa thẩm mỹ; bán buôn thiết bị y tế chuyên 
dụng: thiết bị chuẩn đoán, vật tư y tế tiêu hao, vật dụng và thiết bị phẫu thuật, thiết bị nha 
khoa, thiết bị y tế điều trị, thiết bị phục hồi; bán buôn thực phẩm chức năng: vitamin bổ sung 
dưỡng chất, thực phẩm tăng cường sinh lực, thực phẩm tăng giảm cân, thực phẩm hỗ trợ điều 
trị, thực phẩm làm đẹp chống lão hóa, thực phẩm dùng trong luyện tập thể thao trong siêu thị, 
đại siêu thị, qua mạng internet, qua truyền hình, qua mạng điện thoại, qua bưu điện; quảng 
cáo bán hàng hóa; nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; tổ chức hội chợ và triển lãm sản 
phẩm. 
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(210) 4-2022-32980 (220) 12/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.5.1; 1.15.15; 2.5.2; 2.5.30; 2.7.9; 
2.9.14; 2.9.15; 9.7.22 

(591) Xanh lá, xanh dương, trắng, vàng, đỏ, 
đen.  

(731) ĐOÀN THỊ LOAN (VN) 
157B tổ 9, ấp 2, xã Bình Hàng Tây, 
huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật)  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ siêu thị, chuỗi cửa hàng bán lẻ, xuất nhập khẩu, mua bán [thương mại], 

trưng bày và giới thiệu sản phẩm như: sữa, sản phẩm sữa, trứng, đường, các loại đồ uống như 
nước giải khát có ga và không ga, nước uống đóng chai, nước ép hoa quả, nước giải khát 
không chứa cồn, bia, rượu, thịt tươi sống, thủy hải sản tươi sống, thịt chế biến sẵn đóng gói, 
thủy hải sản chế biến sẵn đóng gói, rau củ quả đóng gói, giò chả như giò lụa, giò bò, giò bê, 
chả quế, giò thủ đóng gói, nước mắm, nước tương, dầu ăn, gia vị, dầu trộn salat, xốt ướp thực 
phẩm, tương ớt, nước xốt cà chua, bột gia vị thực phẩm (bột nêm), gia vị, các loại bánh kẹo, 
bánh gạo, bánh mì, bánh bao, bột ngũ cốc, chế phẩm ngũ cốc, muối, dấm ăn, dầu thực vật, 
trà, chè, cà phê, ca cao, bột, gạo, các loại trái cây tươi, rau củ quả tươi, nấm tươi, hải sản tươi 
sống, hạt (ngũ cốc), mì, miến, quần áo, giày dép, đồ điện tử văn phòng và gia đình (như tivi, 
loa, đài), điện lạnh văn phòng và gia đình (như tủ lạnh, máy giặt, máy điều hòa), đồ bếp gia 
đình (như nồi, niêu xoong, chảo), bát đũa, dao, dĩa, thìa, dụng cụ nhà bếp, đồ nội thất văn 
phòng và gia đình (như giường, tủ, bàn ăn), mỹ phẩm, hóa mỹ phẩm, sản phẩm chăm sóc vệ 
sinh cá nhân, quần tã cho trẻ em, quần tã cho người lớn, băng vệ sinh phụ nữ, tã lót trẻ em, 
chế phẩm làm sạch dùng cho mục đích vệ sinh và/hoặc đánh bóng bề mặt vật dụng, sản phẩm 
vệ sinh môi trường, nhà cửa cụ thể là nước lau nhà, nước lau kính, nước tẩy rửa nhà vệ sinh, 
nước rửa chén, nước tẩy rửa dầu mỡ và nấm mốc, sáp/hộp khử mùi nhà vệ sinh, thuốc xua 
đuổi và diệt côn trùng và sâu bọ, sản phẩm thông tắc cống. 

(210) 4-2022-33150 (220) 15/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.1; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, vàng, nâu vàng.  
(731) ACE DIGITAL REVOLUTION GROUP 

LIMITED (SC) 
306 Victoria House, Victoria, Mahe, 
Seychelles  

(740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIệT 
NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.)  

(511) Nhóm 42: Phát triển nền tảng máy vi tính; dịch vụ nền tảng [PaaS]/nền tảng như là dịch vụ 
[PaaS]; dịch vụ mã hóa dữ liệu; cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; điện toán đám 
mây; dịch vụ công nghệ thông tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài. 
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(210) 4-2022-33159 (220) 15/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9 

(591) Xanh lam, xanh lá cây.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT 

ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI (VN) 
51 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD)  

(511) Nhóm 44: Trồng cây, rau, củ, quả; dịch vụ làm vườn; dịch vụ lâm nghiệp; cho thuê thiết bị 
trồng trọt; dịch vụ làm đất; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp. 

(210) 4-2022-33160 (220) 15/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.14; 26.4.4; 26.4.9; 26.11.9 

(591) Xanh lam, xanh lá cây.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT 

ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI (VN) 
51 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD)  

(511) Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; du lịch trải nghiệm; du lịch sinh thái; dịch vụ hướng dẫn viên du 
lịch; thông tin du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các chuyến du lịch. 
 
Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; phục vụ đồ ăn, đồ uống, đồ ăn uống mang đi; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ; dịch vụ đánh giá thực phẩm; dịch vụ cho thuê thiết bị tự nấu nướng. 

(210) 4-2022-33172 (220) 15/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.1.5; 26.11.3; 
26.11.12 

(591) Xanh lá cây, xanh lá cây nhạt, vàng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN BẤT 

ĐỘNG SẢN THẮNG LỢI (VN) 
51 Kinh Dương Vương, phường 12, quận 
6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ M.I.T 
(M.I.T IP CO., LTD)  

(511) Nhóm 29: Rau, củ, quả được bảo quản; thịt, cá đã chế biến. 
 
Nhóm 31: Rau, củ, quả tươi; động vật sống; thức ăn cho động vật. 
 
Nhóm 36: Bất động sản cụ thể: dịch vụ đầu tư và phát triển quỹ đất; dịch vụ đầu tư vốn, tài 
chính để phát triển dự án bất động sản; vận hành, quản lý và khai thác bất động sản; bán buôn 
(kinh doanh) bất động sản; quản lý bất động sản. 
 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 419 TẬP A - QUYỂN 3 (02.2023) 
 

39 
 

Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ hướng dẫn viên du lịch; thông tin du lịch; dịch vụ du lịch 
trải nghiệm; dịch vụ sắp xếp vận chuyển cho các chuyến du lịch; dịch vụ đặt chỗ cho các 
chuyến du lịch. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nông nghiệp; dịch vụ trồng cây nông nghiệp như lúa ngô, khoai, rau, hoa 
quả; dịch vụ làm đất; dịch vụ thu hoạch sản phẩm nông nghiệp; dịch vụ làm vườn; dịch vụ 
lâm nghiệp. 

(210) 4-2022-33182 (220) 15/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.1; 7.3.2 

(591) Xanh dương, trắng, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

MMD (VN) 
45/5 đường 160, khu phố 3, phường Tăng 
Nhơn Phú A, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu công nghiệp 
INVESTIP (INVESTIP)  

(511) Nhóm 06: Cửa, bằng kim loại; cửa nhôm; cửa cuốn bằng kim loại; cửa chống cháy bằng kim 
loại; phụ kiện cửa bằng kim loại; vách ngăn bằng kim loại. 
 

Nhóm 19: Cửa, không bằng kim loại; cửa chống cháy không bằng kim loại; cửa kính; vách 
kính; vách kính chống cháy (không bằng kim loại); phụ kiện cửa không bằng kim loại. 

(210) 4-2022-33955 (220) 18/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.5.16; 5.5.20; 5.5.21; 19.3.4 

(591) Vàng, vàng nâu, đen, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH HÀNH TRÌNH BẤT 

TẬN CỦA QUÀ TẶNG VIỆT (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Hanoi Press Club, số 
59A phố Lý Thái Tổ, phường Tràng Tiền, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW)  
(511) Nhóm 03: Trầm hương; bột trầm hương; tinh dầu; gỗ thơm; nước hoa; mỹ phẩm. 

 

Nhóm 16: Giấy bao gói; hộp, bao bì bằng giấy; bao bì bằng nhựa; tranh; ảnh. 
 

Nhóm 20: Hộp gỗ (đồ gỗ mỹ nghệ); đồ trang trí bằng gỗ; giá đựng rượu vang [đồ đạc]; khung 
tranh; khung ảnh. 
 

Nhóm 21: Bình (lọ) hoa bằng gốm, sứ; đồ trưng bày bằng thủy tinh, gốm, sứ; khay đựng 
rượu. 
 

Nhóm 29: Nước mắm; trái cây và hạt đã qua chế biến; nước quả nấu đông; mứt quả ướt. 
 

Nhóm 30: Trà (chè); cà phê; gạo; bánh kẹo các loại; ngũ cốc đã qua chế biến; đồ gia vị. 
 

Nhóm 31: Trái cây tươi; hoa tươi; các loại ngũ cốc và hạt dạng thô chưa xử lý. 
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Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn (trừ bia). 
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm quà tặng làm từ: trầm hương, 
bột trầm hương, tinh dầu, gỗ thơm, nước hoa, mỹ phẩm, giấy bao gói, hộp, bao bì bằng giấy, 
bao bì bằng nhựa, tranh, ảnh, hộp gỗ (đồ gỗ mỹ nghệ), đồ trang trí bằng gỗ, khay và giá đựng 
rượu vang, khung tranh, khung ảnh, bình (lọ) hoa bằng gốm hoặc sứ, đồ trưng bày bằng tủy 
tinh, gốm hoặc sứ, nước mắm, trái cây và hạt đã qua chế biến, nước quả nấu đông, mứt quả 
ướt, trà (chè), cà phê, gạo, bánh kẹo các loại, ngũ cốc đã qua chế biến, đồ gia vị, trái cây tươi, 
hoa tươi, các loại ngũ cốc và hạt dạng thô chưa xử lý, rượu, đồ uống có cồn (trừ bia). 

(210) 4-2022-33963 (220) 18/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, đen, vàng đồng.  
(731) CÔNG TY TNHH CAO VÕ (VN) 

Số 229 đường Ngô Gia Tự, phường 
Thanh Sơn, thành phố Phan Rang - Tháp 
Chàm, tỉnh Ninh Thuận 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 

IP (VIETNAM IP)  
(511) Nhóm 35: Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt trong xây dựng, trong các cửa hàng 

chuyên doanh. 

(210) 4-2022-33972 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Đen, xám, trắng.  
(731) LÂM THẾ TOẢN (VN) 

Tổ dân phố số 5, phường Phú Đô, quận 
Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; mũ nón; khăn choàng. 

(210) 4-2022-33994 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.23; 26.11.3; 26.11.12; 26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh da trời, cam, xám.  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

TỔ CHỨC SỰ KIỆN HỒ THIÊN HÀ 
(VN) 
Số 65, đường Tô Vĩnh Diện, phường 6, 
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

  
(511) Nhóm 35: Tổ chức sự kiện cho mục đích thương mại, quảng cáo, quảng bá cho sản phẩm 

hoặc cho doanh nghiệp. 
 

Nhóm 41: Tổ chức sự kiện (giải trí, văn hóa, thể thao, giáo dục). 
 

Nhóm 45: Tổ chức sự kiện (cưới hỏi, sinh nhật, gặp mặt, nghi lễ), không bao gồm cung cấp 
dịch vụ ăn uống. 
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(210) 4-2022-33995 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.18  
(731) PHAN NGỌC LÂM (VN) 

Đội 2, xã Võng La, huyện Đông Anh, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 
Nhóm 05: Thực phẩm chức năng.  
 
Nhóm 10: Máy làm đẹp: máy nâng cơ trẻ hóa da, máy đẩy tinh chất. 

(210) 4-2022-34105 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.5.23; 4.1.2; 24.15.1 

(591) Đỏ, vàng, xanh lá cây, trắng.  
(731) TRẦN VĂN MINH (VN) 

7/1 đường TCH 17, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 19: Sàn cao su dùng trong khu vui chơi giải trí, phòng tập gym; sàn cao su EPDM 
dùng cho sân chơi trẻ em [tất cả là dạng sàn lát bằng cao su]; sàn, không bằng kim loại.  
 
Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; thiết bị trò chơi; nhà chơi cho trẻ em; máy trò chơi video; máy 
trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi; đồ chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi và đồ 
chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em; dịch vụ xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị công trình; dịch vụ làm sạch tòa nhà [bên 
trong]; dịch vụ làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài].  
 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
cung cấp thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao [cung cấp tiện nghi thể thao]; cho thuê thiết bị thể 
thao [trừ xe cộ]; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp tiện nghi giải trí. 

(210) 4-2022-34106 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.5.1; 26.5.18; 26.15.15 

(591) Cam gạch, trắng.  
(731) TRẦN VĂN MINH (VN) 

7/1 đường TCH 17, phường Tân Chánh 
Hiệp, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 19: Sàn cao su dùng trong khu vui chơi giải trí, phòng tập Gym; sàn cao su EPDM 
dùng cho sân chơi trẻ em [tất cả là dạng sàn lát bằng cao su]; sàn, không bằng kim loại.  
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Nhóm 28: Thiết bị tập thể dục; thiết bị trò chơi; nhà chơi cho trẻ em; máy trò chơi video; máy 
trò chơi tự động, vận hành bằng đồng xu; trò chơi; đồ chơi; mô hình đồ chơi; trò chơi và đồ 
chơi cầm tay tích hợp các chức năng viễn thông.  
 
Nhóm 37: Dịch vụ vệ sinh công nghiệp; dịch vụ lắp đặt thiết bị sân chơi trẻ em; dịch vụ xây 
dựng; dịch vụ sửa chữa và lắp đặt máy móc thiết bị công trình; dịch vụ làm sạch tòa nhà [bên 
trong]; dịch vụ làm sạch tòa nhà [bề mặt bên ngoài]. 
 
Nhóm 41: Cung cấp dịch vụ vui chơi giải trí trong nhà; dịch vụ công viên vui chơi giải trí; 
cung cấp thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao [cung cấp tiện nghi thể thao]; cho thuê thiết bị thể 
thao [trừ xe cộ]; cho thuê thiết bị trò chơi; cung cấp tiện nghi giải trí. 

(210) 4-2022-34121 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) METSAKUUR INC. (KR) 

13F/14F, 141, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 (740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW) 

 
(511) Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính; dịch vụ thiết kế phần mềm máy tính; thiết kế hệ thống 

máy tính; tạo lập và duy trì trang web cho người khác. 

(210) 4-2022-34122 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) METSAKUUR INC. (KR) 

13F/14F, 141, Teheran-ro, Gangnam-gu, 
Seoul, Republic of Korea 

 
(740) Công ty TNHH NACILAW 

(NACILAW) 
 

(511) Nhóm 09: Phần mềm máy tính; chương trình máy tính. 

(210) 4-2022-34133 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.1.5; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.16; 5.5.20; 
5.5.21; 26.1.1 

 
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG SẢN 

THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG (VN) 
Số 71 đường Phù Đổng Thiên Vương, 
phường 8, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm 
Đồng 

 

 
(511) Nhóm 29: Rau, quả cấp đông. 
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(210) 4-2022-34135 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.11 

(591) Hồng, hồng nhạt, xanh nước biển đậm, 
vàng nhạt.  

(731) CÔNG TY TNHH EPLC VIỆT NAM 
(VN) 
Số 13B, đường số 12, khu phố 4, phường 
An Khánh, thành phố Thủ Đức, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD)  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; dầu gội; mỹ phẩm; nước rửa bình; kem thoa da (mỹ phẩm). 
 

Nhóm 05: Bột ăn dặm; bánh ăn dặm cho bé. 
 

Nhóm 28: Đồ chơi; trò chơi. 
 

Nhóm 30: Bánh kẹo. 
 

Nhóm 35: Mua bán, tiếp thị, quảng cáo, xuất nhập khẩu các sản phẩm cho mẹ và bé như: chế 
phẩm mỹ phẩm, chế phẩm tẩy rửa, chế phẩm làm sạch, nước giặt, dầu gội, kem mỹ phẩm, đồ 
chơi, trò chơi, quần áo cho mẹ và bé, đồ ăn dặm, bánh ăn dặm, bình sữa, máy hút sữa, bông 
tăm, bát đũa ăn dặm, quần áo cho mẹ và bé, giày dép, túi, địu trẻ em, túi xách, sữa. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ cung cấp thông tin, lời khuyên, nội dung tư vấn về sức khỏe, chăm sóc 
sức khỏe, tư vấn nuôi con lớn khỏe thông qua một trang web. 

(210) 4-2022-34159 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.1.1; 2.1.11; 4.3.3 

(591) Trắng, tím.  
(731) TRỊNH ĐỨC HÙNG (VN) 

P127+128C1 Nghĩa Tân, phường Nghĩa 
Tân, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; quán ăn; quán bún bò. 

(210) 4-2022-34161 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.7.1; 5.7.27; 6.19.9; 26.1.1; 26.4.9; 
26.11.3; 26.11.12 

(591) Đen, trắng, xanh rêu đậm.  
(731) HỒ NGỌC LAN KIỀU (VN) 

67 Ngô Gia Tự, phường Tân Lập, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 
uống do nhà hàng thực hiện. 

(210) 4-2022-34163 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.11; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Xanh lá.  
(731) NGUYỄN THỊ THANH TUYỀN (VN) 

86/1 đường số 27, phường 6, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; trang phục. 

(210) 4-2022-34165 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 10.3.11; 10.3.13 

(591) Xanh, cam.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN BAHADI (VN) 

Tầng 5, tòa nhà Vit Tower, số 519 Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 
(HUNG SON & PARTNERS)  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ sàn thương mại điện tử (cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua 
và người bán hàng hóa và dịch vụ); cung cấp thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu 
dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; dịch vụ đặt hàng trực tuyến từ cơ sở dữ liệu 
máy tính. 

(210) 4-2022-34168 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.3.1; 7.3.1; 7.3.2; 13.3.3; 13.3.7 

(591) Xanh lá đậm, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN P.A.C.C (VN) 

183 Lê Văn Sỹ, phường 13, quận Phú 
Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS)  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

(210) 4-2022-34176 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  

 

(731) CÔNG TY TNHH BUBEN VIỆT NAM 
(VN) 
Số 41 Tây Hồ, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội 

(511) Nhóm 05: Cao xoa bóp, dầu xoa bóp (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2022-34177 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 5.3.13; 5.5.20; 5.5.21 

(591) Xanh. 
 

(731) CÔNG TY TNHH BUBEN VIỆT NAM 
(VN) 
Số 41 Tây Hồ, phường Quảng An, quận 
Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 02: Mực xăm. 

 
Nhóm 08: Kim phun xăm, máy phun xăm, bút phun xăm. 

(210) 4-2022-34183 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.3; 26.3.23; 26.11.3; 26.11.9 
 

(731) GUANG DONG YINGKE GROUP CO., 
LTD. (CN) 
No. 2 Hualing Three Road, Duitang 
Village, Chashan Town, Dongguan City, 
Guangdong Province, China  

(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 
ASSOCIATES CO.,LTD) 

 
(511) Nhóm 02: Mực in; sơn; véc ni; lớp phủ cho gỗ [sơn]; chất pha loãng sơn; nhựa thông. 

(210) 4-2022-34189 (220) 19/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) EHJ IP LIMITED (NZ) 

48 Crooks Road, East Tamaki, Auckland, 
2013, New Zealand 

 (740) Công ty TNHH Trường Xuân 
(AGELESS CO.,LTD.) 

 
(511) Nhóm 03: Xà phòng, không chứa thuốc; nước hoa; tinh dầu; mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm 

để chăm sóc da; sản phẩm chăm sóc da cụ thể là kem làm trắng da, chế phẩm chống nắng; 
mỹ phẩm chăm sóc da; chế phẩm mỹ phẩm chăm sóc da kết hợp mật ong Manuka và/hoặc 
các thành phần thảo mộc; nước sơn móng; son môi; chế phẩm vệ sinh thân thể, không chứa 
thuốc; sữa dưỡng thể [mỹ phẩm]; bơ dưỡng thể [mỹ phẩm]; kem dưỡng da tay [mỹ phẩm]; 
chất khử mùi dùng cho người hoặc động vật; chất chống đổ mồ hôi [chế phẩm vệ sinh thân 
thể]; sản phẩm và chế phẩm chăm sóc tóc bao gồm dầu gội đầu không chứa thuốc, dầu xả 
tóc, bọt tạo kiều tóc, gel, sáp và xịt dùng để tạo kiểu tóc; chế phẩm trang điểm; chế phẩm cạo 
râu; chế phẩm mỹ phẩm giúp cho người thon thả; chế phẩm làm sạch; chất làm thơm phòng. 
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(210) 4-2022-34519 (220) 23/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.5.1; 1.5.15; 3.9.1; 3.9.16 

(591) Xanh dương, trắng, vàng, đỏ.  
(731) HỢP TÁC XÃ NUÔI TRỒNG THỦY 

SẢN HẢI ĐIỀN (VN) 
Xóm 2, xã Hải Chính, huyện Hải Hậu, 
tỉnh Nam Định 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD)  
(511) Nhóm 29: Chả mực. 

(210) 4-2022-35092 (220) 25/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.4; 26.3.1  
(731) SHENZHEN XIAOHEIDIAN TECH 

CO., LTD. (CN) 
Floor 2 Building B, Guanghui Industrial 
Park, Huangtian District, Baoan, 
Shenzhen, China 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 

tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; bật lửa dùng cho người hút thuốc; xì gà; thuốc lá điếu; thuốc lá điện tử; 

dung dịch lỏng dùng trong thuốc lá điện tử. 

(210) 4-2022-35165 (220) 25/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) TRẦN THỊ TƯỜNG VY (VN) 

45/3 đường 79, ấp Đình, xã Tân Phú 
Trung, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật)  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; sữa tắm; dầu gội; chế phẩm vệ sinh. 
 
Nhóm 18: Da và giả da; ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; túi du lịch. 
 
Nhóm 25: Quần áo thời trang; giày dép; mũ (nón); phụ kiện thời trang (đồ đi chân, đồ đội 
đầu, thắt lưng). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm: mỹ 
phẩm, nước hoa, sữa tắm, dầu gội, chế phẩm vệ sinh, da và giả da, ba lô, túi xách, ví (bóp), 
vali, túi du lịch, quần áo thời trang, giày dép, mũ (nón), phụ kiện thời trang (đồ đi chân, đồ 
đội đầu, thắt lưng); tiếp thị để bán hàng; trưng bày sản phẩm nhằm mục đích bán hàng 
(showroom); cửa hàng trưng bày sản phẩm. 
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(210) 4-2022-35168 (220) 25/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 7.1.11; 7.1.24; 7.3.11; 26.3.2; 26.4.4; 
26.4.7  

(731) HUỲNH TẤN CHÂU (VN) 
Số 30 Trần Tấn, phường Tân Sơn Nhì, 
quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ bán buôn vật liệu xây dựng. 

(210) 4-2022-35172 (220) 25/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.13.4; 3.13.5; 3.13.24; 26.5.4  
(731) CÔNG TY TNHH IVY HONEY (VN) 

Số 01 đường 17, KDC Him Lan, ấp 4A, 
xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty Cổ phần Sở hữu trí tuệ Việt Mỹ 
(VIET MY IPC)  

(511) Nhóm 05: Mật ong ngâm nhụy hoa nghệ tây (saffaron) bổ sung sức khỏe (thực phẩm chức 
năng dùng cho mục đích y tế); mật ong ngâm sâm bổ sung sức khỏe (thực phẩm chức năng 
dùng cho mục đích y tế); chất bổ sung ăn kiêng từ sữa ong chúa; chất bổ sung ăn kiêng từ keo 
ong; đồ uống kiêng phù hợp cho mục đích y tế; thực phẩm ăn kiêng thích hợp cho mục đích y 
tế. 
 
Nhóm 30: Mật ong; keo ong; sáp ong (dùng cho mục đích làm thực phẩm); phấn hoa ong 
[hỗn hợp mật ong trộn phấn hoa thành cao mật phấn (không dùng cho mục đích y tế)]; sữa 
ong chúa; nước mật cho thực phẩm. 

(210) 4-2022-35182 (220) 26/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.10; 3.7.16; 17.2.2; 26.1.1; 26.1.18 

(591) Vàng đồng, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM DINH 

DƯỠNG TUẤN GIANG (VN) 
242/10B2 đường Bà Hom, phường 13, 
quận 6, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 29: Sữa và các sản phẩm sữa; yến sào tinh chế; yến sào chế biến; thực phẩm làm từ 
yến sào (chè yến, yến chưng đường phèn, súp yến). 
 
Nhóm 30: Cháo gói ăn liền có thành phần yến sào. 
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(210) 4-2022-35188 (220) 26/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.1.1; 2.1.13; 5.7.24; 25.1.6 

(591) Đen, vàng.  
(731) NGUYỄN CHÍ CAO (VN) 

129/1B Bình Quới, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 

(210) 4-2022-35189 (220) 26/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.5.25; 26.1.2; 26.3.1; 26.3.6; 26.11.12 

(591) Xanh, đỏ, vàng, trắng.  
(731) NGUYỄN CHÍ CAO (VN) 

129/1B Bình Quới, phường 27, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 01: Phân bón. 

(210) 4-2022-35192 (220) 26/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.5.19; 3.5.20; 3.5.24; 3.6.5; 26.4.4 

(591) Xanh, đen, trắng.  
(731) QUẢN NGỌC MỸ ANH (VN) 

Số 49A Hàng Bài, phường Hàng Bài, 
quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 35: Quản lý kinh doanh cửa hàng tiện lợi; hệ thống siêu thị cung cấp đồ uống có cồn 
và đồ uống không cồn, bánh kẹo, thực phẩm chế biến sẵn; mua bán các sản phẩm: thực phẩm 
chế biến sẵn, đồ uống có cồn, đồ uống không cồn. 

(210) 4-2022-35468 (220) 29/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.7; 3.7.16; 5.1.5; 5.1.16; 25.1.9; 
25.1.10; 26.4.1 

(591) Nâu, đen, trắng.  
(731) YUE SUNG HE INDUSTRIAL CO., 

LTD. (TW) 
7F., No. 132, Gongyi Rd., Zhongxing 
Vil., West Dist., Taichung City 403024, 
Taiwan 

 
(740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 

PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.)  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 419 TẬP A - QUYỂN 3 (02.2023) 
 

49 
 

(511) Nhóm 30: Bánh gạo ngọt; bánh kếp được làm từ đậu đỏ; bánh trứng cuộn [bánh dạng cuộn 
được làm từ trứng]; bánh kếp; đồ ăn caramen; bánh quy. 

(210) 4-2022-35469 (220) 29/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Trắng, nâu nhạt đến nâu đậm.  
(731) WEI EN PORT CO., LTD. (TW) 

17F.-1, No. 631, Sec. 1, Chongde Rd., 
Dingcuo Vil., North Dist., Taichung City 
40452, Taiwan 

 

(740) Công ty TNHH Dịch thuật sáng chế 
PROINVEN (PROINVEN CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 30: Bánh dứa; bánh dạng lát sấy khô được làm từ khoai lang; bánh hình xoắn ốc được 
làm từ bột chiên giòn; bánh kếp; bánh quy; kẹo. 

(210) 4-2022-35602 (220) 29/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.7.11; 5.7.22 

(591) Cam, xanh lá cây, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP QUYẾT 

TIẾN (VN) 
Thôn Tân Tiến, xã Chiêu Yên, huyện 
Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

  
(511) Nhóm 31: Bưởi (quả tươi). 

(210) 4-2022-36178 (220) 31/08/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.15; 6.1.2; 25.1.6 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, vàng nhạt, 
trắng.  

(731) HỢP TÁC XÃ CHÈ HẠ ĐỒNG NHÂN 
LÝ (VN) 
Thôn Hạ Đồng, xã Nhân Lý, huyện 
Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang 

  

(511) Nhóm 30: Chè (trà). 

(210) 4-2022-36428 (220) 05/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.1.5; 25.1.9; 25.1.25; 26.1.1 

(591) Đỏ, đỏ tươi, vàng, nâu, đen.  
(731) ĐỖ THỊ TÂM (VN) 

Xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh 
Nam Định 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Trần & 
Trần (TRAN & TRAN CO., LTD.)  
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(511) Nhóm 41: Xuất bản sách, báo, tạp chí giấy và điện tử trực tuyến liên quan đến xem tử vi, xem 
phong thủy, địa lý; tổ chức hội thảo liên quan đến tử vi, phong thủy, địa lý; giáo dục, giảng 
dạy về tôn giáo, phong thủy, địa lý; khoá đào tạo từ xa. 
 
Nhóm 45: Dịch vụ tư vấn về phong thủy; tư vấn tâm linh; lập số tử vi; tư vấn chiêm tinh học; 
dịch vụ bói bài; nghiên cứu phả hệ. 

(210) 4-2022-36493 (220) 05/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.3.23; 26.7.25 

(591) Trắng, đen, xám.  
(731) CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC VÀ 

XÂY DỰNG TRƯỜNG XUÂN (VN) 
Tổ 1, phường Đồng Mai, quận Hà Đông, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ 
IP Ngọc Anh (IP NGOC ANH TRADE 
AND SERVICE COMPANY LIMITED)  

(511) Nhóm 42: Thiết kế kiến trúc công trình; thiết kế cảnh quan công trình xây dựng; thiết kế thi 
công nội thất. 

(210) 4-2022-36964 (220) 07/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.7.11; 5.7.22 

(591) Xanh lá đậm, xanh lá nhạt, cam, vàng.  
(731) HỢP TÁC XÃ TRÁI CÂY HỮU CƠ 

CHIÊU YÊN (VN) 
Thôn Tân Phương 6, xã Chiêu Yên, 
huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang 

 

 

(511) Nhóm 31: Cam (quả tươi). 

(210) 4-2022-37610 (220) 12/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.4; 26.4.7; 26.11.9 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt.  
(731) XƯỞNG MAY AN PHONG (VN) 

Số 44 ngõ 274 Nam Dư, phường Trần 
Phú, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; quần áo thể thao; bộ quần áo (comple); váy và bít tất; áo khoác; váy đầm.  
 
Nhóm 40: Sửa lại quần áo [cải biến quần áo]; may quần áo; nhuộm quần áo; may đo trang 
phục; dịch vụ may đo; sản xuất hàng may mặc: quần áo các loại. 
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(210) 4-2022-37657 (220) 12/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 7.1.24; 26.1.1; 26.1.10; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Xanh đen, đỏ, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ AMOY HOME (VN) 
Số 01A/31, đường Lê Thị Trung, khu phố 
Bình Thuận 2, phường Thuận Giao, thành 
phố Thuận An, tỉnh Bình Dương 

 

(740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW)  

(511) Nhóm 35: Mua bán: sofa, giường, tủ, bàn, ghế, nệm, nệm lò xo; dịch vụ cho thuê đồ dùng 
trong văn phòng cụ thể: sofa, giường, tủ, bàn, ghế, nệm, nệm lò xo, máy in. 

(210) 4-2022-37661 (220) 12/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.7.23; 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.1.6 

(591) Xanh lá, đỏ, trắng, đen.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

CỘNG ĐỒNG TÂM (VN) 
Phòng 702A, tầng 7, tòa nhà Centre 
Point, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 08, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 

Luật (Trường Luật)  
(511) Nhóm 09: Phần mềm tải xuống được để quản lý giao dịch sử dụng công nghệ chuỗi khối 

(blockchain); tài nguyên kỹ thuật số dưới dạng mã hóa không thể thay thế (nft). 
 

Nhóm 18: Ba lô; túi xách; ví (bóp); vali; cặp da; ô. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giày; dép; đồ đội đầu; nón (mũ). 
 

Nhóm 29: Rau quả được bảo quản; rau quả được phơi khô; nước quả nấu đông; mứt ướt, mứt 
quả ướt; sữa và các sản phẩm sữa; dầu thực vật. 
 

Nhóm 30: Cà phê; chè (trà); ca cao và các sản phẩm thay thế chúng; gạo; bột sắn; bột mì; các 
sản phẩm thực phẩm làm từ hỗn hợp bánh mì, ngũ cốc, mì ống, gạo; bánh kẹo; kem lạnh 
(kem ăn); mật ong; nước mật đường; men; bột nở; muối; tương hạt cải; giấm và nước sốt (gia 
vị); gia vị. 
 

Nhóm 31: Rau, quả tươi; mạch nha. 
 
Nhóm 32: Nước khoáng [đồ uống]; nước uống có ga, đồ uống không có cồn; nước ép hoa 
quả. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ xuất nhập khẩu; quản lý kinh doanh xuất nhập khẩu; quảng cáo; dịch vụ 
quan hệ truyền thông; dịch vụ truyền thông doanh nghiệp; tư vấn chiến lược truyền thông 
quảng cáo; tư vấn chiến lược truyền thông quan hệ công chúng; marketing bất động sản; đấu 
giá bất động sản; mua bán: các mặt hàng nông sản (nông sản sạch và nông sản đã qua sơ chế, 
chế biến), hàng lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm, đồ uống các loại. 



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 419 TẬP A - QUYỂN 3 (02.2023) 
 

52 
 

Nhóm 36: Kinh doanh bất động sản; sàn giao dịch bất động sản; trao đổi tài sản cho tài sản 
kỹ thuật số [dịch vụ tài chính hoặc tiền tệ]; dịch vụ cho vay tài sản kỹ thuật số; chứng khoán 
hóa tài sản kỹ thuật số; giao dịch tài sản kỹ thuật số [dịch vụ tài chính hoặc tiền tệ]; tư vấn tài 
chính; cho vay (tài chính); nghiệp vụ thanh toán (tài chính); các dịch vụ tài chính, cụ thể là 
quản lý đầu tư và đầu tư quỹ; cung cấp thông tin và nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính và 
đầu tư tài chính. 
 

Nhóm 39: Vận chuyển hàng hóa; dịch vụ giao hàng; dịch vụ vận tải (logistics). 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; dịch vụ sản xuất các chương trình phát thanh và truyền hình giải 
trí trên truyền hình; tổ chức sự kiện về văn hóa; dịch vụ giáo dục; dịch vụ về giáo dục giảng 
dạy; huấn luyện [đào tạo]; hướng dẫn nghề nghiệp [tư vấn đào tạo hoặc giáo dục]. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ công nghệ sinh học; dịch vụ khoa học và công nghệ trong lĩnh vực nông 
nghiệp; công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp; tư vấn thiết kế xây dựng. 

(210) 4-2022-37662 (220) 12/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.10; 3.7.16; 26.1.1 

(591) Đỏ, vàng đồng đậm, vàng đồng nhạt, nhũ 
vàng.  

(731) BÙI THỊ HIỀN (VN) 
Xã Văn Hội, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải 
Dương 

 

(740) Công ty TNHH NACILAW 
(NACILAW)  

(511) Nhóm 29: Yến sào đã chế biến; yến sào tinh chế; tổ yến sào đã sơ chế và đóng hộp; tổ yến 
chưa qua chế biến (tổ yến tươi). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: tổ yến tươi, yến sào đã chế biến, yến sào tinh chế, tổ 
yến sào đã sơ chế và đóng hộp. 

(210) 4-2022-37686 (220) 13/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Trắng, xanh.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ NHIỆT ĐIỆN 

LẠNH THUẬN PHÁT (VN) 
Thôn Tự Khoát, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 07: Máy chế biến thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, chạy điện; máy công cụ; máy tạo hình 

kim loại. 
 

Nhóm 37: Dịch vụ lắp đặt, kiểm tra, bảo trì và sửa chữa các thiết bị, đường ống và dây 
chuyền chiết rót cho các nhà máy bia, nhà máy sữa, nhà máy cồn, nhà máy nước giải khát, 
nhà máy xử lý nước. 
 
Nhóm 42: Thiết kế chế tạo máy cơ khí; thiết kế các thiết bị cho các nhà máy bia, nhà máy 
sữa, nhà máy cồn, nhà máy nước giải khát, nhà máy xử lý nước, nhà máy thực phẩm; thiết kế 
hệ thống thiết bị đường ống cho nhà máy bia, nhà máy sữa, nhà máy cồn, nhà máy nước giải 
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khát, nhà máy xử lý nước, nhà máy thực phẩm; thiết kế chế tạo các thiết bị hệ thống lạnh, hệ 
thống thu hồi C02 cho nhà máy bia, nhà máy sữa, nhà máy cồn, nhà máy nước giải khát, nhà 
máy xử lý nước, nhà máy thực phẩm; thiết kế chế tạo các thiết bị hệ thống tiết kiệm năng 
lượng cho nhà máy bia, nhà máy sữa, nhà máy cồn, nhà máy nước giải khát, nhà máy xử lý 
nước, nhà máy thực phẩm. 

(210) 4-2022-37713 (220) 13/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 5.7.1 

(591) Nâu, vàng, xanh lá cây, da cam, trắng.  
(731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM 

HÀ (VN) 
Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD)  

(511) Nhóm 31: Quả mắc ca tươi; hạt mắc ca tươi/ thô (chưa chế biến). 

(210) 4-2022-37714 (220) 13/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.13.18; 3.13.19; 26.11.12 

(591) Đỏ đậm, nhạt, xanh lá cây, trắng.  
(731) ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN LÂM 

HÀ (VN) 
Thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh 
Lâm Đồng 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD)  

(511) Nhóm 23: Sợi tơ tằm. 

(210) 4-2022-38485 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.11.3; 26.11.12; 26.13.25 

(591) Xanh, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TAM ANH 

(VN) 
119A phố Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 
(740) Công ty TNHH Hùng Sơn và cộng sự 

(HUNG SON & PARTNERS)  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; Dịch vụ quán cà phê; Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ 

uống do nhà hàng thực hiện; Dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2022-38486 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 8.7.5; 11.3.7 

(591) Xanh lá cây, vàng, trắng, đỏ.  
(731) BÙI THÀNH TÂM (VN) 

Số nhà 32, đường 11, khu đô thị Petro 
Thăng Long, phường Quang Trung, thành 
phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

  

(511) Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do 
nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn: bán bún cá trộn. 

(210) 4-2022-38487 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.17; 26.4.18; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Hồng, xanh da trời, vàng, vàng đậm, 
xanh nước biển, đỏ, trắng.  

 
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI SƠN GILDDEN (VN) 
115 Lương Nhữ Hộc, phường Khuê 
Trung, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng 

(511) Nhóm 02: Sơn. 

(210) 4-2022-38488 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.23; 26.1.2; 26.1.4; 26.1.18 

(591) Hồng, trắng, vàng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN SỨC KHỎE TÂM AN 
GROUP (VN) 
Số 17 khu đô thị Thái Hà, phường Hiệp 
Sơn, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương   

(511) Nhóm 29: Sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa khuấy; sữa bột; sữa 
giàu protein. 

(210) 4-2022-38489 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN 

(VN) 
299/17B Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bảo vệ sức khoẻ (có mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng y học [thực phẩm chức năng]; 
thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (có mục đích y tế). 
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(210) 4-2022-38490 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM TPVN 

(VN) 
299/17B Lý Thường Kiệt, phường 15, 
quận 11, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Văn phòng Luật sư Vĩnh Phát và Liên 
danh (VIFALAW)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; chế phẩm y tế; chế phẩm vệ sinh dùng cho mục đích y tế; thực phẩm 
bảo vệ sức khoẻ (có mục đích y tế); thực phẩm dinh dưỡng y học [dùng cho mục đích y tế]; 
thực phẩm dùng cho chế độ ăn đặc biệt (có mục đích y tế). 

(210) 4-2022-38491 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.11.10; 3.11.24; 4.5.15; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH KD SPORTS (VN) 

Số 16 ngõ 124 đường Song Hào, phường 
Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 
Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 20: Đệm; gối. 
 

Nhóm 22: Sợi dây để buộc hoặc đóng gói, không bằng kim loại; lông vũ dùng cho bộ đồ 
giường; lông vũ để nhồi đồ đạc; lông động vật. 
 

Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; rèm cửa ra vào; rèm bằng vải hoặc nhựa; rèm bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo; vỏ gối. 
 

Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và đồ đi chân; mũ và đồ đội đầu; bộ lông thú (trang phục). 
 

Nhóm 26: Sợi dây dùng cho trang phục; khóa kéo dùng cho trang phục; lông vũ (phụ kiện 
quần áo); vật trang trí dùng cho quần áo. 

(210) 4-2022-38492 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.11.10; 3.11.24; 4.5.15; 26.4.4 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH KD SPORTS (VN) 

Số 16 ngõ 124 đường Song Hào, phường 
Trần Quang Khải, thành phố Nam Định, 
tỉnh Nam Định 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.)  
(511) Nhóm 20: Đệm; gối. 

 

Nhóm 22: Sợi dây để buộc hoặc đóng gói, không bằng kim loại; lông vũ dùng cho bộ đồ 
giường; lông vũ để nhồi đồ đạc; lông động vật. 
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Nhóm 24: Chăn; ga trải giường; rèm cửa ra vào; rèm bằng vải hoặc nhựa; rèm bằng sợi dệt 
hoặc bằng chất dẻo; vỏ gối. 
 
Nhóm 25: Quần áo; giầy dép và đồ đi chân; mũ và đồ đội đầu; bộ lông thú (trang phục). 
 
Nhóm 26: Sợi dây dùng cho trang phục; khóa kéo dùng cho trang phục; lông vũ (phụ kiện 
quần áo); vật trang trí dùng cho quần áo. 

(210) 4-2022-38493 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.3.5; 2.3.16; 2.9.21 

(591) Đen, xanh nước biển, tím đậm, tím nhạt, 
vàng, xanh lá, xanh lá mạ.  

(731) CÔNG TY TNHH HT MACHINE (VN) 
373/224/27 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
(511) Nhóm 35: Mua bán: xe điện, xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, phụ tùng cho xe máy 

điện, phụ tùng xe đạp điện, phụ tùng xe ô tô điện, xe điện trẻ em và phụ tùng xe điện trẻ em. 

(210) 4-2022-38494 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 18.1.5; 18.1.23; 26.1.1; 26.13.25 

(591) Đen, xanh lá, xanh nước biển, xanh lá 
mạ, vàng nhạt, tím đậm, tím nhạt.  

(731) CÔNG TY TNHH HT MACHINE (VN) 
373/224/27 Lý Thường Kiệt, phường 8, 
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: xe điện, xe đạp điện, xe máy điện, xe ô tô điện, phụ tùng cho xe máy 
điện, phụ tùng xe đạp điện, phụ tùng xe ô tô điện, xe điện trẻ em và phụ tùng xe điện trẻ em. 

(210) 4-2022-38495 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.2; 26.3.23; 26.15.15 

(591) Xanh dương đậm, xanh nước biển, xám.  
(731) NGUYỄN QUỐC MINH (VN) 

412 đường 3, An Hoà 4, phường Tân 
Thuận Đông, quận 7, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511) Nhóm 06: Cửa cuốn bằng kim loại; phụ kiện cửa cuốn bằng kim loại. 

 
Nhóm 09: Bộ lưu điện; pin điện; ắc quy điện. 
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(210) 4-2022-38496 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.21 

(591) Xanh dương, trắng. 
 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 
THÔNG APT (VN) 
54/10 Phổ Quang, phường 2, quận Tân 
Bình, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ marketing; dịch vụ tư vấn quảng bá thương hiệu; dịch vụ quảng cáo; dịch 

vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông, cho mục đích bán lẻ. 

(210) 4-2022-38497 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TM TOP A (VN) 

Số 22, phố Phó Đức Chính, phường Trúc 
Bạch, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Cổ phần Tư vấn ENCO (ENCO 
CONSULTANCY CORP.) 

 
(511) Nhóm 19: Xi măng. 

 
Nhóm 35: Buôn bán (kinh doanh), xuất nhập khẩu, trưng bày, quảng cáo xi măng. 

(210) 4-2022-38498 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.4.11; 3.4.13; 24.17.5 

(591) Xanh lá cây, vàng cam, trắng, hồng, đen. 
 

(731) LÊ VĂN KÝ (VN) 
Phòng 208, nhà E2, khu tập thể Thanh 
Xuân Bắc, phường Thanh Xuân Bắc, 
quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD) 

 
(511) Nhóm 05: Thực phẩm chức năng; thực phẩm bổ sung (thực phẩm chức năng); thực phẩm 

dùng cho chế độ ăn đặc biệt; chế phẩm dinh dưỡng cho trẻ em; bột ăn dặm cho trẻ sơ sinh; 
sản phẩm thay thế cho sữa mẹ. 
 
Nhóm 29: Sữa; chế phẩm sữa; sữa làm từ hạt để thay thế sữa; đồ uống trên cơ sở sữa; đồ 
uống làm từ sữa chứa nước trái cây (sữa là thành phần chủ yếu); yến sào (đã qua chế biến). 
 
Nhóm 30: Chế phẩm ngũ cốc; đồ uống trên cơ sở chè (trà); cà phê; ca cao; bột dinh dưỡng ăn 
liền; kem ăn (kem lạnh). 
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(210) 4-2022-38499 (220) 16/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ 

PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO EDUTOP64 
(VN) 
Tầng 5, tòa nhà VIT Tower, số 519 Kim 
Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ANLIS 
Việt Nam (ANLIS IP CO.,LTD)  

(511) Nhóm 09: Máy tính; thiết bị nghe nhìn dùng cho giảng dạy; phim hoạt hình; chương trình trò 
chơi máy tính (tải xuống được hoặc ghi sẵn); phần mềm máy tính (ghi sẵn); xuất bản phẩm 
điện tử có thể tải xuống; phần mềm máy tính có thể tải xuống cho phép người dùng học trực 
tuyến thông qua một mạng máy tính toàn cầu; phần mềm máy tính có thể tải xuống dùng để 
quản lý các lớp học trực tuyến; phần mềm máy tính có thể tải xuống được dùng để cung cấp 
thông tin về các khóa học trực tuyến; phần mềm có thể tải xuống ở dạng một ứng dụng di 
động được sử dụng trong việc quản lý các lớp học trực tuyến, theo dõi tiến trình học trực 
tuyến, làm bài tập trực tuyến, kiểm tra trực tuyến, đánh giá trực tuyến; phần mềm có thể tải 
xuống ở dạng một ứng dụng di động dùng để cung cấp việc phát trực tuyến (streaming) thông 
tin và tin tức giáo dục và các khóa học trực tuyến; phần mềm có thể tải xuống ở dạng một 
ứng dụng di động cho phép người dùng liên lạc với nhau để trao đổi thông tin giáo dục và các 
khóa học thông qua email, văn bản và các phương tiện truyền thanh và truyền hình. 
 

Nhóm 16: Giấy, các tông; ấn phẩm; vật liệu để đóng sách; ảnh chụp; văn phòng phẩm. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến; quản lý kinh doanh trường học trực tuyến; quản lý kinh 
doanh giao dịch trực tuyến; quản lý kinh doanh các khóa học trực tuyến; quản lý hoạt động 
kinh doanh trong trường học; dịch vụ cung cấp nguồn nhân lực, cụ thể là cung cấp giảng viên 
giảng dạy trực tuyến cho các khóa học. 
 

Nhóm 38: Dịch vụ cung cấp phòng nói chuyện trên internet; thông tin liên lạc bằng máy vi 
tính; truyền tin và ảnh có hỗ trợ của máy vi tính; thư điện tử; cấp quyền truy cập vào cơ sở dữ 
liệu; dịch vụ hội thảo từ xa. 
 

Nhóm 41: Giảng dạy; xuất bản sách; tổ chức các cuộc thi (giáo dục hoặc giải trí); cung cấp 
khóa đào tạo từ xa trong tất cả các lĩnh vực; cung cấp các khóa học và khóa đào tạo trực 
tuyến thông qua một trang web; tạo ra tài liệu xuất bản điện tử; dịch vụ cung cấp trò chơi trực 
tuyến từ mạng máy tính; hệ thống đào tạo ngôn ngữ trực tuyến; hệ thống hội thảo trực tuyến. 
 

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm trực tuyến không tải xuống được để cho phép người dùng tại 
một hoặc nhiều địa điểm tham gia các khóa học trực tuyến; cung cấp phần mềm trực tuyến 
không tải xuống được liên quan đến các dịch vụ giáo dục; cung cấp trang web có chứa thông 
tin về các khóa học trực tuyến. 

(210) 4-2022-38712 (220) 19/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.5.16; 5.5.21; 22.1.1; 26.2.7 

(591) Đỏ, trắng.  
(731) NGUYỄN THỊ KHÁNH (VN) 

33/33D Trần Bình Trọng, phường 1, quận 
5, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 419 TẬP A - QUYỂN 3 (02.2023) 
 

59 
 

(511) Nhóm 29: Thực phẩm chế biến từ thịt; thực phẩm chế biến từ cá; thực phẩm chế biến từ rau 
củ quả; trái cây đã được chế biến. 
 

Nhóm 30: Thực phẩm chế biến từ tinh bột. 
 

Nhóm 35: Quảng cáo; quảng bá sản phẩm; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ mua bán các sản phẩm: thực phẩm chế biến từ thịt, thực phẩm chế biến từ 
cá, thực phẩm chế biến từ rau củ quả, trái cây đã được chế biến, thực phẩm chế biến từ tinh 
bột. 
 

Nhóm 41: Trưng bày bộ sưu tập hiện vật bảo tàng; cung cấp các tiện nghi cho bảo tàng (dùng 
cho việc giới thiệu, trưng bày); tổ chức triển lãm cho mục đích văn hóa hoặc giáo dục; tổ 
chức các sự kiện văn hóa; tổ chức sắp xếp và tiến hành các hội thảo chuyên đề. 

(210) 4-2022-39018 (220) 20/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.2; 26.1.18 

(591) Nâu, vàng, đỏ.  
(731) TRẦN VĨ LÂM (VN) 

20/4 Trần Quý, phường 6, quận 11, thành 
phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống, quán cafe, giải khát. 

(210) 4-2022-39020 (220) 20/09/2022 

(300) 86833 27/06/2022 JM   
(441) 27/02/2023 

(540)  
(731) INTEL CORPORATION (US) 

2200 Mission College Boulevard, Santa 
Clara, California 95052, United States of 
America  

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LAW CO.,LTD)  

(511) Nhóm 09: Máy vi tính; phần cứng máy vi tính; mạch tích hợp; bộ xử lý dữ liệu của máy vi 
tính mang bản chất là bộ xử lý bán dẫn của máy vi tính; vi mạch cho bộ xử lý bán dẫn của 
máy vi tính; vi mạch bán dẫn của máy vi tính; bộ vi xử lý; bộ xử lý dữ liệu của máy vi tính; 
bộ xử lý dữ liệu trung tâm của máy vi tính; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán; phần 
cứng máy vi tính dùng cho điện toán thông qua các mạng lưới toàn cầu và địa phương; phần 
cứng máy vi tính dùng cho điện toán đám mây; phần cứng máy vi tính dùng cho điện toán có 
độ trễ thấp và băng thông cao; các thiết bị bán dẫn; thiết bị xử lý dữ liệu; phần cứng máy vi 
tính và phần mềm máy vi tính có thể tải xuống được dùng cho điện toán có hiệu suất cao; 
mạch tích hợp lập trình được; thiết bị bộ nhớ bán dẫn của máy vi tính; phần mềm trí tuệ nhân 
tạo máy tính có thể tải xuống dùng trong phát triển phần mềm và học máy; bộ công cụ phát 
triển phần mềm có thể tải xuống được; bộ công cụ phát triển thị giác máy  tính của phần mềm 
có thể tải xuống được; phần mềm có thể tải xuống được có tính năng công nghệ cho phép 
người sử dụng đào tạo và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo (ai) thuật toán trên máy tính;  
phần mềm có thể tải xuống được để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (ai) cho thị giác máy 
tính; phần mềm có thể tải xuống được có tính năng công nghệ được sử dụng kết hợp trí tuệ 
nhân tạo (ai) với các sản phẩm tương thích khác; phần mềm có thể tải xuống được để xử lý 
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hình ảnh; phần mềm máy tính có thể tải xuống được để phân tích, hiểu, chụp ảnh và nhận 
dạng tài liệu; phần mềm máy tính có thể tải xuống được để thu thập dữ liệu, dán nhãn dữ liệu, 
lựa chọn và đào tạo mô hình, tối ưu hóa và triển khai mô hình; phần mềm có thể tải xuống 
được có tính năng công nghệ cho phép người sử dụng tạo ra các mô hình trí tuệ nhân tạo (ai); 
phần mềm có thể tải xuống được có tính năng công nghệ được sử dụng để đào tạo các mô 
hình trí tuệ nhân tạo (ai) cho thị giác máy tính; thiết bị điện toán đám mây; phần cứng máy 
tính dùng cho trí tuệ nhân tạo (ai), học máy, thuật toán cho học máy và phân tích dữ liệu; 
phần mềm máy tính ghi sẵn và có thể tải xuống được dùng cho trí tuệ nhân tạo (ai), học máy, 
thuật toán cho học máy và phân tích dữ liệu; phần mềm máy tính ghi sẵn và có thể tải xuống 
được để thiết kế và phát triển thuật toán cho học máy trên máy tính, mạng nơ-ron nhân tạo 
chuyên sâu và phân tích dữ liệu; thư viện phần mềm dùng để thiết kế và phát triển thuật toán 
cho học máy trên máy tính và mạng nơ-ron nhân tạo chuyên sâu.  
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; dịch 
vụ thiết kế hệ thống máy tính; phân tích hệ thống máy tính; dịch vụ tư vấn trong lĩnh vực 
thiết kế, lựa chọn, triển khai và sử dụng các hệ thống phần cứng và phần mềm máy tính cho 
người khác; chuyển đổi dữ liệu của các chương trình và dữ liệu máy tính, không phải là 
chuyển đổi vật lý; cài đặt phần mềm máy tính; cài đặt và bảo trì phần mềm máy tính; dịch vụ 
nền tảng như một dịch vụ (paas) cung cấp các nền tảng phần mềm máy vi tính để phát triển 
ứng dụng, hỗ trợ trình tự hướng dẫn máy, và hỗ trợ phát triển phần mềm; cung cấp phần mềm 
như một dịch vụ (saas) sử dụng phần mềm để phát triển thị giác máy tính; cung cấp phần 
mềm như một dịch vụ (saas) sử dụng phần mềm để đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (ai) 
cho thị giác máy tính; dịch vụ nền tảng như một dịch vụ (paas) cung cấp phần mềm máy vi 
tính cho phép người sử dụng đào tạo và triển khai các mô hình trí tuệ nhân tạo (ai) học sâu; 
dịch vụ nền tảng như một dịch vụ (paas) cung cấp phần mềm máy vi tính để đào tạo các mô 
hình trí tuệ nhân tạo (ai) cho thị giác máy tính; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm 
máy tính không tải xuống được có tính năng công nghệ được sử dụng kết hợp trí tuệ nhân tạo 
(ai) với các sản phẩm tương thích khác; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 
không tải xuống được để xử lý hình ảnh; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính 
không tải xuống được để phân tích, hiểu, chụp ảnh và nhận dạng tài liệu; cung cấp việc sử 
dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để thu thập dữ liệu, dán nhãn dữ 
liệu, lựa chọn và đào tạo mô hình, tối ưu hóa và triển khai mô hình; cung cấp việc sử dụng 
tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được cho phép người dùng tạo ra các mô hình 
trí tuệ nhân tạo (ai); cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống 
được cho phép người dùng đào tạo các mô hình trí tuệ nhân tạo (ai) cho thị giác máy tính; 
cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được, cụ thể là phần 
mềm để xử lý hình ảnh và tín hiệu, phát hiện và nhận dạng đối tượng, tái tạo không gian ba 
chiều và phân tích chuyển động; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không 
tải xuống được để tạo các cơ sở dữ liệu có thể tìm kiếm về thông tin và dữ liệu về đào tạo các 
mô hình trí tuệ nhân tạo (ai) và kết hợp các mô hình trí tuệ nhân tạo (ai) vào các sản phẩm 
tương thích; cung cấp việc sử dụng tạm thời phần mềm máy tính không tải xuống được để 
thiết kế và phát triển thuật toán cho học máy trên máy tính, mạng nơ-ron nhân tạo chuyên sâu 
và phân tích dữ liệu; cung cấp đám mây dựa trên dịch vụ điện toán trong lĩnh vực học máy, 
trí tuệ nhân tạo, thuật toán cho học máy và phân tích dữ liệu; dịch vụ siêu điện toán đám mây 
sử dụng phần mềm dùng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy, công nghệ học chuyên sâu, 
điện toán hiệu suất cao, công nghệ điện toán phân tán, công nghệ ảo hóa, công nghệ học 
thống kê, và phân tích dự đoán; dịch vụ thiết kế phần mềm xử lý hình ảnh; cung cấp phần 
mềm ứng dụng phát triển và quản lý cho việc phân phối các nội dung đa phương tiện, hình 
ảnh, dữ liệu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, học máy, công nghệ học chuyên sâu, điện toán 
hiệu suất cao, công nghệ điện toán phân tán, công nghệ ảo hóa, công nghệ học thống kê, và 
phân tích dự đoán; thiết kế bố trí mạch tích hợp. 
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(210) 4-2022-39214 (220) 21/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; 7.3.2 

(591) Xanh lá cây, xám, vàng nhạt.  
(731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

NGUYỄN GIA CÀ MAU (VN) 
Số 136, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 
1, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản (đã qua chế biến) như tôm; cua; cá; con sò; mực; thịt (đã chế biến). 

 

Nhóm 30: Bánh làm từ bột; bánh phồng tôm. 
 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thủy hải sản (đã qua chế biến) như tôm, cua, cá, con sò, mực, 
thịt (đã chế biến), bánh làm từ bột, bánh phồng tôm, rượu. 

(210) 4-2022-39216 (220) 21/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.9.12; 3.9.21; 5.3.20; 5.7.3; 18.3.2; 
18.3.23 

(591) Xanh lá mạ, xanh lá mạ nhạt, cam, cam 
nhạt, đen, xám.  

(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM THỦY 
SẢN CÀ MAU (VN) 
Số 136, đường Nguyễn Tất Thành, khóm 
1, phường 8, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà 
Mau 

 (740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  
(511) Nhóm 29: Thủy hải sản (đã qua chế biến), cụ thể là: tôm; cua; cá; con sò; mực. 

 

Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: gạo, lúa, lúa mì, hạt ngũ cốc, bột mì, thủy hải sản (đã qua chế 
biến), thủy hải sản tươi sống. 
 

Nhóm 44: Dịch vụ nuôi trồng thuỷ hải sản; dịch vụ trồng trọt. 

(210) 4-2022-39274 (220) 21/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.9.22; 11.3.4; 15.7.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng, 
vàng nhạt.  

(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THỦY 
DƯƠNG (VN) 
98 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy 
Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa 
Thiên Huế 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
INNETCO-Hoàng Phúc (INNETCO CO., 
LTD)  
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(511) Nhóm 31: Mướp đắng (tươi). 

(210) 4-2022-39640 (220) 23/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.5.25; 25.7.8; 26.4.9; 26.7.25; 26.11.8 

(591) Vàng, đen, tím. 
 

(731) HỘ KINH DOANH TÍN NGHĨA (VN) 
ấp 5, xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, 
tỉnh Long An 

 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán phụ tùng, linh kiện xe các loại; mua bán dầu, nhớt. 

(210) 4-2022-39652 (220) 23/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH NƯỚC GIẢI KHÁT 

LAI PHÚ (VN) 
186 Quốc lộ 22, xã Tân Hiệp, huyện Hóc 
Môn, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Thảo Thọ 

Quyến (INVENCO.,LTD) 
 

(511) Nhóm 29: Sữa chua; sữa chua uống (yogurt); sữa chua lên men; váng sữa; trái cây dầm sữa 
chua (yourt trái cây). 
 
Nhóm 32: Nước giải khát; nước ép hoa quả; nước trái cây lên men (không có cồn); nước 
uống đóng chai; nước khoáng [đồ uống]; bia; trái cây xay (sinh tố). 

(210) 4-2022-39686 (220) 23/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Đen, trắng, xanh lá đậm. 
 

(731) CÔNG TY TNHH PRIME DATA VN 
(VN) 
68 Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, quận 
1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
(511) Nhóm 35: Quảng cáo; cho thuê không gian quảng cáo; dịch vụ dữ liệu người tiêu dùng cho 

mục đích thương mại hoặc marketing; tra cứu dữ liệu trong máy vi tính cho người khác.  
 
Nhóm 42: Lập trình máy tính; bảo trì phần mềm máy tính; cập nhật phần mềm máy tính; thiết 
kế phần mềm máy tính; phân tích hệ thống máy tính; thiết kế hệ thống máy tính; thiết kế đồ 
họa vật liệu quảng cáo. 
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(210) 4-2022-39692 (220) 23/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.2; 26.4.4; 26.4.7 

(591) Xanh dương đậm, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH BELLA NOTA (VN) 

75 Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đa Kao, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC)  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm với mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo; dịch vụ thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet); tổ chức giới 
thiệu và xúc tiến thương mại. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ du lịch; dịch vụ điều hành tour du lịch; hướng dẫn viên du lịch; dịch vụ 
vận chuyển hành khách; dịch vụ vận tải cho các chuyến tham quan; cho thuê xe cộ. 
 
Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục đào tạo; dịch vụ dạy ngoại ngữ; dịch vụ dạy nghề; dịch vụ dạy 
nghề về lĩnh vực làm đẹp, cụ thể là: dạy nghề trang điểm cô dâu, dạy nghề làm móng; cung 
cấp các kênh giải trí, kênh chia sẻ video trực tuyến vì mục đích giáo dục, giải trí. 
 
Nhóm 42: Thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp; thiết kế phần mềm máy tính; lập trình 
máy tính; tư vấn về phần mềm máy tính; dịch vụ công nghệ thông tin; thiết kế website. 

(210) 4-2022-40020 (220) 26/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 6.1.2 

(591) Xanh lá cây, đen, đỏ.  
(731) CÔNG TY TNHH ĐẠI PHÚC VINH 

(VN) 
Số 10, đường 2A, KCN Biên Hòa 2, 
phường An Bình, thành phố Biên Hòa, 
tỉnh Đồng Nai 

 

(740) Công ty TNHH một thành viên Trường 
Luật (Trường Luật)  

(511) Nhóm 07: Máy nén khí.   
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, thương mại điện tử, cửa hàng bán lẻ, giới thiệu và trưng 
bày sản phẩm: máy nén khí. 

(210) 4-2022-40068 (220) 26/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) LION CORPORATION (JP) 

3-7, Honjo 1-chome, Sumida-ku, Tokyo 
130-8644, Japan 

 (740) Công ty Luật TNHH AMBYS Hà Nội 
(AMBYS HANOI)  



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 419 TẬP A - QUYỂN 3 (02.2023) 
 

64 
 

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thuốc giảm sốt; thuốc giảm đau; thuốc giảm đau hạ sốt; thuốc trị cảm 
lạnh; thuốc súc miệng; thuốc chống viêm; miếng dán giảm đau và chống viêm; chất khử mùi 
(không dùng cho người và động vật); chất tẩy uế; khăn lau diệt khuẩn, khăn lau khử trùng, 
khăn lau sát trùng; khăn lau vệ sinh được tẩm chất diệt nấm; chất diệt nấm dùng trong gia 
đình; thuốc kháng khuẩn dùng cho da liễu; chất tẩy uế dùng cho mục đích vệ sinh; thuốc tăng 
cường tiêu hóa; chế phẩm vitamin; chất bổ sung ăn kiêng cho người; chất bổ sung ăn kiêng 
cho động vật; chế phẩm dược phẩm dùng để chăm sóc da; thuốc cho mục đích nha khoa; 
thuốc nhỏ mắt; nước rửa mắt, thuốc mỡ dùng cho mắt, thuốc nước nhỏ mắt chứa muối; chế 
phẩm làm sạch kính áp tròng; dung dịch dùng cho kính áp tròng; chế phẩm dược để kích 
thích mọc tóc; thuốc chữa bệnh đổ mồ hôi; thuốc xua đuổi muỗi; cao dán; chất trám răng, 
chất mài mòn răng, men phủ dùng trong nha khoa, mát tít dùng trong nha khoa, vật liệu để in 
dấu răng; chất dính dùng cho răng; chế phẩm làm trong sạch không khí; chất sát trùng (không 
dùng cho mục đích nông nghiệp); đồ uống dùng cho mục đích y tế; kẹo cao su dùng cho mục 
đích y tế. 

(210) 4-2022-40672 (220) 29/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.15; 5.9.3; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, cam, trắng, nâu nhạt.  
(731) HỘ KINH DOANH VŨ THỊ BIỀN (VN) 

Xóm 5, xã Hải Anh, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định 

 

(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD)  

(511) Nhóm 30: Tinh bột nghệ (không dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2022-40674 (220) 29/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI ÂU 

VIỆT (VN) 
Số 63 Cát Bi, phường Cát Bi, quận Hải 
An, thành phố Hải Phòng 

 (740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 
S&D (S&D INVEST CO., LTD)  

(511) Nhóm 30: Gạo 

(210) 4-2022-40942 (220) 30/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) MAI LAN HƯƠNG (VN) 

290/25 Nơ Trang Long, tổ 25, phường 
12, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty Luật TNHH AGL (AGL LAW)  
(511) Nhóm 09: Xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống. 

 
Nhóm 16: Sách; vật dụng đánh dấu trang sách; cuốn sách nhỏ; ấn phẩm; xuất bản phẩm dạng 
in. 
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Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: xuất bản phẩm điện tử, có thể tải xuống, sách, vật dụng đánh 
dấu trang sách, cuốn sách nhỏ, ấn phẩm, xuất bản phẩm dạng in. 
 
Nhóm 41: Xuất bản sách; xuất bản sách và báo điện tử trực tuyến; cung cấp xuất bản phẩm 
điện tử trực tuyến, không tải xuống được; xuất bản văn bản, không bao gồm những bài quảng 
cáo; dịch vụ về giáo dục giảng dạy. 

(210) 4-2022-41034 (220) 30/09/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) LIN ZHIXIONG (CN) 

29, Xucheng, Xiagao Village, Huating 
Town, Chengxiang District, Putian City, 
Fujian Province 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD)  

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đi chân; đồ đội đầu; thắt lưng (trang phục). 

(210) 4-2022-41100 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) NGUYỄN LƯƠNG SỸ (VN) 

Số 8, Đường Bùi Viện, phường Thủy 
Xuân, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên 
Huế 

 

 

(511) Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành hội thảo chuyên để; dịch vụ về giáo dục giảng dạy; xuất bản 
sách và báo điện tử trực tuyến; dịch vụ hướng dẫn, giảng dạy, hướng dẫn nghề nghiệp (tư vấn 
đào tạo hoặc giáo dục). 

(210) 4-2022-41101 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.5; 26.3.1 

(591) Vàng, đen.  
(731) NGUYỄN VĂN QUYẾT (VN) 

Xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, 
tỉnh Nghệ An 

 
 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; găng tay [trang phục]. 

(210) 4-2022-41102 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) NGUYỄN VĂN QUYẾT (VN) 

Xã Thanh Tiên, huyện Thanh Chương, 
tỉnh Nghệ An 

 

 

(511) Nhóm 25: Quần áo; đồ đội đầu; đồ đi chân; thắt lưng [trang phục]; găng tay [trang phục]. 
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(210) 4-2022-41103 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) TRƯƠNG QUỐC TIẾN (VN) 

847 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM)  

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 
hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

(210) 4-2022-41104 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DƯỢC PHẨM THIÊN THẢO (VN) 
Số 36D, ngõ 514 Thụy Khê, phường 
Bưởi, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 03: Chế phẩm tẩy rửa vệ sinh: nước giặt; nước rửa chén, bát; nước lau sàn; nước rửa 

tay; nước hoa xịt phòng; chế phẩm làm thơm không khí. 

(210) 4-2022-41105 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) TRƯƠNG QUỐC TIẾN (VN) 

847 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, 
quận Long Biên, thành phố Hà Nội. 

 (740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 
LAW FIRM)  

(511) Nhóm 30: Trà; cà phê; cà phê nhân tạo; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống trên cơ sở trà; 
hoa hoặc lá được sử dụng làm chất thay thế trà. 

(210) 4-2022-41106 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN SEEDCOM (VN) 

L17-11, tầng 17, tòa nhà Vincom Center, 
72 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty Luật TNHH WINCO (WINCO 

LAW FIRM)  
(511) Nhóm 09: Thẻ từ được mã hoá; thẻ thông minh (thẻ tích hợp); thẻ trả trước đã được mã hóa 

hoặc từ tính; thẻ ghi nợ (đã được mã hóa hoặc từ tính); phần mềm thẻ ghi nợ; phần mềm thẻ 
trả trước; chương trình máy vi tính, tải xuống được; phần mềm máy tính (ghi sẵn). 
 

Nhóm 35: Dịch vụ cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng hóa, 
dịch vụ; nghiên cứu thị trường; dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên mạng máy tính; dịch vụ 
giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; sản xuất chương 
trình mua sắm trực tuyến; dịch vụ trung gian thương mại. 
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Nhóm 36: Dịch vụ phát hành thẻ trả trước; phát hành phiếu giảm giá có bản chất là mã có giá 
trị thanh toán; môi giới thanh toán mua hàng; môi giới về số điểm thưởng tích lũy trong lĩnh 
vực tài chính; dịch vụ tài chính để quản lý thẻ tín dụng trả trước; cung cấp giảm giá tại các cơ 
sở tham gia của người khác thông qua việc sử dụng thẻ thành viên; phát hành phiếu thưởng 
có giá trị thanh toán; môi giới điểm thưởng để thanh toán tiền mua hàng; dịch vụ thanh toán 
ví điện tử; phát hành thẻ giá trị tích trữ; dịch vụ tài chính; dịch vụ cho vay; cung cấp các thấu 
chi tín dụng; dịch vụ thanh toán ví ảo; cho vay trả góp; dịch vụ bảo lãnh tài chính. 

(210) 4-2022-41107 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.5; 5.3.13; 5.3.14 

(591) xanh dương, xanh lá cây, trắng  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN PURIONE (VN) 

Khu công nghiệp Sông Hậu - Giai đoạn 
1, xã Đông Phú, huyện Châu Thành, tỉnh 
Hậu Giang 

 (740) Công ty Cổ phần PHANLAW 
VIETNAM (PHANLAW VIETNAM 
JSC)  

(511) Nhóm 32: Nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình; nước khoáng (đồ uống); nước có ga 
(đồ uống); đồ uống không cồn. 
 
Nhóm 35: Mua bán: nước uống tinh khiết đóng chai, đóng bình, nước khoáng (đồ uống), 
nước có ga (đồ uống), đồ uống không cồn. 

(210) 4-2022-41110 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.1; 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam, đen, 
trắng.  

(731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai  

 
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; 

sữa rửa mặt; sữa tắm.   
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-41111 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.1; 26.4.1; 26.4.9; 26.4.18 

(591) Xanh dương, xanh lá cây, cam, đen, 
trắng.  

(731) CÔNG TY TNHH EBC GROUP (VN) 
Đường số 3, KCN Giang Điền, xã Giang 
Điền, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai 
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(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; nước hoa; kem dưỡng da; dung dịch vệ sinh cá nhân không chứa thuốc; 
sữa rửa mặt; sữa tắm.  
 
Nhóm 05: Dược phẩm và thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-41112 (220) 03/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; 26.1.1; 26.3.2; 26.3.5 

(591) Vàng, xanh lam.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

WONDER QUỐC TẾ (VN) 
Căn hộ văn phòng số 3603, tầng 36, tòa 
W1, lô đất HH, đường Phạm Hùng, 
phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán linh kiện phụ tùng xe ô tô, xe cơ giới và xe các loại; mua bán xe ô tô tải, 

xe cơ giới, và xe các loại; môi giới thương mại với mục đích giới thiệu và tiêu thụ hàng hóa. 

(210) 4-2022-41433 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Vàng, vàng đồng, xanh đen.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NEX (VN) 
Số 107A Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD)  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ viện; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ chăm sóc 
da; dịch vụ spa; dịch vụ tư vấn làm đẹp. 

(210) 4-2022-41434 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.7.6; 26.1.1; 26.1.6; 26.4.2 

(591) Hồng đậm, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM 

NEX (VN) 
Số 107A Bùi Thị Xuân, phường Nguyễn 
Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 (740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD)  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm dưỡng da (không chứa thuốc); dầu gội; sữa tắm; 
dung dịch vệ sinh (không chứa thuốc); nước hoa. 
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(210) 4-2022-41435 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.16; 3.7.24; 4.3.20 

(591) Vàng, vàng đồng. 
 

(731) TRƯƠNG THỊ HOÀNG OANH (VN) 
17.02 tháp T4 Riviera Point, phường Tân 
Phú, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 

trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 
(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ (dịch vụ spa); dịch vụ chăm sóc sức khỏe (dịch vụ spa, dịch vụ 

làm đẹp). 

(210) 4-2022-41436 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 8.1.18; 26.1.1 

(591) Xanh nước biển, trắng, xám nhạt. 
 

(731) HỘ KINH DOANH SHOP TWENTI 
(VN) 
103 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, đồ đi chân, đồ đội đầu). 

(210) 4-2022-41437 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 4.5.2; 4.5.3 

(591) Xanh nước biển, trắng. 
 

(731) HỘ KINH DOANH SHOP TWENTI 
(VN) 
103 Hoàng Diệu 2, phường Linh Trung, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD) 

 
(511) Nhóm 25: Quần áo thời trang; phụ kiện thời trang (thắt lưng, đồ đi chân, đồ đội đầu). 
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(210) 4-2022-41438 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.2; 26.3.4; 26.3.23 

(591) Da cam, xanh lá cây, tím, xanh dương.  
(731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

Á MỸ (VN) 
Số 5 ngõ 7 đường Điện Biên Phủ, thôn 
Trung, xã Văn Hoàng, huyện Phú Xuyên, 
thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD)  

(511) Nhóm 04: Dầu nhớt công nghiệp; mỡ bôi trơn; dầu động cơ; dầu bôi trơn; dầu nhớt máy công 
nghiệp; dầu nhớt động cơ. 

(210) 4-2022-41439 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 20.1.5; 20.1.9; 26.5.3; 26.5.4 

(591) Đỏ, trắng, xanh lá cây, xanh dương.  
(731) CÔNG TY TNHH CỌ SƠN THANH 

BÌNH HỒ LOAN (VN) 
9/16 Nguyễn Bình, xã Nhơn Đức, huyện 
Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn đầu tư và Sở hữu 
trí tuệ Hoàng Phi (HOANG PHI INVEST 
& I.P CO., LTD)  

(511) Nhóm 08: Dụng cụ trét bột cầm tay; sủi cán dài (vật dụng để cạo bỏ lớp sơn cũ); bàn chà 
nhám; bàn chải thép; dụng cụ trét bột (bằng tay). 
 
Nhóm 16: Chổi quét sơn; cọ lăn sơn; khay đựng sơn. 

(210) 4-2022-41502 (220) 04/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 4.5.3; 5.3.13; 5.3.15; 5.5.20; 11.3.14 

(591) Xanh lá cây đậm, trắng.  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

CHÈ BIÊN CƯƠNG (VN) 
Số nhà 1048, tổ 8, thị trấn Việt Quang, 
huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang 

 

 
(511) Nhóm 11: Máy pha chế đồ uống chạy bằng điện (như máy pha chè hoặc cà phê hoặc chè có 

nguồn gốc từ thảo mộc).   
 
Nhóm 30: Chè (trà); cà phê.  
 
Nhóm 43: Nhà hàng ăn uống; quán cà phê; quán cà phê tự phục vụ; nhà hàng cà phê (giải 
khát); quán cà phê (quán giải khát); phòng trà (quán trà). 
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(210) 4-2022-41829 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.11.8 

(591) Xanh, đỏ, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CA TA LAN 

(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.)  

(511) Nhóm 36: Quản lý, mua bán, môi giới, định giá bất động sản, cho thuê bất động sản (bao 
gồm các loại hình bất động sản). 
 
Nhóm 37: Xây dựng (bao gồm cả xây dựng công nghiệp và xây dựng đô thị, nhà cửa, công 
trình); tư vấn xây dựng; cho thuê thiết bị xây dựng; dịch vụ xây, lát; lắp đặt các tiện ích trong 
các công trình xây dựng. 

(210) 4-2022-41830 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.11.8 

(591) Đỏ, đen, vàng, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CA TA LAN 

(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.)  

(511) Nhóm 17: Nhựa nhân tạo, bán thành phẩm; hạt nhựa, bán thành phẩm; nhựa dẻo, bán thành 
phẩm; lá kim loại dùng để cách ly; nhựa gắn để trát kín. 
 
Nhóm 19: Vật liệu xây dựng phi kim loại; gạch ốp lát; ngói xây dựng, không bằng kim loại; 
bột đá. 

(210) 4-2022-41831 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.11.8 

(591) Đỏ, xanh, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CA TA LAN 

(VN) 
Khu Đồng Chúa, xã Đông Thọ, huyện 
Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

 (740) Công ty Luật TNHH PTVN (PTVN 
LEGAL LLC.)  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ trồng dược liệu; dịch vụ chăn nuôi; dịch vụ nuôi trồng thủy sản. 
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(210) 4-2022-41832 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 6.19.9; 26.1.1; 26.1.18; 
26.11.3 

(591) Vàng, xanh đậm, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH MẠC DANH TRÀ 

(VN) 
Số nhà 304 phố Lê Trọng Tấn, phường 
Khương Mai, quận Thanh Xuân, thành 
phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 21: Dụng cụ pha trà; bộ đồ uống trà [bộ đồ ăn]; ấm trà; hộp đựng trà (rỗng) [không 
bằng kim loại quý]. 
 
Nhóm 30: Trà; cà phê. 

(210) 4-2022-41835 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Vàng, xanh, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN MIKA 

ĐỨC (VN) 
Số 42 đường Ngô Quyền, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước rửa bát; nước lau sàn; nước tẩy nhà vệ sinh; nước xả vải; chế 
phẩm để giặt khô. 

(210) 4-2022-41836 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Vàng cam, trắng, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH NỆM ƯU VIỆT (VN) 

C5/6D quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh  

(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 
sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)  

(511) Nhóm 20: Nệm (đệm). 

(210) 4-2022-41837 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.5.20; 5.5.21; 9.1.10; 24.15.1; 25.1.25; 
26.11.8 

(591) Vàng cam, nâu, trắng, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH NỆM ƯU VIỆT (VN) 

C5/6D Quốc lộ 1A, ấp 3, xã Tân Kiên, 
huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)  
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(511) Nhóm 20: Nệm (đệm). 

(210) 4-2022-41838 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.15; 5.3.20; 5.7.3; 5.13.4; 26.1.2 

(591) Xanh lá, vàng.  
(731) CÔNG TY TNHH TẬP ĐOÀN NĂNG 

LƯỢNG 102 (VN) 
160/42 Phan Huy Ích, phường 12, quận 
Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 31: Sợi nấm để nhân giống; nấm tươi; mầm hạt giống cho lĩnh vực thực vật học.  
 

Nhóm 35: Mua bán nấm tươi, nấm giống.  
 

Nhóm 39: Đóng gói hàng hóa; kho hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho chứa hàng; dịch vụ lưu 
kho; bao gói hàng hóa.  
 

Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng ăn 
uống; dịch vụ quán rượu nhỏ.  
 

Nhóm 44: Dịch vụ trồng cây; cho thuê thiết bị trồng trọt; dịch vụ làm vườn; dịch vụ chăm sóc 
vườn ươm cây; khám chữa bệnh cho cây. 

(210) 4-2022-41839 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ CHIẾU 

SÁNG ÁNH DƯƠNG (VN) 
12 đường D1, khu phố 4, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Dịch vụ thương mại và 

sở hữu công nghiệp Song Ngọc (I.P.T.S.)  
(511) Nhóm 11: Đèn; đèn chiếu sáng; đèn điện; bóng đèn; bóng đèn điện; đèn led (thiết bị chiếu 

sáng). 

(210) 4-2022-41843 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.10; 3.7.16; 3.7.20 

(591) Xanh rêu đậm, vàng đồng.  
(731) CÔNG TY TNHH MONEST HOLDING 

(VN) 
30A/20A Thích Quảng Đức, phường 5, 
quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 35: Dịch vụ buôn bán, xuất nhập khẩu các sản phẩm: thực phẩm làm từ tổ yến, thiết bị 
và linh kiện điện tử, viễn thông, máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, hoá chất 
trong công nghiệp. 
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(210) 4-2022-41844 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN BIOTIN 

PHARMA (VN) 
Thôn Đồng Quan, xã Đồng Sơn, thành 
phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang  

 

(511) Nhóm 29: Sữa; sữa bột; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; các sản phẩm sữa; bột dinh 
dưỡng có chứa sữa (sữa là chủ yếu, không dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2022-41846 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 8.7.3; 11.1.6; 11.3.7; 26.1.1 

(591) Vàng, đen.  
(731) HỘ KINH DOANH QUÁN MÌ GIA 

PHÚC (VN) 
198B xóm Chiếu, phường 14, quận 4, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ cung cấp thực phẩm và đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ nhà hàng 
ăn uống, quán ăn; dịch vụ chuẩn bị thức ăn và đồ uống (do nhà hàng thực hiện); dịch vụ 
chuẩn bị thức ăn và đồ uống để mang theo người (do nhà hàng thực hiện). 

(210) 4-2022-41847 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 11.1.18; 26.15.15 

(591) Vàng đồng, đen.  
(731) NGUYỄN BÙI MINH NGUYÊN (VN) 

193/9 Ung Văn Khiêm, phường 25, quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 11: Viên nén cà phê, rỗng, dùng cho máy pha cà phê dùng điện; máy pha cà phê kết 
hợp máy lọc nước; máy pha cà phê, dùng điện; bình pha cà phê, dùng điện; máy rang cà phê. 

(210) 4-2022-41891 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.3.1; 5.1.5; 5.1.16; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, cam, trắng.  
(731) HỢP TÁC XÃ TRỒNG CÂY DƯỢC 

LIỆU XÃ HẢI LỘC (VN) 
Xóm 7, xã Hải Lộc, huyện Hải Hậu, tỉnh 
Nam Định 

 
(740) Công ty TNHH Nghiên cứu và Đầu tư 

S&D (S&D INVEST CO., LTD)  
(511) Nhóm 30: Trà dây thìa canh sấy khô (không dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2022-41950 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) RIOT GAMES, INC. (US) 

12333 West Olympic Boulevard, Los 
Angeles, California 90064, United States 
of America  

(740) Công ty Luật TNHH ROUSE Việt Nam 
(ROUSE LAW CO.,LTD)  

(511) Nhóm 38: Phát sóng và truyền phát trực tuyến việc chơi trò chơi video và các cuộc thi trò 
chơi video trên mạng truyền thông toàn cầu, mạng internet và mạng không dây; dịch vụ phát 
sóng trực tiếp trên mạng (webcast) thông qua mạng máy tính địa phương và toàn cầu. 
 

Nhóm 41: Sắp xếp và tiến hành các cuộc thi trò chơi máy tính và trò chơi video trực tiếp; sắp 
xếp các cuộc thi trò chơi máy tính và trò chơi video trực tuyến cho người chơi trò chơi tương 
tác; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các trò chơi máy tính và trò chơi video trực tuyến; 
dịch vụ giải trí, cụ thể là, tổ chức các buổi họp mặt và hội nghị người hâm mộ trực tiếp với 
các trò chơi tương tác giữa những người tham dự trong lĩnh vực trò chơi, trò chơi video và 
thể thao điện tử; dịch vụ giải trí, cụ thể là, cung cấp các bản trình bày âm thanh và video 
không tải xuống được trong lĩnh vực trò chơi máy tính, trò chơi video và thể thao điện tử 
thông qua một trang web; câu lạc bộ người hâm mộ; tổ chức các cuộc thi trò chơi máy tính, 
trò chơi video và thể thao điện tử trực tiếp; cung cấp thông tin giải trí về trò chơi máy tính, 
trò chơi video và thể thao điện tử thông qua một trang web. 

(210) 4-2022-41953 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH VIVA CARE (VN) 

P7-03.OT06, tòa Park 7 Vinhomes 
Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

(210) 4-2022-41954 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH VIVA CARE (VN) 

P7-03.OT06, tòa Park 7 Vinhomes 
Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 
ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 
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(210) 4-2022-41955 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH VIVA CARE (VN) 

P7-03.OT06, tòa Park 7 Vinhomes 
Central Park, 720A Điện Biên Phủ, 
phường 22, quận Bình Thạnh, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ 

ALNGUYEN (ALNGUYEN IP 
CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 10: Thiết bị và dụng cụ y tế. 

(210) 4-2022-41963 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Xanh đen, cam.  
(731) CÔNG TY TNHH NHỮNG CUỐN 

SÁCH NHẢY MÚA (VN) 
Số 17-11 tầng 17, tòa nhà Vincom 
Center, 72 Lê Thánh Tôn, phường Bến 
Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM)  
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua và bán: áo thun, tranh treo tường, dây chuyền thập giá, túi vải. 

(210) 4-2022-41964 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, xanh lá cây nhạt, trắng.  
(731) NGUYỄN VĂN TIẾN (VN) 

Đội 10, khu 11, thôn Bồng Mạc, xã Liên 
Mạc, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Chất tẩy rửa (trừ loại dùng trong hoạt động sản xuất và dùng cho mục đích y tế); 

bột thông cống; nước rửa kính; nước rửa bát; bột vệ sinh lồng máy giặt; chất tẩy nấm mốc 
[chế phẩm tẩy rửa, không dùng trong sản xuất và y tế]. 
 
Nhóm 11: Đèn điện; quạt điện (dùng cho cá nhân); máy sấy tóc; bếp điện; nồi chiên không 
dầu (dùng điện); ấm siêu tốc (dùng điện). 
 
Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu, marketing, quảng cáo các sản phẩm: gel tẩy nấm mốc, 
bột vệ sinh lồng máy giặt, bột thông cống, chai tẩy dầu mỡ, viên tẩy máy giặt, nước rửa chén 
bát, nước rửa kính, nước lau sàn, gel tẩy rửa bồn cầu, nước tẩy rửa nhà vệ sinh, chai xịt vệ 
sinh nhà bếp, chai xịt vệ sinh máy hút mùi, chai xịt tẩy cặn canxi, chai xịt tẩy gỉ sét, móc treo 
bằng kim loại, thùng đựng rác bằng kim loại, máy xay thịt, máy xay tỏi ớt, máy xay sinh tố, 
máy đánh trứng, máy hàn miệng túi, máy ép hoa quả, máy rửa xe, dao, kéo, thìa, bàn là điện, 
máy cạo râu, máy cắt tóc, công tắc điện, ổ cắm điện, điều khiển từ xa, nhiệt kế, đèn điện, đèn 
bàn, máy sấy tóc, quạt điện, quạt tích điện, bếp từ, nồi chiên không dầu, máy xông tinh dầu, 
máy lọc không khí, máy khử khuẩn bát đũa, thiết bị khử trùng, nồi lẩu, ấm siêu tốc, máy bơm 
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hơi cho xe, keo dán (gia dụng), tủ bát, giá để bát đũa, dụng cụ đánh trứng, vợt muỗi, dụng cụ 
cọ rửa bồn cầu, chổi lau nhà, dụng cụ lấy ráy tai, cây rửa cốc chén, thùng đựng gạo, đồ chứa 
đựng cho gia dụng và nhà bếp, rổ nhựa, chậu nhựa, thớt nhựa, hộp đựng gia vị, bàn chải đánh 
răng, dụng cụ thông tắc bồn cầu (bằng tay), đèn bắt muỗi, bình giữ nhiệt, bình đựng nước, 
cốc nuớc, thùng đựng rác bằng nhựa, khay kệ để gia vị, hộp đựng bát đũa, kệ để dao thớt. 

(210) 4-2022-41965 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 6.1.2; 26.1.1  
(731) NGUYỄN THỊ SÁU (VN) 

Số 17, ngõ 86, tổ 6, đường Nghĩa Lộ, 
phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành 
phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 25: Thời trang nữ bao gồm: quần áo, đồ lót, đồ đi chân, đồ đội đầu; khẩu trang vải 
(trang phục). 
 
Nhóm 30: Trà (chè); các nguyên liệu khô đóng gói (theo set) dùng làm trà (chè) gồm: trà khô, 
táo đỏ, kỷ tử, hạt sen, long nhãn. 

(210) 4-2022-41967 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 7.1.18; 7.15.22; 11.1.2; 11.3.18; 26.4.9; 
26.15.15 

(591) Vàng, xanh lá cây, hồng.  
(731) HOÀNG PHƯƠNG LÝ (VN) 

12/21 Tuệ Tĩnh, phường Ngọc Trạo, 
thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

 

(511) Nhóm 30: Cháo dinh dưỡng. 

(210) 4-2022-41968 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.23; 26.11.3; 26.11.12  
(731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ ĐÀO 

TẠO TONY VIỆT NAM (VN) 
Số nhà 63 ngõ 218 đường Lĩnh Nam, 
phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, 
thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giải trí; sản xuất video (đăng tải trên các nền tảng như: youtube, tiktok, 

instagram, zalo, facebook) (không phải video quảng cáo). 
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(210) 4-2022-41970 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA DẦU SÀI 

GÒN (VN) 
Số 640, đường Tỉnh lộ 7, ấp Mỹ Khánh 
B, xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 04: Dầu để bôi trơn; mỡ để bôi trơn; dầu công nghiệp; mỡ công nghiệp; dầu động cơ. 
 
Nhóm 35: Dịch vụ quảng cáo, marketing và thúc đẩy bán hàng; trưng bày hàng hóa trong các 
cửa hàng bán lẻ; tổ chức hội chợ và triển lãm thương mại cho mục đích thương mại hoặc 
quảng cáo sản phẩm. 

(210) 4-2022-41971 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 26.4.6; 26.4.18 

(591) Xanh da trời, trắng, xanh lá cây, vàng 
nhạt.  

(731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU 
TƯ VÀ KINH DOANH THƯƠNG MẠI 
AN KHÁNH (VN) 
Số 15 phố Thợ Nhuộm, phường Hàng 
Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội 

 

 

(511) Nhóm 03: Nước giặt; nước xả vải; nước lau sàn; nước rửa tay. 

(210) 4-2022-41972 (220) 06/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 4.3.3; 26.13.1  
(731) PHẠM THỊ THU GIANG (VN) 

Phòng G2505 tòa G chung cư HH2 Xuân 
Mai, khu đô thị Dương Nội, phường Yên 
Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 09: Tai nghe; thiết bị sạc pin; pin điện; dây sạc điện; bộ trộn âm thanh; thiết bị truyền 
phát âm thanh. 

(210) 4-2022-41975 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.20; 5.7.3; 5.13.1; 5.13.4 

(591) Xanh lá cây, vàng kim loại.  
(731) CÔNG TY TNHH NẤM LIÊN HOA 

(VN) 
Thôn Nam Từ 2 (tại nhà bà Nguyễn Thị 
Sen), xã Kiến Thiết, huyện Tiên Lãng, 
thành phố Hải Phòng   



CÔNG BÁO SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP SỐ 419 TẬP A - QUYỂN 3 (02.2023) 
 

79 
 

(511) Nhóm 31: Rau, củ và quả tươi, thảo mộc tươi: đông trùng hạ thảo tươi. 

(210) 4-2022-41976 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH DAISSY WHOLE 

FOODS (VN) 
Thôn Thái Thông 1, xã Vĩnh Thái, thành 
phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa 

  
(511) Nhóm 29: Bơ; pho mát; sữa; đồ uống làm từ sữa, sữa là chủ yếu; sản phẩm sữa; sữa chua. 

 
Nhóm 30: Bánh mỳ; kem lạnh; sữa chua đông lạnh [dạng kem lạnh]; bột nhồi, bột nhão; bánh 
su kem; bánh mì kẹp nhân, bánh xăng đuých. 

(210) 4-2022-41977 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.9.1; 26.15.15  
(731) LÊ THANH SƠN (VN) 

K221/6B Trường Chinh, phường An 
Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà 
Nẵng 

 

 

(511) Nhóm 29: Nấm ăn đã được bảo quản, sấy khô và đóng hộp; nấm đông trùng hạ thảo đã được 
bảo quản và đóng gói (dùng làm thực phẩm); sữa có bổ sung nấm đông trùng hạ thảo (không 
phải thực phẩm chức năng, không dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2022-41979 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 1.15.23; 26.1.1; 26.1.2; 
26.1.7; 26.1.18 

(591) Đỏ, xanh lá, xanh dương, trắng.  
(731) PHÒNG KHÁM HẠNH PHÚC (VN) 

71 Thống Nhất, thị trấn Liên Nghĩa, 
huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng 

 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám, chữa bệnh. 

(210) 4-2022-41980 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.15.7; 26.3.23; 26.5.1 

(591) Xám.  
(731) LÊ THÀNH KIÊN (VN) 

272/35 Nguyễn Tri Phương, phường 
Xuân An, thành phố Long Khánh, tỉnh 
Đồng Nai   
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(511) Nhóm 18: Đồ da và giả da; cặp da; ví da; túi xách da; balo.  
 

Nhóm 25: Giày dép da; thắt lưng da [trang phục]; mũ nón; quần áo da.  
 

Nhóm 35: Bán trực tuyến, bán lẻ, phân phối, xuất nhập khẩu các sản phẩm: đồ da và giả da, 
túi xách da, ví da, balo các loại, giày da, thắt lưng da, mũ nón, quần áo; quảng cáo quần áo và 
phụ kiện thời trang.  
 

Nhóm 41: Sản xuất video giải trí, trải nghiệm cuộc sống, cung cấp thông tin giải trí (đăng tải 
trên các trang mạng xã hội) (trừ phim quảng cáo); sản xuất các chương trình phát thanh và 
truyền hình; dàn dựng chương trình phát thanh và truyền hình; sản xuất phim trừ phim quảng 
cáo; biên tập bằng hình; cung cấp video trực tuyến, không tải xuống được. 

(210) 4-2022-41982 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 26.11.12 

(591) Trắng, xanh lá cây.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI TA (VN) 
Số 2, ngách 158/4 đường Cát Quế, xã Cát 
Quế, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội   

(511) Nhóm 29: Hạt tẩm ướp hương vị; hạt ăn liền đã qua chế biến; hạnh nhân ăn liền đã qua chế 
biến; mắc ca ăn liền đã qua chế biến; hạt điều ăn liền đã qua chế biến; trái cây ăn liền đã qua 
chế biến.  
 

Nhóm 30: Mỳ gạo ăn liền; mỳ rau củ ăn liền; phở ăn liền; phở rau củ ăn liền; bún ăn liền; bún 
rau củ ăn liền.  
 

Nhóm 35: Mua bán mỳ gạo; mua bán mỳ rau củ ăn liền; mua bán phở rau củ ăn liền; mua bán 
hạt ăn liền đã qua chế biến; mua bán trái cây ăn liền đã qua chế biến. 

(210) 4-2022-41983 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 4.5.2; 4.5.3; 24.9.1 

(591) Vàng, xanh cổ vịt.  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ GOM HOLDINGS (VN) 
Số 6 tổ 2 Yên Xá, xã Tân Triều, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa. 

(210) 4-2022-41984 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.15.1; 24.15.21; 26.1.1 

(591) Đen, trắng.  
(731) LÊ MẠNH TUẤN (VN) 

Xóm Đoàn Kết, xã Hợp Tiến, huyện 
Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên 
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(511) Nhóm 35: Mua bán, xuất nhập khẩu: Android Box ô tô (bộ chuyển đổi màn hình nguyên bản 
của ô tô sang màn hình android thông minh), màn hình ô tô, màn hình android ô tô, camera 
360 cho ô tô, camera hành trình, đèn ô tô, loa ô tô, phim cách nhiệt ô tô, màn hình DVD dùng 
cho ô tô, cảm biến áp suất lốp, đồ chơi ô tô, thiết bị định vị cho ô tô, gạt mưa ô tô, đồ nội thất 
ô tô (bọc vô lăng, thảm lót sàn ô tô, bọc ghế da, thiết bị chống ồn cho ô tô). 

(210) 4-2022-41985 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.7; 26.4.9; 26.7.25; 26.13.25; 
26.15.15 

(591) Đen, trắng, xanh dương. 
 

(731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 
QUỐC TẾ FOBSTRAN (VN) 
Số 6 ngách 14 ngõ 406 đường Hồ Tùng 
Mậu, phường Phú Diễn, quận Bắc Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

 
(511) Nhóm 35: Dịch vụ đại lý xuất nhập khẩu; quảng cáo; quản lý quá trình đặt hàng; dịch vụ khai 

thuế; dịch vụ tiếp thị qua điện thoại; dịch vụ kế toán. 
 
Nhóm 39: Vận tải; môi giới vận tải; dịch vụ bốc xếp hàng hóa; dịch vụ cho thuê kho bãi; dịch 
vụ du lịch; dịch vụ logistic (hậu cần vận tải). 

(210) 4-2022-41990 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Trắng, xanh tím than. 
 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN HARLOW 
SKINCARE VIỆT NAM (VN) 
Số 68-72 đường Tây Mỗ, tổ dân phố 
Phượng, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ 
Liêm, thành phố Hà Nội 

 

 
(511) Nhóm 03: Bộ mỹ phẩm; mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; kem làm trắng da; mỹ phẩm có nguồn gốc 

thảo mộc; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; chế phẩm chống nắng; chế phẩm trang điểm.  
 
Nhóm 05: Chất bổ sung dinh dưỡng; chất bổ sung ăn kiêng có tác dụng làm đẹp; khoáng chất 
bổ sung cho thực phẩm; thuốc viên chống oxy hoá; thuốc viên ngăn sự thèm ăn; chế phẩm 
dược điều trị da chai cứng; chế phẩm điều trị cháy nắng, rộp da; thuốc viên làm thon người; 
chế phẩm dược để chăm sóc da; chế phẩm vitamin.  
 
Nhóm 35: Giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; dịch vụ giới thiệu sản phẩm trên các phương tiện 
truyền thông, cho mục đích bán lẻ; dịch vụ bán lẻ chế phẩm dược phẩm, vệ sinh, thú y và vật 
tư y tế. 
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(210) 4-2022-41993 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.2; 1.1.9; 5.3.13; 5.3.15; 25.5.25; 
26.1.1; 26.4.7; 26.4.10; 26.7.25 

(591) Xanh lá cây, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH PHÁT H&M (VN) 

Lô số 10, khu X1, ngõ 29 đường Mạc 
Thái Tổ, phường Yên Hòa, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

 
(511) Nhóm 07: Máy phun [máy phun mù]; máy hàn điện; máy mài; máy cưa; máy khoan; máy bắn 

vít; máy cắt cỏ; máy mở ốc. 

(210) 4-2022-41994 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) MOHAN ABHISHEK (IN) 

9-D, Mahal Sarai, Qila, Rampur (U.P.) 
244901, India  

(740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.)  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ; dịch vụ cung cấp 
thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ quán cà phê; 
dịch vụ quầy rượu. 

(210) 4-2022-41995 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) MOHAN ABHISHEK (IN) 

9-D, Mahal Sarai, Qila, Rampur (U.P.) 
244901, India 

 (740) Công ty TNHH Vĩnh Đạt (LACOM CO., 
LTD.)  

(511) Nhóm 05: Thuốc dùng cho người; chế phẩm dược; dược phẩm; chế phẩm hoá học dùng cho 
mục đích dược phẩm; chất bổ sung dinh dưỡng (dùng trong ngành y). 

(210) 4-2022-41997 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.18; 26.2.3; 26.4.4; 26.7.5; 
26.7.25 

(591) Xanh, vàng, trắng.  
(731) LƯƠNG MINH KÍNH (VN) 

479/32 Hương lộ 2, phường Bình Trị 
Đông, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 
(511) Nhóm 09: Cột thu lôi (thiết bị chống sét). 
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(210) 4-2022-41998 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.17; 5.3.13; 5.3.15; 6.1.2; 26.1.2; 
26.11.3 

(591) Da cam, xanh lá cây, xanh nước biển, ghi 
xám.  

(731) HỢP TÁC XÃ RAU CỦ QUẢ XÃ 
NHÂN MỸ (VN) 
Xóm Cò, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, 
tỉnh Hòa Bình 

  
(511) Nhóm 29: Thịt lợn; cá dầm xanh (không còn sống); rau (đã bảo quản hoặc chế biến); củ (đã 

bảo quản hoặc chế biến); quả (đã bảo quản hoặc chế biến). 

(210) 4-2022-41999 (220) 07/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 26.11.12 

(591) Trắng, đỏ, vàng.  
(731) LÊ ĐĂNG LONG (VN) 

Sảnh B, chung cư Tecco Sky Ville, 
đường Quang Lai, xã Ngũ Hiệp, huyện 
Thanh Trì, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ quán ăn tự phục vụ; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực 

hiện; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ nhà hàng ăn uống tự phục vụ. 

(210) 4-2022-42869 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.14  
(731) ĐÀO TUYẾT NHUNG (VN) 

Căn 13.01 chung cư Screc II, số 59 
đường số 4, khu phố 5, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

 

(511) Nhóm 03: Chế phẩm mỹ phẩm để tắm; mỹ phẩm; bộ mỹ phẩm; kem mỹ phẩm; mỹ phẩm có 
nguồn gốc thảo mộc; dầu gội đầu có nguồn gốc thảo mộc; tinh dầu; chất chiết xuất từ thảo 
mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm; chế phẩm trang điểm; chế phẩm tẩy trang. 
 
Nhóm 35: Mua bán sỉ và lẻ: chế phẩm mỹ phẩm để tắm, mỹ phẩm, bộ mỹ phẩm, kem mỹ 
phẩm, mỹ phẩm có nguồn gốc thảo mộc, dầu gội đầu có nguồn gốc thảo mộc, tinh dầu, chất 
chiết xuất từ thảo mộc dùng cho mục đích mỹ phẩm, chế phẩm trang điểm, chế phẩm tẩy 
trang; quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ cho người khác. 
 
Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ, 
liệu pháp vật lý dùng trong thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu. 
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(210) 4-2022-42870 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.3.1; 2.3.16; 5.3.13; 5.3.14 

(591) Xanh lá cây, vàng đồng. 
 

(731) ĐÀO TUYẾT NHUNG (VN) 
Căn 13.01 chung cư Screc II, số 59 
đường số 4, khu phố 5, phường An Phú, 
thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí 
Minh 

  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ thẩm mỹ; dịch vụ thẩm mỹ viện; tư vấn, chăm sóc sức khỏe và thẩm mỹ; 
liệu pháp vật lý dùng trong thẩm mỹ; dịch vụ trị liệu. 

(210) 4-2022-42873 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 20.7.1; 20.7.2 

(591) Đỏ, xám. 
 

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TIME BOOKS 
(VN) 
Tầng 16, nhà C1 Thành Công, phường 
Thành Công, quận Ba Đình, thành phố 
Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn A & S (A&S 
CO.,LTD) 

 
(511) Nhóm 16: Sổ; thiệp; ấn phẩm; văn phòng phẩm; thẻ thông tin (không phải thẻ từ); lịch. 

(210) 4-2022-42874 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen. 
 

(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 
DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM 
(VN) 
Số 1 đường số 4A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD) 

 
(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán tăm bông, bông ngoáy tai, bông búp lau tai, bông miếng tròn, 

bông miếng tẩy trang, bông miếng ướt và khăn/giấy bông lâu mặt ướt được tẩm nước thơm 
mỹ phẩm, máy xông hơi (không dùng cho mục đích y tế), mỹ phẩm, thiết bị xông hơi (không 
dùng trong y tế), thiết bị tắm hơi. 
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(210) 4-2022-42875 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây, trắng, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ MB REGENTOX VIỆT NAM 
(VN) 
Số 1 đường số 4A, phường Bình Trị 
Đông B, quận Bình Tân, thành phố Hồ 
Chí Minh  

(740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD)  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán: thuốc, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-42882 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.23; 26.4.1; 26.4.7 

(591) Xanh dương đen, vàng, nâu, trắng.  
(731) CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN 

CUBIC (VN) 
28 đường số 10, phường Bình Thuận, 
quận 7, thành phố Hồ Chí Minh  

(740) Công ty TNHH Khang Luật 
(KHANGLAW)  

(511) Nhóm 36: Môi giới bất động sản; đầu tư bất động sản; dịch vụ tư vấn bất động sản; dich vụ 
tư vấn đầu tư bất động sản; kinh doanh bất động sản; quản lý bất động sản. 

(210) 4-2022-42884 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.4; 26.4.5; 26.4.18  
(731) HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. 

(CN) 
Administration Building Huawei 
Technologies Co., Ltd. Bantian, 
Longgang District, Shenzhen, P. R. China 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ ACTIP 
(ACTIP IP LIMITED)  

(511) Nhóm 09: Phần mềm ứng dụng; phần mềm ứng dụng dùng cho thiết bị di động; chương trình 
máy vi tính [phần mềm có thể tải về]; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; thiết bị ngoại vi máy 
vi tính; chuột [thiết bị ngoại vi máy vi tính]; thiết bị lưu trữ dữ liệu sử dụng giao diện usb; 
máy vi tính; đồng hồ thông minh; máy quét [thiết bị xử lý dữ liệu]; bàn phím máy vi tính; rô 
bốt người máy có trí tuệ nhân tạo; màn hình tinh thể lỏng kiểu màn rộng; thiết bị giống bút có 
đầu cảm ứng tương tác với màn hình máy vi tính để thực hiện tác vụ (bút cảm ứng); thiết bị 
nhận diện khuôn mặt; thiết bị đếm bước chân; cân tích hợp thiết bị phân tích chỉ số khối cơ 
thể; cân; thiết bị điều hướng cho xe cộ [máy vi tính lắp sẵn trên xe cộ]; bao chuyên dụng cho 
điện thoại thông minh; điện thoại thông minh; thiết bị thu hình; thiết bị đọc sách điện tử; máy 
học có bản chất là hệ thống máy tính tự thực hiện tác vụ mà không cần hướng dẫn; tai nghe; 
vỏ hộp loa; ti vi di động chuyên dùng cho ô tô; thiết bị tương tác thực tế ảo loại choàng đầu; 
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thiết bị ghi dữ liệu dùng cho ô tô; máy chiếu video; máy ảnh [nhiếp ảnh]; máy dò nhiệt hồng 
ngoại không dùng cho mục đích y tế; dây điện; màn hình video; chip [mạch tích hợp]; ổ cắm 
điện; ổ cắm điện loại cố định; cầu dao điện; chìa khóa điện tử là thiết bị điều khiển từ xa; bộ 
nguồn ổn áp; bộ biến năng điện; bộ cảm biến đỗ xe dùng cho xe cộ; bộ đảo điện; mặt nạ bảo 
hộ không dùng cho mục đích y tế; mũ bảo hiểm; hệ thống phòng trộm, chạy điện; khóa điện; 
gọng kính đeo mắt; kính đeo mắt; kính râm; thiết bị sạc pin cầm tay; trạm nạp điện cho xe cộ 
chạy điện; thiết bị sạc pin; thiết bị sạc cho ắc quy; ắc quy điện. 
 
Nhóm 35: Quảng cáo trực tuyến trên mạng truyền thông dữ liệu; trưng bày hàng hóa trên các 
phương tiện truyền thông cho mục đích bán lẻ; giới thiệu sản phẩm; quảng cáo; nghiên cứu 
thị trường; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; cung cấp thông tin kinh doanh thông qua 
một trang web; tổ chức triển lãm cho mục đích thương mại hoặc quảng cáo; tổ chức hội chợ 
thương mại; marketing; cung cấp sàn giao dịch trực tuyến cho người mua và người bán hàng 
hoá và dịch vụ; đại lý xuất nhập khẩu; xúc tiến bán hàng cho người khác; cập nhật và duy trì 
dữ liệu trong cơ sở dữ liệu máy vi tính; bán đấu giá; dịch vụ so sánh giá cả. 

(210) 4-2022-42886 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) HỘ KINH DOANH THỜI TRANG

THUỲ PHƯƠNG (VN) 
81/10 Nguyễn Cửu Vân, phường 17, quận
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn IPNG (IPNG 

CO.,LTD)  
(511) Nhóm 25: Quần áo. 

(210) 4-2022-42888 (220) 12/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.15.15 

(591) Cam, xanh dương, xanh đậm, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU 

NHANH NHƯ CHỚP (VN) 
Xóm 4, thôn Tình Lam, xã Đại Thành, 
huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty Luật TNHH Việt An (VIET AN 

LAW FIRM)  
(511) Nhóm 20: Đồ đạc (giường, tủ, bàn ghế, giá, kệ); đồ đạc dùng trong văn phòng; đồ gỗ mỹ 

thuật; đồ đạc dùng trong trường học; bàn; ghế. 

(210) 4-2022-42897 (220) 13/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.18; 26.11.7 

(591) Trắng, xanh lá.  
(731) CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN TỔNG 

HỢP AN KHÁNH (VN) 
Số 21/91, ngõ 16, phố Hoàng Cầu, 
phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành 
phố Hà Nội 
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(511) Nhóm 30: Cà phê; chiết xuất từ cà phê; cà phê ướp hương vị; chế phẩm cà phê và đồ uống cà 
phê; cà phê đá; chất thay thế cà phê; chiết xuất cà phê nhân tạo; chế phẩm và đồ uống trên cơ 
sở cà phê nhân tạo; trà; chiết xuất trà; chế phẩm và đồ uống trên cơ sở trà; chế phẩm trên cơ 
sở mạch nha dùng làm thức ăn cho người; chiết xuất mạch nha dùng cho thực phẩm; mạch 
nha dùng làm thức ăn cho người; chất làm ngọt tự nhiên. 
 
Nhóm 35: Quản lý thương mại việc li-xăng sản phẩm và dịch vụ của người khác; quảng cáo; 
khảo sát kinh doanh thương mại; tư vấn tổ chức và điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức và 
quản lý kinh doanh; điều hành kinh doanh cho khách sạn; quản lý kinh doanh của khách sạn; 
dịch vụ quản lý dự án kinh doanh cho các dự án xây dựng; mua bán: cà phê, chiết xuất từ cà 
phê, cà phê ướp hương vị, chế phẩm cà phê và đồ uống cà phê, cà phê đá, chất thay thế cà 
phê, chiết xuất cà phê nhân tạo, chế phẩm và đồ uống trên cơ sở cà phê nhân tạo, trà, chiết 
xuất trà, chế phẩm và đồ uống trên cơ sở trà, chế phẩm trên cơ sở mạch nha dùng làm thức ăn 
cho người, chiết xuất mạch nha dùng cho thực phẩm, mạch nha dùng làm thức ăn cho người, 
chất làm ngọt tự nhiên.  
 

Nhóm 42: Thiết kế trang trí nội thất; thiết lập bản vẽ xây dựng; thiết kế đồ hoạ nghệ thuật; 
thiết kế nội thất; thiết kế bao bì; tư vấn kiến trúc; xác nhận giá trị tác phẩm nghệ thuật; thiết 
kế phần mềm máy tính; tư vấn thiết kế trang web. 

(210) 4-2022-42898 (220) 13/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.1; 26.3.7; 26.4.4; 26.4.9 

(591) Xanh da trời, đỏ.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ 

THƯƠNG MẠI XINGFA ALUMINIUM 
(VN) 
Số 07, đường Bằng Lăng 2, khu đô thị 
Handico, phường Vinh Tân, thành phố 
Vinh, tỉnh Nghệ An 

 

 
(511) Nhóm 06: Vật liệu xây dựng bằng kim loại; vật liệu gia lực bằng kim loại cho xây dựng; 

nhôm; khung kim loại cho xây dựng; sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm; lá và tấm kim loại.  
 

Nhóm 35: Mua bán vật liệu xây dựng bằng kim loại; mua bán nhôm; mua bán vật liệu gia lực 
bằng kim loại cho xây dựng; mua bán sắt dạng thô hoặc bán thành phẩm. 

(210) 4-2022-42899 (220) 13/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH AN THỊNH (VN) 

CCN Hà Bình Phương, xã Văn Bình, 
huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán âm li; mua bán ti - vi; mua bán máy biến thế điện; mua bán máy điều hòa 
không khí; mua bán thiết bị sưởi ấm, chạy điện; mua bán thiết bị làm nóng nước. 
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(210) 4-2022-43600 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.2; 1.1.12 

(591) Xanh dương, cam, đỏ, hồng, tím, xanh lá 
cây.  

(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DANSON 
GROUP (VN) 
Số nhà 63, phố Vạn Phúc, phường Vạn 
Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 03: Tinh dầu; dầu dùng cho mục đích làm sạch; gel xoa bóp, trừ loại dùng cho mục 

đích y tế.  
 
Nhóm 05: Dầu gió; dầu xoa bóp; dầu thơm dùng cho mục đích y tế; dầu y tế. 

(210) 4-2022-43602 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.13.1  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN LUCY NGÔ (VN) 

Số 12, đường Nội Khu 2, Nam Viên, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; trà; 
đồ uống trên cơ sở trà.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà hàng 
phục vụ đồ mang đi; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ. 

(210) 4-2022-43603 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 5.3.13; 5.3.14; 26.1.1; 26.13.1 

(591) Trắng, vàng đồng, xanh ngọc, đỏ đô.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN LUCY NGÔ (VN) 

Số 12, đường Nội Khu 2, Nam Viên, Phú 
Mỹ Hưng, phường Tân Phú, quận 7, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 30: Cà phê; cà phê chưa rang; đồ uống trên cơ sở cà phê; đồ uống cà phê có sữa; trà; 
đồ uống trên cơ sở trà.  
 
Nhóm 43: Dịch vụ quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện; 
dịch vụ đánh giá thực phẩm [cung cấp thông tin về thực phẩm và đồ uống]; dịch vụ nhà hàng 
phục vụ đồ mang đi; cung cấp thông tin và tư vấn liên quan đến việc chuẩn bị bữa ăn; dịch vụ 
quán ăn tự phục vụ. 
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(210) 4-2022-43604 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.9.4; 4.5.2; 4.5.3 

(591) Trắng, cam, đen.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

NETLINK VIỆT NAM (VN) 
Tầng 6, tòa nhà Việt Á, số 9 phố Duy 
Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu 
Giấy, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty Luật TNHH OPIC & Cộng sự 
(OPIC & ASSOCIATES)  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ homestay (dịch vụ cho phép khách du lịch nghỉ tại các gia đình); dịch vụ 
khách sạn; dịch vụ cơ sở lưu trú tạm thời (khách sạn, nhà trọ); quán cà phê; quán ăn; nhà 
hàng ăn uống. 

(210) 4-2022-43606 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.5.1; 1.13.1; 1.13.10; 15.7.1 

(591) Đen, xám, đỏ, trắng.  
(731) PHẠM THỊ HƯƠNG (VN) 

Số 11 và 15, đường 17, khu công nghiệp, 
đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại 
Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

  

(511) Nhóm 07: Máy móc và thiết bị công nghiệp. 
 

Nhóm 09: Thiết bị đo lường; thiết bị kiểm tra; thiết bị kiểm định và thiết bị điều khiển của 
máy công nghiệp. 
 

Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.  
 

Nhóm 40: Sản xuất các thiết bị đo lường, thiết bị kiểm tra, thiết bị kiểm định và thiết bị điều 
khiển của máy công nghiệp; sản xuất thiết bị và sản phẩm dân dụng, máy chuyên dụng khác 
(thiết bị tự động đóng gói, băng tải, rô bốt tải, linh kiện cho máy CNC); tất cả các dịch vụ 
trên đều là dịch vụ gia công sản xuất theo đơn đặt hàng của người khác.  
 

Nhóm 42: Thiết kế các thiết bị đo lường, kiểm tra, kiểm định và điều khiển máy công nghiệp; 
thiết kế chế tạo thiết bị và sản phẩm dân dụng, máy chuyên dụng khác (thiết bị tự động đóng 
gói, băng tải, rô bốt tải, linh kiện cho máy CNC), máy móc và thiết bị công nghiệp; tư vấn 
giải pháp công nghệ tự động hóa; dịch vụ cung cấp phần mềm chuyên dụng cho bộ điều 
khiển logic lập trình được (PLC), phần mềm cho robot, phần mềm chuyên dựng cho việc tự 
động hóa các nhiệm vụ kiểm tra trực quan và hướng dẫn thiết bị xử lý (vision). 

(210) 4-2022-43607 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.23; 26.5.1; 26.15.15 

(591) Đen, xám, xanh nước biển, trắng.  
(731) PHẠM THỊ HƯƠNG (VN) 

Số 11 và 15, đường 17, khu công nghiệp, 
đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại 
Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 
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(511) Nhóm 07: Máy móc và thiết bị công nghiệp.  
 
Nhóm 09: Thiết bị đo lường; thiết bị kiểm tra; thiết bị kiểm định và thiết bị điều khiển của 
máy công nghiệp. 
 
Nhóm 37: Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp.  
 
Nhóm 40: Sản xuất các thiết bị đo lường, thiết bị kiểm tra, thiết bị kiểm định và thiết bị điều 
khiển của máy công nghiệp; sản xuất thiết bị và sản phẩm dân dụng, máy chuyên dụng khác 
(thiết bị tự động đóng gói, băng tải, rô bốt tải, linh kiện cho máy CNC); tất cả các dịch vụ 
trên đều là dịch vụ gia công sản xuất theo đơn đặt hàng của người khác.  
 
Nhóm 42: Thiết kế các thiết bị đo lường, kiểm tra, kiểm định và điều khiển máy công nghiệp; 
thiết kế chế tạo thiết bị và sản phẩm dân dụng, máy chuyên dụng khác (thiết bị tự động đóng 
gói, băng tải, rô bốt tải, linh kiện cho máy CNC), máy móc và thiết bị công nghiệp; tư vấn 
giải pháp công nghệ tự động hóa; dịch vụ cung cấp phần mềm chuyên dụng cho bộ điều 
khiển logic lập trình được (PLC), phần mềm cho robot, phần mềm chuyên dụng cho việc tự 
động hóa các nhiệm vụ kiểm tra trực quan và hướng dẫn thiết bị xử lý (vision). 

(210) 4-2022-43608 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 25.5.25; 26.1.1; 26.15.15 

(591) Đen, xanh da trời, xanh lá cây, trắng.  
(731) PHẠM THỊ HƯƠNG (VN) 

Số 11 và 15, đường 17, khu công nghiệp, 
đô thị và dịch vụ VSIP Bắc Ninh, xã Đại 
Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh 

  
(511) Nhóm 07: Máy hút bụi; máy xử lý rác; máy ủ phân vi sinh; thiết bị phân loại rác. 

 
Nhóm 35: Mua, bán các loại chế phẩm sinh học dùng để xử lý rác.  
 
Nhóm 39: Thu gom và vận chụyển: chất thải sinh hoạt, chất thải công nghiệp, chất thải 
thương mại, chất thải y tế và chất thải xây dựng.  
 
Nhóm 40: Xử lý, tiêu hủy chất thải và rác thải; xử lý, tiêu hủy chất thải và rác thải độc hại; 
xử lý cải tạo môi trường sinh thái; xử lý ô nhiễm. 

(210) 4-2022-43612 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.1.6; 25.1.9; 25.1.10; 26.1.2; 26.1.10; 
26.3.2 

(591) Trắng, vàng, xanh, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT 

TRIỂN MINH VIỄN (VN) 
72/36/7 Nguyễn Ảnh Thủ, phường Hiệp 
Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh  

 

(511) Nhóm 29: Trái cây sấy khô; trái cây sấy dẻo; củ sấy khô; củ sấy dẻo; mứt trái cây [mứt ướt]; 
các loại hạt đã qua chế biến. 
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(210) 4-2022-43613 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.18  
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MCASE 
COMPANY (VN) 
48/15/7 Hồ Biểu Chánh, phường 11, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh   

(511) Nhóm 25: Quần áo; giày dép; ca vát; vớ (tất); mũ nón; thất lưng (dây nịt) (dùng cho  trang 
phục). 

(210) 4-2022-43615 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 11.3.3; 18.2.1; 25.1.25 

(591) Vàng, cam, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH TEPYS (VN) 

120 Đề Thám, phường Cầu Ông Lãnh, 
quận 1, thành phố Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 14: Đồ trang sức. 

(210) 4-2022-43616 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 18.1.19; 18.1.23; 26.1.2; 
26.1.18 

(591) Xanh lá, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH BẢN THỦY 

NGUYÊN (VN) 
780/7 Nguyễn Kiệm, phường 04, quận 
Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh 

  

(511) Nhóm 35: Mua bán, mua bán online thông qua mạng lưới internet các sản phẩm: chén, đĩa, 
ly, hộp đựng thực phẩm, bình thủy tinh, bình giữ nhiệt, ly (cốc), bao bì đựng thực phẩm, giỏ, 
túi xách, trái cây, rau củ quả, nước ép trái cây, mứt quả, thực phẩm chay, sản phẩm gia dụng 
dùng trong nhà bếp, mỹ phẩm nguồn gốc thiên nhiên, hóa phẩm có nguồn gốc thiên nhiên 
(nước giặt, nước xả, nước rửa chén, chất tẩy rửa). 

(210) 4-2022-43617 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.1.6; 3.9.1; 26.1.1  
(731) CÔNG TY TNHH ZEN PET (VN) 

143/36/13 liên khu 5-6, phường Bình 
Hưng Hòa B, quận Bình Tân, thành phố 
Hồ Chí Minh 

 
 

(511) Nhóm 35: Mua bán: quần áo, đồ chơi, vòng cổ cho thú cưng, cát vệ sinh cho mèo, thức ăn 
cho thú cưng (cám viên, đồ hộp, bánh dặm). 
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(210) 4-2022-43618 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Xanh, đỏ.  
(731) CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ PHƯƠNG CHI WATER (VN) 
Tổ 7, ấp 4, xã Bàu Đồn, huyện Gò Dầu, 
tỉnh Tây Ninh  

 

(511) Nhóm 11: Máy lọc nước; thiết bị lọc nước; hệ thống lọc nước.  
 
Nhóm 35: Mua bán máy lọc nước, thiết bị lọc nước, hệ thống lọc nước. 

(210) 4-2022-43619 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.20; 24.9.1; 26.4.3; 26.4.18 

(591) Đỏ, đen, vàng.  
(731) PHẠM VĂN TÌNH (VN) 

Thôn Đồng Cao, xã Đông Vinh, thành 
phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa 

 

 

(511) Nhóm 44: Dịch vụ tiệm cắt tóc; dịch vụ nhuộm tóc; dịch vụ cấy tóc; dịch vụ làm tóc. 

(210) 4-2022-43620 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 25.1.6; 26.1.2 

(591) Đen, vàng đồng.  
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ 

PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI ĐẠI 
THÀNH (VN) 
Số 2/5 khu A, tập thể kho 612, xã Dương 
Xá, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 16: Khăn lau bằng giấy; giấy vệ sinh; khăn ăn bằng giấy; giấy lau để làm sạch. 

(210) 4-2022-43622 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.2; 26.4.18  
(731) CÔNG TY TNHH NHẠC CỤ PHONG 

VÂN (VN) 
Số 66 đường Nguyễn Hữu Tiến, phường 
Tây Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ 
Chí Minh 

  

(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm.  
 

Nhóm 18: Vali; túi xách; ví.  
 

Nhóm 25: Quần; áo; giày; dép; mũ (nón). 
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(210) 4-2022-43623 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 6.19.9; 26.1.1; 26.11.3; 26.11.12 

(591) Trắng, đen, xanh lá cây nhạt, xanh lá cây 
đậm, xanh rêu.  

(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HƯƠNG 
ĐẤT (VN) 
110/5 An Nhơn, phường 17, quận Gò 
Vấp, thành phố Hồ Chí Minh 

  
(511) Nhóm 31: Trái cây tươi; rau củ tươi. 

(210) 4-2022-43625 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.5.1; 1.5.15 

(591) Đỏ đô.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT 

KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA 
(VN) 
635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
(511) Nhóm 35: Dịch vụ giới thiệu việc làm; dịch vụ cung ứng lao động. 

(210) 4-2022-43626 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.5.1; 1.5.15; 26.4.18; 26.11.8 

(591) Đỏ đô, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT 

KHẨU LAO ĐỘNG VÀ CHUYÊN GIA 
(VN) 
635A Nguyễn Trãi, phường 11, quận 5, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

 
(511) Nhóm 12: Ô tô. 

(210) 4-2022-43627 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

IVND (VN) 
Tầng 1, tòa nhà Comatce Tower, số 61 
phố Ngụy Như Kon Tum, khu dân cư 17, 
phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, 
thành phố Hà Nội  

 

(511) Nhóm 09: ứng dụng di động; phần mềm máy tính; chương trình máy vi tính, ghi sẵn; bảng 
thông báo điện tử; ví điện tử tải xuống được; chương trình máy vi tính, tải xuống được. 
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Nhóm 35: Thương mại điện tử (hỗ trợ khách hàng qua mạng internet, quản lý cơ sở dữ liệu 
khách hàng qua mạng internet, quảng cáo qua phương tiện truyền thông và internet); nghiên 
cứu thị trường; dịch vụ kế toán; kiểm toán tài chính; tư vấn nghiệp vụ thương mại; cung cấp 
thông tin thương mại và tư vấn cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn sản phẩm và dịch vụ; 
hỗ trợ việc điều hành kinh doanh; tư vấn tổ chức kinh doanh; cung cấp sàn giao dịch trực 
tuyến cho người mua và người bán hàng hoá và dịch vụ; cung cấp thông tin về giao dịch 
thương mại và kinh doanh; quản lý tư liệu bằng máy tính; dự báo kinh tế; dịch vụ truyền 
thông doanh nghiệp. 
 

Nhóm 36: Dịch vụ tài chính; ủy thác tài sản [tài chính]; tư vấn đầu tư; môi giới bất động sản; 
mua bán bất động sản; dịch vụ quản lý các tài khoản khách hàng; dịch vụ bảo lãnh tài chính. 
 

Nhóm 42: Lập trình máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; lưu trữ dữ liệu điện tử; dịch vụ 
công nghệ thông tin được cung cấp trên nền tảng thuê ngoài; dịch vụ xác thực người dùng sử 
dụng công nghệ đăng nhập một lần cho các ứng dụng phần mềm trực tuyến; thiết lập trang 
thông tin điện tử tổng hợp. 

(210) 4-2022-43628 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.5; 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, đen, cam.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

TOÀN VINH (VN) 
Số 67/61/7 đường Phùng Khoang, 
phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, 
thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Việt Nam 
IP (VIETNAM IP)  

(511) Nhóm 43: Dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ cung cấp thức ăn và đồ uống do nhà hàng thực 
hiện; dịch vụ quán cà phê; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ quán ăn tự phục vụ. 

(210) 4-2022-43629 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) NGUYỄN NGỌC LÂM (VN) 

1512 tầng 15 tòa Hòa Bình Green City, 
505 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, quận 
Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội 

 (740) Công ty Luật TNHH Khôi Ngọc (KHOI 
NGOC LAW COMPANY LTD)  

(511) Nhóm 35: Dịch vụ mua bán quần áo thời trang. 

(210) 4-2022-43630 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.2; 26.4.18 

(591) Trắng, xanh đen, xanh dương nhạt.  
(731) CÔNG TY TNHH NHÃ VENTURES (VN) 

Bitexco Financial Tower, 02 Hải Triều,
phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ
Chí Minh 
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(511) Nhóm 35: Dịch vụ tư vấn kinh doanh cho chuyển đổi kỹ thuật số; tư vấn tổ chức và điều 
hành kinh doanh, tư vấn tổ chức và quản lý kinh doanh; tư vấn nghiệp vụ thương mại; dịch 
vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các nhà đầu tư cá nhân tiềm năng với các 
doanh nhân cần vốn; dịch vụ môi giới kinh doanh liên quan đến việc kết hợp các chuyên gia 
khác nhau với khách hàng. 
 
Nhóm 41: Trường đào tạo giáo dục; dịch vụ chứng nhận giáo dục, cụ thể là cung cấp đào tạo 
và khảo thí giáo dục; nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục; khóa đào tạo từ xa; giảng dạy. 
 
Nhóm 42: Dịch vụ lập trình máy tính để xử lý dữ liệu; dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính; 
cập nhật phần mềm máy tính; tư vấn phần mềm máy tính; thiết kế phần mềm máy tính; phát 
triển phần mềm trong khuôn khổ xuất bản phần mềm. 

(210) 4-2022-43631 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.1.5; 5.11.2 

(591) Xanh lá cây, đen.  
(731) CÔNG TY TNHH INTRIXAPPLE (VN) 

14 đường 711, khu phố 2, phường Phú 
Hữu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 

(740) Công ty TNHH Tư vấn - Dịch thuật - Sở 
hữu trí tuệ á Đông (Á Đông IP 
CONSULTANCY CO.,LTD.)  

(511) Nhóm 03: Các chế phẩm làm sạch, chăm sóc, cải thiện tình trạng xấu, làm đẹp cho da đầu và 
tóc cụ thể như chất lỏng dạng tinh dầu [gel] làm mượt và dưỡng tóc; dung dịch dạng lỏng 
[lotion] dưỡng tóc; chế phẩm nhuộm tóc; chế phẩm duỗi tóc [dùng để ép nóng, ép nguội tóc]; 
chế phẩm uốn tóc; chế phẩm tạo nếp tóc; chế phẩm tạo sóng tóc; chế phẩm dưỡng tóc trước 
và sau khi duỗi, uốn, nhuộm hoặc tẩy màu tóc; mỹ phẩm; dầu gội đầu; dầu xả; kem hấp tóc; 
chế phẩm tẩy trắng [làm phai màu] dùng cho mục đích mỹ phẩm; keo xịt tóc. 

(210) 4-2022-43632 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 

VIỆT NAM (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.)  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm. 

 
Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2022-43633 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.13; 5.3.15; 26.1.1; 26.1.5 

(591) Trắng, xanh lá cây, đỏ, xanh lá mạ.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC NATURE 

VIỆT NAM (VN) 
19 đường 18, khu phố 3, phường Linh 
Chiểu, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ 
Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Tư vấn Phạm Anh 

Nguyên (ANPHAMCO CO.,LTD.)  
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm.  

 

Nhóm 05: Dược phẩm; thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế. 
 

Nhóm 35: Mua bán: mỹ phẩm, dược phẩm, thực phẩm chức năng dùng cho mục đích y tế, 
trang thiết bị y tế. 

(210) 4-2022-43634 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.4 

(591) Xanh, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH KHÚC THỪA VŨ 

(VN) 
Xóm 9, thôn 3, xã Yên Mỹ, huyện Thanh 
Trì, thành phố Hà Nội  

 

(511) Nhóm 11: Đèn chiếu sáng; đèn gắn trên trần nhà; đèn điện; thiết bị chiếu sáng bằng đèn đi ốt 
phát quang [LED]; đèn pha để rọi sáng; đèn chiếu rọi.  
 
Nhóm 14: Đồng hồ đeo tay; đồng hồ; dụng cụ đo thời gian [đồng hồ]; dây xích đồng hồ; dây 
đeo của đồng hồ đeo tay; mặt kính của đồng hồ.  
 
Nhóm 35: Mua bán phụ kiện đồng hồ như: dây da đồng hồ, kim đồng hồ; mua bán phụ kiện 
điện thoại; mua bán đèn led, đèn điện, đèn chum. 

(210) 4-2022-43635 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 3.7.16; 3.7.24; 5.3.20; 
20.7.1; 26.1.1 

(591) Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, đỏ, 
trắng, vàng, xanh lá cây.  

(731) TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ 
TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NGUYỄN 
THỊ MỘT (VN) 
Ấp Tân Thanh B, xã Phước Lai, huyện 
Cần Giuộc, tỉnh Long An 

  
(511) Nhóm 41: Dịch vụ giáo dục, đào tạo. 
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(210) 4-2022-43636 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.3; 24.1.1; 26.3.1; 26.3.23 

(591) Đỏ, trắng.  
(731) TÔ NHỰT THANH (VN) 

Thửa 232 khóm Tây Khánh 5, phường 
Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An 
Giang 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán điện thoại; mua bán điện thoại di động. 

(210) 4-2022-43637 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.5.20; 5.5.21; 24.13.1; 24.17.5  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN BKL GROUP 

(VN) 
Tầng 1, số 168 Nguyễn Xiển, phường Hạ 
Đình, quận Thanh Xuân, thành phố Hà 
Nội 

 
 

(511) Nhóm 11: Bồn tắm; phụ kiện bồn tắm; thiết bị dùng cho bồn tắm; phụ kiện gá lắp đường ống 
của bồn tắm; vòi; vòi hoa sen; bồn rửa; chậu rửa gắn cố định; chậu vệ sinh; bệ xí vệ sinh; 
chậu rửa tay [bộ phận của thiết bị vệ sinh]; bồn rửa tay [bộ phận của hệ thống vệ sinh].  
 

Nhóm 21: Vật dụng giữ giấy vệ sinh; vòng và thanh treo cho khăn tắm; hộp đựng xà phòng. 

(210) 4-2022-43638 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.1.1; 5.1.7; 5.1.16; 25.5.2; 26.1.1 

(591) Trắng, cam, đen.  
(731) PHẠM NGỌC SƠN (VN) 

39/24/8 Dạ Nam, phường 2, quận 8, 
thành phố Hồ Chí Minh 

 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán: thịt, cá, gia cầm và thú săn, chất chiết ra từ thịt, rau, quả được bảo quản, 
phơi khô hoặc nấu chín, nước quả nấu đông, mứt, mứt quả, trứng, sữa và các sản phẩm làm 
từ sữa, dầu thực vật và mỡ ăn, cà phê, chè, ca cao, đường, gạo, bột sắn, bột cọ, chất thay thế 
cà phê, bột và sản phẩm làm từ bột ngũ cốc, bánh mì, bánh, kẹo, kem ăn, mật ong, nước mật 
đường, men, bột nở, muối, tương hạt cải, dấm và nước xốt (gia vị), gia vị, kem lạnh. 

(210) 4-2022-43641 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 2.9.10; 26.4.2; 26.4.7; 26.4.9 

(591) Xanh ngọc, cam, trắng.  
(731) HỘ KINH DOANH MỸ NHA (VN) 

Số 250 Lý Chính Thắng, phường 9, quận 
3, thành phố Hồ Chi Minh 
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(511) Nhóm 44: Dịch vụ khám chữa răng. 

(210) 4-2022-43642 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SÀI 

GÒN (VN) 
105 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 (740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 
Cộng sự (NVCS INTERLAW)  

(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

(210) 4-2022-43643 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ Y TẾ SÀI 

GÒN (VN) 
105 Trần Thiện Chánh, phường 12, quận 
10, thành phố Hồ Chí Minh 

 
(740) Công ty TNHH Luật Quốc tế Nguyễn và 

Cộng sự (NVCS INTERLAW)  
(511) Nhóm 44: Dịch vụ spa; dịch vụ chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp; dịch vụ thẩm mỹ viện. 

(210) 4-2022-43644 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

LIÊN KẾT VIỆT NAM (VN) 
Lô C16/D21 khu đô thị mới Cầu Giấy, 
phố Dịch Vọng Hậu, phường Dịch Vọng 
Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-43645 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.)  
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(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-43646 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-43647 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-43648 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 
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(210) 4-2022-43649 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

DƯỢC PHẨM Á ÂU (VN) 
Số 171, phố Chùa Láng, phường Láng 
Thượng, quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội  

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ và Công 
nghệ Thủ đô (CAPITAL IP&T 
CO.LTD.)  

(511) Nhóm 05: Dược phẩm; thảo dược; thực phẩm chức năng; thực phẩm bảo vệ sức khỏe dùng 
trong y tế; nước súc miệng dùng cho mục đích y tế; dung dịch làm sạch khử khuẩn sát trùng 
dùng cho mục đích y tế. 

(210) 4-2022-43663 (220) 18/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.13.1; 24.17.5 

(591) Đen, trắng, xanh đậm, xanh lá cây.  
(731) SHIN-ETSU CHEMICAL CO., LTD. 

(JP) 
4-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku, 
Tokyo 100-0005, Japan  

(740) Công ty TNHH một thành viên Sở hữu trí 
tuệ VCCI (VCCI-IP CO.,LTD)  

(511) Nhóm 02: Chất kết dính dùng cho sơn; hợp phần phủ có bản chất là sơn (dùng cho các ứng 
dụng công nghiệp); chất phủ dùng cho màng thủy tinh (sơn phủ); chất phủ có đặc tính chống 
thấm nước và dầu (sơn); chất ức chế ăn mòn có bản chất là lớp phủ; màu keo; chất cố định 
màu cho màu nước; sơn fluoropolyme; sơn chống gỉ trên cơ sở nhựa fluoro (nhựa tự nhiên 
dạng thô); nhựa cây; mực cho da thuộc; mực in cho da thuộc; chất pha loãng cho sơn; sơn; 
chất màu; mực in; sơn shellac; chất phủ silicon dùng cho công trình xây dựng và trong công 
nghiệp xây dựng có bản chất là lớp phủ chống ẩm bê tông (sơn phủ); sơn lót cho khung gầm 
xe cộ; véc ni; lớp phủ cho gỗ (sơn). 
 
Nhóm 07: Bộ cấp linh kiện điện tử của máy sản xuất bảng mạch điện tử; máy sản xuất linh 
kiện điện tử; thiết bị khắc của máy sản xuất chất bán dẫn cùng các thiết bị, bộ phận linh kiện 
của chúng; thiết bị khắc dùng cho sản xuất màn hình phẳng (bộ phận của máy móc); thiết bị 
lộ vỉa dùng trong sản xuất màn hình phẳng (bộ phận của máy móc); thiết bị lộ vỉa dùng trong 
sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy móc); thiết bị xử lý nhiệt dùng trong sản xuất chất 
bán dẫn (bộ phận của máy móc); dụng cụ kẹp đỡ dùng để chuyển và xếp chip bán dẫn và tấm 
bán dẫn (dụng cụ của máy; thiết bị sản xuất chip bán dẫn nhiều lớp (bộ phận của máy móc); 
thiết bị nâng-hạ bằng lade (thiết bị nâng); máy công cụ, cụ thể gồm: thiết bị để sản xuất và đo 
lường tấm bán dẫn, băng tải cho các bộ phận nhỏ; máy và thiết bị tự động gắn các bộ phận 
điện tử như chip IC trên bảng mạch in; máy và thiết bị gắn chip IC trên bảng mạch; máy sản 
xuất chất bán dẫn; thiết bị sản xuất màn hình (bộ phận của máy móc); máy sản xuất chip bộ 
nhớ; động cơ điện, không dùng cho phương tiện giao thông đường bộ; máy lắp ráp và thiết bị 
linh kiện của máy sản xuất chất bán dẫn; bộ phận và linh kiện cho bộ cấp linh kiện điện tử 
của máy sản xuất bảng mạch điện tử; bộ phận và linh kiện của máy sản xuất linh kiện điện tử; 
bộ phận và linh kiện của thiết bị xử lý nhiệt của máy sản xuất chất bán dẫn (bộ phận của máy 
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móc); bộ phận và linh kiện của thiết bị sản xuất chip bán dẫn nhiều lớp (bộ phận của máy 
móc); bộ phận và linh kiện của máy và thiết bị tự động gắn các bộ phận điện tử như chip IC 
trên bảng mạch in; bộ phận và linh kiện của máy và thiết bị gắn chip IC trên bảng mạch; bộ 
phận và linh kiện cho máy sản xuất chất bán dẫn; bộ phận và linh kiện của máy sản xuất chip 
bộ nhớ; bộ phận và linh kiện của máy lắp rắp và thiết bị linh kiện của máy sản xuất chất bán 
dẫn; bộ phận và linh kiện của máy sản xuất chất nền bán dẫn; máy và thiết bị hơi hoặc thủy 
lực; con lăn in bằng cao su của máy sao chụp tĩnh điện; trực lăn bằng cao su của máy fax; 
rulô in bằng cao su của máy in nối liền máy tính; máy và hệ thống sản xuất chất bán dẫn và 
bảng mạch in bằng cách sử dụng lade; máy sản xuất chất nền bán dẫn; khuôn và tấm dùng 
cho quá trình sản xuất linh kiện điện tử và chip máy tính siêu nhỏ (là bộ phận của máy móc); 
đồ gá cố định (thiết bị cố định để lắp ráp) chất nền cho thiết bị sản xuất chất bán dẫn (bộ phận 
của máy móc). 

(210) 4-2022-45588 (220) 28/10/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

THUỐC LÁ LONG AN (VN) 
Số 08A, quốc lộ 1A, xã Thạnh Đức, 
huyện Bến Lức, tỉnh Long An 

 
(740) Công ty TNHH Trà và cộng sự (TRA & 

ASSOCIATES CO.,LTD)  
(511) Nhóm 34: Thuốc lá; thuốc lá điếu; xì gà; vật dụng cho người hút thuốc; hộp đựng thuốc lá 

điếu; hương liệu, trừ tinh dầu, dùng cho thuốc lá. 

(210) 4-2022-45964 (220) 01/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.3; 26.4.4  
(731) LÊ HỮU THỌ (VN) 

Thôn Ia Klai, xã Ia Băng, huyện Đăk 
Đoa, tỉnh Gia Lai 

 

(740) Công ty TNHH BMAX GROUP (BMAX 
GROUP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 21: Dụng cụ cho mục đích gia dụng; đồ chứa đựng dùng cho gia dụng và nhà bếp; 
dụng cụ nấu ăn, không dùng điện; dụng cụ xay cho mục đích gia dụng, vận hành bằng tay; 
khay dùng cho mục đích gia dụng. 

(210) 4-2022-46088 (220) 02/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.13.6; 3.13.24 

(591) Đỏ, vàng cam, nâu, đen.  
(731) NGUYỄN THỊ MINH (VN) 

Thôn 8, xã Thạch Xá, huyện Thạch Thất, 
thành phố Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 35: Mua bán đồ nghệ thuật bằng mây tre như: chuồn chuồn tre, đồ trang trí mỹ nghệ 
mây tre đan. 
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(210) 4-2022-46089 (220) 02/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10 

(591) Đỏ, nâu.  
(731) HỘ KINH DOANH NGUYỄN VĂN 

DŨNG (VN) 
Xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, thành 
phố Hà Nội 

  
(511) Nhóm 35: Mua bán đồ nghệ thuật bằng gỗ như: tượng gỗ, tranh điêu khắc gỗ. 

(210) 4-2022-46090 (220) 02/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.4.18 

(591) Vàng, đỏ, nâu.  
(731) HỘ KINH DOANH HOÀNG DOÃN 

HÒA (VN) 
Thôn Yên Quán, xã Tân Phú, huyện 
Quốc Oai, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 35: Mua bán đô nghệ thuật bằng gỗ như: tượng gỗ, tranh điêu khắc gỗ. 

(210) 4-2022-46091 (220) 02/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 24.15.7; 26.3.23 

(591) Đỏ, vàng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TK VIỆT NAM 

(VN) 
Thôn Phù Yên, xã Trường Yên, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 35: Mua bán đồ nghệ thuật bằng mây tre như: lồng đèn, hộp mày tre đan, đồ trang trí 

mây tre đan. 

(210) 4-2022-46092 (220) 02/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 7.1.11; 7.1.24; 26.4.7 

(591) Nâu, vàng.  
(731) HỘ KINH DOANH PHẠM VĂN 

NHUẬN (VN) 
Thôn Định Quán, xã Tiền Phong, huyện 
Thường Tín, thành phố Hà Nội  

 
(511) Nhóm 35: Mua bán đồ nghệ thuật bằng gỗ như: tượng gỗ, tranh điêu khắc gỗ. 
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(210) 4-2022-46683 (220) 04/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH GIA PHÁT (VN) 

Số 20/165, đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511) Nhóm 09: Phụ kiện cho điện thoại, kính cường lực cho điện thoại, miếng dán bảo vệ màn 

hình điện thoại, ốp lưng cho điện thoại.  
 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu phụ kiện cho điện thoại, kính cường lực cho 
điện thoại, miếng dán bảo vệ màn hình điện thoại, ốp lưng cho điện thoại. 

(210) 4-2022-46684 (220) 04/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH GIA PHÁT (VN) 

Số 20/165, đường Cầu Giấy, phường 
Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà 
Nội  

 
(511) Nhóm 09: Phụ kiện cho điện thoại, cụ thể là ốp lưng cho điện thoại.  

 
Nhóm 35: Mua bán, phân phối, xuất nhập khẩu phụ kiện cho điện thoại, cụ thể là ốp lưng cho 
điện thoại. 

(210) 4-2022-46908 (220) 07/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.3.1; 3.4.20; 5.1.10; 5.7.3; 6.1.2; 26.1.1 

(591) Xanh lá cây đậm, đen, da cam, trắng, 
xám. 

 
(731) HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI HEO 

RỪNG TÂY NGUYÊN (VN) 
Thôn Chư Cúc, xã Ea Kmút, huyện Ea 
Kar, tỉnh Đắk Lắk 

 

(740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD) 

 
(511) Nhóm 29: Thịt lợn (thịt heo); thịt lợn đã chế biến.  

 
Nhóm 31: Con lợn (con heo) giống; con lợn (còn sống). 
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(210) 4-2022-47600 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (591) Đen, vàng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GELEX (VN) 
Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành Phố Hà 
Nội 

 
 

(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uổng; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

(210) 4-2022-47601 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.1.25; 25.3.3; 25.7.20; 26.11.3 

(591) Đen, vàng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GELEX (VN) 
Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

(210) 4-2022-47602 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.1.25; 25.7.20; 26.11.3 

(591) Đen, vàng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GELEX (VN) 
Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

  
(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 

quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

(210) 4-2022-47603 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 25.1.25; 25.7.20; 26.11.3 

(591) Đen, vàng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GELEX (VN) 
Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành Phố Hà 
Nội 
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(511) Nhóm 43: Dịch vụ lưu trú khách sạn; dịch vụ nhà hàng ăn uống; dịch vụ quầy rượu; dịch vụ 
quán cà phê; dịch vụ cung cấp thức ăn, đồ uống do nhà hàng thực hiện. 

(210) 4-2022-47604 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.3.1 

(591) Đỏ, ghi, trắng.  
(731) CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

GELEX (VN) 
Số 52, phố Lê Đại Hành, phường Lê Đại 
Hành, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà 
Nội 

 

 
(511) Nhóm 35: Mua bán nước sạch. 

 
Nhóm 36: Dịch vụ mua bán (kinh doanh) bất động sản; cho thuê văn phòng, căn hộ cao cấp, 
bất động sản khu công nghiệp. 
 
Nhóm 39: Dịch vụ phân phối nước sạch; truyền tải điện; mua bán điện năng. 
 
Nhóm 40: Sản xuất điện năng; xử lý nước. 
 
Nhóm 42: Tư vấn thiết kế: công trình điện, công trình xây lắp điện, công trình dân dụng và 
công nghiệp. 

(210) 4-2022-47617 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.11.5; 25.5.25; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, nâu đỏ, trắng, đen.  
(731) NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN 

(VN) 
Số Nhà 09/7 Võ Văn Kiệt, Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

 

(511) Nhóm 33: Rượu; đồ uống có cồn. 

(210) 4-2022-47618 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.11.5; 25.7.2; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, nâu đỏ, trắng.  
(731) NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN 

(VN) 
Số Nhà 09/7 Võ Văn Kiệt, Khánh Xuân, 
Thành Phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk  

 
(511) Nhóm 05: Cao nấm linh chi (dùng cho mục đích y tế). 
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(210) 4-2022-47619 (220) 10/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.11.5; 25.1.25; 25.5.25; 26.4.2 

(591) Đỏ, vàng, nâu đỏ, trắng, vàng nhạt.  
(731) NGUYỄN PHƯƠNG ĐẠI NGUYÊN 

(VN) 
Số Nhà 09/7 Võ Văn Kiệt, Khánh Xuân, 
thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk 

 

 

(511) Nhóm 31: Nấm cục tươi. 

(210) 4-2022-47958 (220) 14/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 15.7.1  
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG (VN) 
179 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511) Nhóm 04: Dầu và mỡ công nghiệp; dầu động cơ; chất bôi trơn; dâu nhờn; dâu nhớt. 

(210) 4-2022-48784 (220) 17/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.1.5; 1.1.10; 2.9.14; 2.9.20; 15.7.1; 
26.1.1 

(591) Đỏ, xanh dương, trắng.  
(731) CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT 

THƯƠNG MẠI TÂN NAM SANG (VN) 
179 Hồ Văn Long, phường Bình Hưng 
Hòa B, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí 
Minh  

 

(511) Nhóm 09: Ắc quy điện; ắc quy điện dùng cho xe cộ; pin điện, cho xe cộ; bình điện xe gắn 
máy. 

(210) 4-2022-49429 (220) 22/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 3.7.17; 15.7.1; 24.1.1; 24.9.1; 25.1.6; 
25.5.25; 26.1.18; 26.11.9 

(591) Xanh dương đậm, nâu, nâu nhạt.  
(731) LÊ THỊ NGỌC ANH (VN) 

Số 8 Khu Phú Xá, phường Đông Hải 1, 
quận Hải An, thành phố Hải Phòng 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ Bình Minh 
(SUNRISE IP CO.,LTD.)  
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(511) Nhóm 34: Thuốc lá điếu; xì gà; thuốc lá nhai; hộp thuốc lá điếu; đầu lọc cho thuốc lá điếu; 
tẩu thuốc lá. 

(210) 4-2022-50202 (220) 25/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1; 26.1.18; 26.2.7 

(591) Xanh lá cây, xanh da trời, vàng, trắng.  
(731) HỘI NÔNG DÂN XÃ HẠ MỖ (VN) 

Số 2 đường Đan Hoài, cụm 7, xã Hạ Mỗ, 
huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội 

 

(740) Công ty TNHH Sở hữu trí tuệ HA VIP 
(HAVIP CO., LTD.)  

(511) Nhóm 29: Đậu phụ. 

(210) 4-2022-50547 (220) 29/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540)  
(731) CÔNG TY TNHH THANG LONG 

TECH (VN) 
Số 25-26-27 Khu Đấu Giá TT3, phường 
Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố 
Hà Nội 

 

 

(511) Nhóm 17: Nút bằng cao su; Nắp van bằng cao su; Dây bằng cao su; Vật liệu đệm lót bằng 
cao su hoặc chất dẻo; vòng bằng cao su; cao su tổng hợp. 

(210) 4-2022-50767 (220) 29/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 5.3.20; 5.7.14; 5.7.22; 6.1.2; 7.1.11 

(591) Đỏ đậm nhạt, xanh lá cây đậm nhạt, nâu, 
trắng.  

(731) HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP DỊCH 
VỤ THANH BÌNH EA SAR (VN) 
Số nhà 75, thôn 10, xã Ea Sar, huyện Ea 
Kar, tỉnh Đắk Lắk 

 

(740) CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 
TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ 
TUỆ INTERFIVE (INTERFIVE CO., 
LTD)  

(511) Nhóm 29: Quả vải khô; quả vải đã chế biến và bảo quản.  
 
Nhóm 31: Quả vải tươi. 
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(210) 4-2022-50982 (220) 30/11/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 1.15.15; 5.5.20; 5.5.21; 24.1.1 

(591) Xanh lá cây, xanh lam, vàng, vàng nhạt, 
nâu. 

 
(731) TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN CÔNG 

NGHỆ CAO - VIỆN HÀN LÂM KHOA 
HỌC VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT NAM 
(VN) 
18 Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô, 
quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 

 
 

(511) Nhóm 05: Nước súc miệng (dùng cho mục đích y tế). 

(210) 4-2022-52349 (220) 08/12/2022 
 (441) 27/02/2023 

(540) (531) 26.1.1 
 

(731) CÔNG TY TNHH VIETNAM’S 
SUPPLEMENTS 
 (VN) 
Số 186 Tôn Đức Thắng, phường Hàng 
Bột, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 

 
(740) Công ty TNHH ADASTRA IP (VIỆT 

NAM) (ADASTRA IP (VIETNAM) CO., 
LTD.) 

 
(511) Nhóm 03: Mỹ phẩm; chế phẩm mỹ phẩm để chăm sóc da; kem mỹ phẩm; đồ trang điểm (mỹ 

phẩm); phấn trang điểm; son môi. 

 



STT
Ngμy 

ban hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n

LI£N QUAN

1 9982  /TB-SHTT 31/10/2022 SĐ4-2022-01724 4-2022-26351
2 9983  /TB-SHTT 31/10/2022 SĐ4-2022-01727 4-2021-46491
3 9984  /TB-SHTT 31/10/2022 SĐ4-2022-01741 4-2022-27948
4 9985  /TB-SHTT 31/10/2022 SĐ4-2022-01742 4-2022-10491
5 9986  /TB-SHTT 31/10/2022 SĐ4-2022-01743 4-2019-22950
6 10027  /TB-SHTT 01/11/2022 SĐ4-2022-01179 4-2019-10036
7 10028  /TB-SHTT 01/11/2022 SĐ4-2022-01180 4-2019-10037
8 10029  /TB-SHTT 01/11/2022 SĐ4-2022-01181 4-2019-10038
9 11712  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01603 4-2021-15040
10 11713  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01606 4-2019-26449
11 11714  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01607 4-2019-26450
12 11715  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01608 4-2018-41268
13 11716  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01615 4-2020-34316
14 11717  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01616 4-2020-37106
15 11718  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01627 4-2021-17225
16 11719  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01629 4-2020-46448
17 11720  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01602 4-2022-26790
18 11722  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01612 4-2019-26484
19 11723  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01613 4-2019-18440
20 11724  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01617 4-2021-21366
21 11725  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01618 4-2020-21523
22 11727  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01624 4-2020-45849
23 11730  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01751 4-2020-37167
24 11731  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01753 4-2020-21982
25 11732  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01779 4-2019-51807
26 11733  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01780 4-2021-14364
27 11735  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01732 4-2021-05901
28 11736  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01744 4-2021-48800
29 11737  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01790 4-2021-09906
30 11738  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01792 4-2021-18365
31 11739  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01795 4-2019-37748
32 11740  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01579 4-2021-16391
33 11741  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01413 4-2017-23161
34 11742  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01776 4-2022-01079
35 11743  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01805 4-2019-52992
36 11744  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01809 4-2020-44987
37 11745  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01810 4-2016-08154
38 11747  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01693 4-2022-22431

PHẦN II

SỬA ĐỔI ĐƠN

Ghi nhận sửa đổi đơn yªu cÇu cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký nh·n hiÖu

Sè ký hiÖu v¨n 

b¶n
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39 11750  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01706 4-2021-00742
40 11751  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01718 4-2020-34817
41 11764  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01981 4-2020-55501
42 11765  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01983 4-2020-06390
43 11766  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01984 4-2021-16175
44 11768  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-02002 4-2021-11434
45 11769  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-02025 4-2020-16714
46 11770  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01952 4-2022-39112
47 11771  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01953 4-2020-37248
48 11773  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01959 4-2020-38802
49 11774  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01961 4-2021-30761
50 11775  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01962 4-2021-30760
51 11776  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01964 4-2020-30306
52 11777  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01965 4-2021-47479
53 11778  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01970 4-2022-06779
54 11779  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01976 4-2020-21874
55 11780  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01993 4-2020-51747
56 11782  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01999 4-2021-37263
57 11783  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-02000 4-2021-24564
58 11785  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01808 4-2018-16341
59 11786  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01813 4-2022-08847
60 11787  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01814 4-2019-28288
61 11788  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01823 4-2021-50404
62 11789  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01824 4-2020-53654
63 11790  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01825 4-2017-17761
64 11791  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01857 4-2019-48347
65 11792  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01865 4-2019-08651
66 11794  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01958 4-2022-19686
67 11795  /TB-SHTT 30/12/2022 SĐ4-2022-01944 4-2020-54832
68 2  /TB-SHTT 03/01/2023 SĐ4-2022-01538 4-2022-00334
69 7  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-00515 4-2021-29301
70 8  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2021-02427 4-2021-30183
71 9  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2021-02437 4-2021-36233
72 10  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-00274 4-2018-07907
73 14  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01025 4-2021-52193
74 18  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01975 4-2021-09783
75 21  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01982 4-2020-30210
76 25  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-02011 4-2017-03961
77 27  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01922 4-2021-50597
78 33  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01481 4-2021-12335
79 35  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01472 4-2020-55277
80 37  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01834 4-2019-04232
81 47  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01855 4-2021-40335
82 52  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01985 4-2021-05462
83 65  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01882 4-2020-20370
84 68  /TB-SHTT 04/01/2023 SĐ4-2022-01888 4-2021-05335
85 132  /TB-SHTT 10/01/2023 SĐ4-2022-01745 4-2021-00406
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86 143  /TB-SHTT 10/01/2023 SĐ4-2022-01787 4-2020-04175
87 152  /TB-SHTT 10/01/2023 SĐ4-2022-02010 4-2019-35806
88 199  /TB-SHTT 17/01/2023 SĐ4-2022-01827 4-2022-10808
89 204  /TB-SHTT 17/01/2023 SĐ4-2022-01915 4-2021-18736
90 211  /TB-SHTT 17/01/2023 SĐ4-2022-01947 4-2018-01089
91 275  /TB-SHTT 18/01/2023 SĐ4-2022-01659 4-2021-37675
92 276  /TB-SHTT 18/01/2023 SĐ4-2022-00748 4-2021-35400
93 277  /TB-SHTT 18/01/2023 SĐ4-2022-00749 4-2021-35401
94 278  /TB-SHTT 18/01/2023 SĐ4-2022-00932 4-2022-11580
95 279  /TB-SHTT 18/01/2023 SĐ4-2022-00934 4-2019-22537
96 280  /TB-SHTT 18/01/2023 SĐ4-2022-01473 4-2020-50615
97 281  /TB-SHTT 18/01/2023 SĐ4-2022-01269 4-2021-36294
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STT
Ngμy 

ban hμnh
Sè Y£U CÇU

Sè ®¬n

 LI£N QUAN

1 6  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00927 4-2022-19193
2 11  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00490 4-2021-10851
3 12  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00673 4-2021-41000
4 13  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00480 4-2021-52193
5 15  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00448 4-2021-47019
6 16  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00729 4-2021-39069
7 19  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00262 4-2021-47233
8 20  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00919 4-2020-30210
9 23  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00928 4-2018-13192
10 24  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00929 4-2017-03961
11 26  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00894 4-2021-50597
12 28  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00930 4-2021-12006
13 29  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00933 4-2022-12676
14 30  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00912 4-2022-12807
15 32  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00680 4-2021-12335
16 36  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00766 4-2019-04232
17 40  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00344 4-2022-07236
18 41  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00345 4-2022-07237
19 42  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00684 4-2020-46252
20 43  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00763 4-2021-30462
21 44  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00924 4-2018-41368
22 45  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00914 4-2019-32851
23 46  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00869 4-2019-28787
24 50  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00918 4-2020-26981
25 51  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00920 4-2021-05462
26 53  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00921 4-2020-20255
27 56  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00840 4-2021-31665
28 57  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00857 4-2019-31441
29 60  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00875 4-2020-21123
30 62  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00879 4-2021-16010
31 63  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00881 4-2022-38594
32 64  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00878 4-2020-20370
33 66  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00880 4-2021-36190
34 67  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00884 4-2021-05335
35 69  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00882 4-2018-12019

phÇn III

 thay  ®æi chñ ®¬n

Sè ký hiÖu 

v¨n b¶n
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36 70  /TB-SHTT 04/01/2023 CĐ4-2022-00773 4-2020-34208
37 128  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00660 4-2022-07665
38 129  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00626 4-2021-14643
39 130  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00587 4-2020-08673
40 131  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00762 4-2020-11335
41 133  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00835 4-2021-00406
42 134  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00841 4-2022-28933
43 135  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00842 4-2022-28925
44 136  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00843 4-2022-28926
45 137  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00844 4-2022-28927
46 138  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00845 4-2022-28928
47 139  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00846 4-2022-28929
48 140  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00847 4-2022-28930
49 141  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00848 4-2022-28931
50 144  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00851 4-2020-04175
51 145  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00854 4-2020-17456
52 148  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00858 4-2021-06922
53 151  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00454 4-2021-13639
54 153  /TB-SHTT 10/01/2023 CĐ4-2022-00643 4-2019-35806
55 200  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00863 4-2022-10808
56 201  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00865 4-2022-25639
57 202  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00883 4-2022-18919
58 203  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00885 4-2022-06334
59 205  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00892 4-2021-41050
60 206  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00898 4-2022-04139
61 207  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00899 4-2020-51131
62 208  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00904 4-2021-38057
63 209  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00905 4-2020-43828
64 210  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00906 4-2019-33172
65 212  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00908 4-2018-01089
66 213  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00909 4-2021-37629
67 214  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00910 4-2021-16658
68 215  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00911 4-2022-34394
69 216  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00935 4-2020-51446
70 217  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00936 4-2021-29577
71 218  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00939 4-2022-17117
72 219  /TB-SHTT 17/01/2023 CĐ4-2022-00943 4-2020-44408
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